Trường THCS Vạn Ninh                                                                 Giáo án Hình học 9

CHƯƠNG I. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG
Mục tiêu.

1.Kiến thức:

- Nắm vững các công thức định nghĩa tỉ số lượng giác của góc nhọn.

- Hiểu và nắm vững các hệ thức liên hệ giữa cạnh, góc, đường cao, hình chiếu của cạnh góc vuông trên cạnh huyền trong tam giác vuông.

- Nắm vững cách sử dụng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi để tìm các tỉ số lượng giác của góc nhọn cho trước và ngược lại, tìm một góc nhọn khi biết tỉ số lượng giác của nó.

    2. Kĩ năng:
- Biết cách lập các tỉ số lượng giác của góc nhọn một cách thành thạo.

- Sử dụng thành thạo bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi để tính các tỉ số lượng giác hoặc tính góc.

- Biết vận dụng linh hoạt các hệ thức trong tam giác vuông để tính một số yếu tố cạnh (góc) hoặc giải tam giác vuông.

- Biết giải thích kết quả trong các hoạt động thực tiễn nêu ra trong chương.

    3. Thái độ:

- Học sinh biết liên hệ thực tiễn

- Ham thích bộ môn, tạo cho học sinh sự hứng thú với bộ môn toán học.

- Rèn học sinh tính cẩn thận, chính xác, tư duy lôgic.

Ngày soạn:...........................
Ngày giảng:  Lớp 9A,B,C:  20/8/2014                                                                Tiết 1

MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ ĐƯỜNG CAO 

TRONG TAM GIÁC VUÔNG

I. Mục tiêu.

1.Kiến thức: - Học sinh nhận biết được các cặp tam giác vuông đồng dạng 

                  - Biết thiết lập các hệ thức b2 = ab’; c2 = ac’ và củng cố định lí Pytago

                     a2 = b2 + c2
2.Kĩ năng:  - Biết vận dụng các hệ thức trên để giải bài tập

3.Thái độ:  - Rèn cho Hs vẽ hình và trinh bày lời giải bài toán hình

         
  -Tư duy đọc hình, nhìn hình ở các tư thế khác nhau.

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh.
1. Giáo viên : Thước, phấn màu.

2. Học sinh : Ôn tập về tam giác đồng dạng, định lí Pytago, thước, êke.

III.Phương pháp.

- Đặt vấn đề, thảo luận, gợi mở, luyện tập.

IV.Tiến trình giờ dạy - giáo dục.

1. Ổn định lớp.

Kiểm tra sĩ số:  Lớp 9A: ..............................................................................



               Lớp 9B: ..............................................................................



     
     Lớp 9C: ..............................................................................

2. Kiểm tra bài cũ.

? Nêu các trường hợp đồng dạng trong tam giác vuông


Đ.A : 1 góc nhọn bằng nhau, 2 cạnh góc vuông t/ư tỉ lệ, cạnh huyền và cạnh góc vuông t/ư tỉ lệ.



3. Giảng bài mới.

Hoạt động 1: Hệ thức giữa cạnh góc vuông và 
hình chiếu của nó trên cạnh huyền

	Giáo viên
	Học sinh
	Ghi bảng

	- Vẽ hình 1 tr64/Sgk lên bảng và giới thiệu các kí hiệu trên hình

- Giới thiệu định lí 1/Sgk

? Với hình trên ta cần chứng minh điều gì.

? Để Cm: AC2 = BC.CH ta làm như thế nào.

- Yêu cầu Hs phân tích tìm cách chứng minh

? Hãy Cm: 
[image: image1.wmf]D

ABC [image: image2.emf] 
[image: image3.wmf]D

HAC

? Để Cm: AB2 = BC.BH ta cần Cm cặp tam giác nào đồng dạng --> yêu cầu Hs Cm tương tự.

- Y/c Hs nhắc lại định lí Pytago

- Ghi lại Cm của Hs

- Chốt: vậy từ định lí 1 ta cũng chứng minh được định lí Pitago

- Đưa bảng phụ đề bài 2/68 và yêu cầu Hs làm:

     Tính x, y trong hình vẽ
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- HD Hs trình bày lời giải
	- Vẽ hình vào vở

- Cần chứng minh:

b2 = ab’; c2 = ac’ hay AC2 = BC.CH

AB2 = BC.BH

    AC2 = BC.CH
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- Có: A = H = 900
         C chung

=> 
[image: image10.wmf]D
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- Cần Cm:


[image: image13.wmf]D

ABC [image: image14.emf] 
[image: image15.wmf]D

HBA

- Tại chỗ phát biểu

-Trình bày Cm: theo định lí 1 ta có:

b2 = ab’ ; c2 = ac’

=> b2 + c2 = ab’ + ac’

    = a(b’ + c’) = a.a

   = a2
- Một Hs lên bảng làm, dưới lớp làm bài vào vở


	1. Hệ thức giữa cạnh góc vuông và hình chiếu của nó trên cạnh huyền
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*Định lí 1.

b2 = ab’

c2 = ac’

Chứng minh

(Sgk/65)

Ví dụ 1: Sgk/65. 

Chứng minh định lí Pytago

*Bài 2/680-Sgk: Tính x, y

- Theo định lí 1 ta có: 

+ AB2 = BC.HB

=> x2 = (1 + 4).1

     x2 = 5

=> x = 
[image: image16.wmf]5


+ AC2  = BC.HC

=> y2 = 5.4

=> y = 2
[image: image17.wmf]5




Hoạt động 2: Một số hệ thức liên quan tới đường cao

	- Yêu cầu Hs đọc định lí 2

? Với các quy ước ở H1  ta cần chứng minh hệ thức nào.

? Hãy phân tích để tìm hướng chứng minh

- Cho Hs làm ?1

- Có thể chỉ thêm cách khác để Cm 2
[image: image18.wmf]D

 trên đồng dạng

- Yêu cầu Hs áp dụng định lí 2 vào giải ví dụ 2 (đưa H2 lên bảng phụ)

? Bài toán yêu cầu gì

? Trong 
[image: image19.wmf]D

ADC đã biết gì

? Cần tính đoạn nào

- Nhận xét và nhấn mạnh lại cách giải
	- Đọc định lí 2

- Cần Cm: h2 = b’.c’

hay: AH2 = BH.CH
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- Một Hs lên bảng làm ?1
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AHB và 
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CHA có: 

H1 = H2 = 900
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A1 = C ( cùng phụ
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- Theo dõi ví dụ và vẽ hình vào vở

- Yêu cầu tính AC

- Biết: 

    AB = DE = 1,5 m

    BD = AE = 2,25 m

- Một Hs lên bảng trình bày lời giải

- Hs dưới lớp nhận xét bài làm
	2. Một số hệ thức liên quan tới đường cao.
*Định lí 2

h2 = b’.c’

Chứng minh

(Theo ?1)
?1
[image: image904.png]


Ví dụ 2/Sgk-66
- Theo định lí 2, trong

tam giác vuông ACD

có: BD2 = AB.BC

=> 2,252 = 1,5.BC

=> BC = 
[image: image32.wmf]2
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Vậy chiều cao của cây là:

   AC = AB + BC = 1,5 + 3,375 

         = 4,875 (m)


4. Củng cố.
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? Hãy phát biểu định lí 1 và định lí 2 hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

- Cho hình vẽ: 


Hãy viết hệ thức của định lí 1 và 2 ứng với hình vẽ trên?

- Bài 1a/68:


Theo Pytago ta có: x + y = 
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Theo định lí 1 ta có: 62 = 10.x    =>     x = 3,6








y = 10 – 3,6
5. Hướng dẫn học sinh học ở nhà và chuẩn bị cho bài sau.
- Học thuộc định lí, nắm được cách chứng minh

- Đọc phần “có thể em chưa biết” tr68/Sgk

- BTVN: 1b, 3, 4, 6/69-Sgk

- Ôn lại cách tính diện tích hình vuông, đọc trước định lí 3, 4

V. Rút kinh nghiệm.
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn:...........................

Ngày giảng:  Lớp 9A,B,C:  27/8/2014                                                                Tiết 2

MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ ĐƯỜNG CAO

TRONG TAM GIÁC VUÔNG (TIẾP)

I. Mục tiêu.

1.Kiến thức:

- Củng cố định lí 1 và 2 về cạnh và đường cao trong tam giác vuông. 

- Học sinh biết thiết lập các hệ thức: b.c = a.h và 
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  dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

2.Kĩ năng:  

- Biết vận dụng các hệ thức trên để giải bài tập.

3.Thái độ:  
- Chính xác,rèn tư duy tính theo nhiều cách.                   

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh.
1- Giáo viên : Bảng tổng hợp một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông.

Bảng phụ ghi bài tập, thước, êke.

2 -Học sinh : Ôn tập các trường hợp đồng dạng của tam giác, công thức tính diện tích 
[image: image36.wmf]D

vuông. Thước kẻ, êke.

III.Phương pháp

-Luyện tập, thảo luận, nêu vấn đề, giải quyết vấn đề.
IV.Tiến trình giờ dạy - giáo dục.

1. Ổn định lớp.

Kiểm tra sĩ số:  Lớp 9A: ..............................................................................



               Lớp 9B: ..............................................................................



     
     Lớp 9C: ..............................................................................

2. Kiểm tra bài cũ.

-HS1 : 
Phát biểu định lí 1 và 2 hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông.



Vẽ hình, điền kí hiệu, viết hệ thức.

-HS2 :
Chữa bài 4/69-Sgk






3. Giảng bài mới.
	Giáo viên
	Học sinh
	Ghi bảng

	- Đưa hình vẽ và giới thiệu định lí 3 Sgk

? Hãy viết hệ thức của định lí 

? Hãy chứng minh định lí trên

? Ngoài cách chứng minh trên ta còn cách chứng minh nào khác => y/c Hs làm ?2

- HD Hs phân tích

? Hãy trình bày Cm theo phân tích trên

- Cho Hs làm bài 3/69-Sgk

(đưa hình vẽ lên B.fụ)

- Gọi một hs lên bảng làm

- Theo dõi hướng dẫn Hs làm bài

? Cần tính gì

? Đã biết gì

? áp dụng kiến thức nào

- Nhờ định lí Pytago, từ định lí 3 ta có thể suy ra một hệ thức giữa đường cao ứng với cạnh huyền và hai cạnh góc vuông

? Từ hệ thức (3) hãy sử dụng định lí Pytago để chứng minh hệ thức (4)

- HD Hs phân tích tìm cách chứng minh

? Xuất phát từ hệ thức (4) hãy phân tích để tìm cách chứng minh ( Biến đổi tương đương hệ thức 4)

- Khi chứng minh, xuất phát từ hệ thứa b.c = a.h đi ngược lên ta sẽ có hệ thức 4. Yêu cầu Hs đọc lại định lí 4

- Hãy áp dụng định lí 4 để giải ví dụ 3

? Căn cứ vào gt, ta tính độ dài đường cao như thế nào
	- Đọc lại định lí trong Sgk

b.c = a.h  

Hay AC.AB=BC.AH
- Theo công thức tính diện tích tam giác:

SABC = 
[image: image37.wmf]11

AC.AB = BC.AH

22


=> AC.AB = BC.AH

hay b.c = a.h   

- Suy nghĩ làm ?2

- Phân tích chứng minh theo HD của giáo viên

AC.AB = BC.AH


[image: image38.wmf]Ý
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[image: image41.wmf]D

ABC [image: image42.emf] 
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HBA
- Tại chỗ trình bày c.minh

- Theo dõi đề bài

- Một em lên bảng làm bài, dưới lớp làm bài vào vở sau đó nhận xét bài làm trên bảng

- Đọc định lí 4 và nêu hệ thức

- Suy nghĩ tìm cách chứng minh
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b.c = a.h



[image: image51.wmf]Ý


b.c = a.h

- Nhắc lại định lí 4

- Trình bày lời giải
	2. Một số hệ thức liên quan tới đường cao

* Định lí 3: Sgk/66
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b.c = a.h   (3)

Chứng minh

C1: Dựa vào công thức tính d.tích 
[image: image52.wmf]D


C2 : Dựa vào tam giác đồng dạng

?2
Xét tam giác vuông ABC và HBA có: 


[image: image53.wmf]

 EMBED Equation.DSMT4  [image: image54.wmf]0
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=> AC.AB = BC.AH
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*Bài 3/69-Sgk
- Theo định lí Pytago ta có:

        
[image: image60.wmf]22
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- Theo định lí 3 ta có: x.y = 5.7

 => x = 
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* Định lí 4: Sgk/67
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Chứng minh

(theo ?2)
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*Ví dụ 3/67-Sgk: Tính h

Theo định lí 4 ta có:
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4. Củng cố.
- Nêu các định lí hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông?
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- Cho hình vẽ:


Hãy điền vào chỗ (...)



a2 = .....  +   .....



b2 = .....   ;    ..... = a.c’



h2 = .....



.... = a.h




[image: image64.wmf]2
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	Bài 5/69-Sgk

G: đưa đề bài và hình vẽ lên bảng. yeu cầu Hs hoạt động nhóm

H: làm bài vào bảng nhóm

G: kiểm tra các nhóm làm bài, gợi ý, nhắc nhở, sau 4’ yêu cầu các nhóm đưa bảng nhóm, gọi Hs dưới lớp nhận xét
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G: Còn có cách nào khác không?

· gợi ý cho Hs cách khác

	Bài 5/69-Sgk
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5. Hướng dẫn học sinh học ở nhà và chuẩn bị cho bài sau.
- Nắm vững các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác.

- BTVN:
7, 9/69, 70-Sgk



3, 4, 5/90-SBT

V. Rút kinh nghiệm.

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày soạn:...........................
Ngày giảng:  Lớp 9A,B,C:  8/9/2014                                                                Tiết 3

                                                    LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu.

1.Kiến thức:- Củng cố các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông



- Nắm được khái niệm trung bình nhân.

2.Kĩ năng:   - Học sinh biết vận dụng các hệ thức trên để giải bài tập.

                - Rèn kĩ năng trình bày lời giải cho học sinh.

3.Thái độ:   -Vẽ chính xác.

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh.
1. Giáo viên: Bảng phụ (hình vẽ, đề bài). Thước thẳng, êke, compa.

2. Học sinh : Ôn các hệ thức. Thước thẳng, êke, compa.

III.Phương pháp

      - Luyện tập, vấn đáp, nêu vấn đề, phân tích- tổng hợp.

IV.Tiến trình giờ dạy - giáo dục.

1. Ổn định lớp.

Kiểm tra sĩ số:  Lớp 9A: ..............................................................................



               Lớp 9B: ..............................................................................



     
     Lớp 9C: ..............................................................................
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2. Kiểm tra bài cũ.

-HS1 : 
Tính x, y



Phát biểu định lí vận dụng


[image: image914.emf]�
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-HS2 :
Tính x, y



Phát biểu định lí vận dụng

3. Giảng bài mới.

	Giáo viên
	Học sinh
	Ghi bảng

	- Đưa bài tập lên bảng phụ.

- Theo dõi, hd Hs tính đúng kết quả

- Đưa hình vẽ, đề bài lên bảng

? 
[image: image65.wmf]D

ABC là 
[image: image66.wmf]D

gì? Tại sao?

? Vì sao x2 = a.b

? 
[image: image67.wmf]D

DEF là 
[image: image68.wmf]D

gì?

? Hãy cm: x2 = a.b

- Đưa đề bài hình vẽ phần b, c

- Yêu cầu nửa lớp làm phần b, nửa lớp làm phần c

- Cho Hs làm ít phút sau đó gọi 2 Hs lên bảng

- Theo dõi Hs làm bài, Hdẫn, gợi ý hs làm bài

- Nhận xét bài làm của Hs

? Còn có cách tính x, y nào khác không
	- Tính để xác định kết quả đúng

- 2Hs lên bảng đánh dấu vào kết quả đúng

- Vẽ hình vào vở để hiểu rõ bài toán

- Suy nghĩ, trả lời

- Tại chỗ trả lời

- Trình bày cm

- Theo dõi đề bài

- 2Hs lên bảng làm, dưới lớp làm bài sau đó nhận xét bài trên bảng

- Nêu thêm cách tính khác
	1. Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước kết quả đúng.
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a, Độ dài đường cao AH bằng:

A. 6,5           B. 6              C. 5

b, Độ dài cạnh BC bằng:

A. 13            B. 
[image: image69.wmf]13

        C. 3
[image: image70.wmf]13


2. Bài 7/69-Sgk

Cách 1:
-
[image: image71.wmf]D

ABC là tam giác vuông vì có trung tuyến AO ứng với cạnh BC bằng 
[image: image72.wmf]1

2

BC

- 
[image: image73.wmf]D

vuông ABC có AH 
[image: image74.wmf]^

 BC nên theo hệ thức (2) ta có: 

AH2 = BH.CH  hay x2 = a.b

Cách 2
- 
[image: image75.wmf]D

DEF vuông vì có DO = 
[image: image76.wmf]1

2

EF.

- 
[image: image77.wmf]D

 vuông DEF có DI 
[image: image78.wmf]^

 EF nên theo hệ thức (1) ta có:

DE2 = EI.EF hay x2 = a.b
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3. Bài 8/70-Sgk

b, 

+ 
[image: image79.wmf]D

vuông ABC

có HB = HC = x

=> AH là trung

tuyến ứng với cạnh

huyền

=> HB = HC = AH => x = 2

+ 
[image: image80.wmf]D

vuông ABH có: 
[image: image81.wmf]22

AB = AH BH

+


=> y = 
[image: image82.wmf]22
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c,

+ Theo hệ thức (2) ta có:

DK2 = EK.FK

hay 122 = 16.x

=> x = 
[image: image83.wmf]2
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16

 => x = 9

+ Theo hệ thức (1) ta có:

DF2 = EF.FK = (16 + 9).9 = 225

=> y = DF = 
[image: image84.wmf]225

 = 15


4. Củng cố.
- Ta đã sử dụng những kiến thức nào để giải các bài tập trên?

- Hãy nhắc lại các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông?

5. Hướng dẫn học sinh học ở nhà và chuẩn bị cho bài sau.
- Ôn lại các hệ thức.

- Xem lại các bài tập đã chữa. 

- BTVN:
9/70-Sgk



8, 9, 10/90,91-Sbt

- HD bài 9/70-Sgk:



a, Cm cho: DI = DL => cần Cm: 
[image: image85.wmf]D

DAI = 
[image: image86.wmf]D

DCL



b, Cm: 
[image: image87.wmf]2222

1111

DIDKDLDK

+=+


(áp dụng hệ thức (4) cho tam giác DKL)

V. Rút kinh nghiệm.
............................................................................................................................................ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn:...........................
Ngày giảng:  Lớp 9A:  9/9/2014 
 Lớp 9B:  9/9/2014
 Lớp 9C:  9/9/2014                                                                              Tiết 4

                                                    LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu.

1.Kiến thức:

- Củng cố các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông.

2.Kĩ năng:  

 - Rèn kĩ năng giải bài, trình bày bài cho học sinh.

3.Thái độ:   

- Giáo dục cho học sinh ý thức vận dụng toán vào thực tiễn đời sống.

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh.
1-Gv : Bảng phụ bài tập. Thước thẳng, êke

2-Hs : Ôn tập các kiến thức liên quan.

III.Phương pháp

-Luyện tập, vấn đáp, nêu vấn đề, ...

IV.Tiến trình giờ dạy - giáo dục.

1. Ổn định lớp.

Kiểm tra sĩ số:  Lớp 9A: ..............................................................................
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               Lớp 9B: ..............................................................................



     
     Lớp 9C: ..............................................................................

2. Kiểm tra bài cũ.

-H1 :Viết các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

-H2 :Chữa bài 9/70-Sgk.

a, 
[image: image88.wmf]D

AID = 
[image: image89.wmf]D

CLD (gv-ch) => DI = DL => 
[image: image90.wmf]D

DIL cân

b, Theo hệ thức (4) với tam giác vuông DLK

ta có: 
[image: image91.wmf]222

111

DCDKDL
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mà DL = DI


=> 
[image: image92.wmf]22
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 = 
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 (không đổi) 





3. Giảng bài mới.


	Giáo viên
	Học sinh
	Ghi bảng

	- Đưa bảng phụ hình vẽ.

? Ta có thể sử dụng kiến thức nào để tìm x, y.

? Nêu công thức cần sử dụng để tính x, y.

- Nhận xét, đánh giá kết quả làm của Hs.

- Nêu đề bài.

? Hãy nêu gt, kl của bài toán.

?Nêu cách tính AH.

? Ngoài cách tính trên còn cách tính nào khác.

- Gọi Hs lên bảng làm bài.

- Nhân xét bài làm.

? Còn cách nào khác để tính BH, CH không.

- Gọi Hs đọc đề bài.

- Vẽ hình lên bảng.

[image: image919.emf]�
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? Dự đoán gì về góc BAC[image: image920.emf]


? Chứng minh BAC = 900 như thế nào.

? Dựa vào đâu để Cm ABC là tam giác vuông

- Yêu cầu Hs trình bày Cm

- Đưa đề bài và hình vẽ lên bảng (B.fụ)

? Hãy tính AB

[image: image921.emf]�
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- Gợi ý, nhắc nhở cách trình bày.

? Dựa vào đâu để tính AB.

? Trong 
[image: image94.wmf]D

ABE:AE=?BE =?
	- Theo dõi đề bài, suy nghĩ cách làm.

- Sử dụng định lí Pytago, hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông.

- Một em lên bảng làm bài.

- Theo dõi đề bài, vẽ hình, ghi gt, kl.

- Sử dụng hệ thức:


[image: image95.wmf]222
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AHABAC
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- Có thể tính BC trước, sau đó dựa vào hệ thức: 

BC.AH = AB.AC

- Một em lên bảng làm.

- Dưới lớp nhận xét bài trên bảng.

- Có thể sử dụng định lí Pytago.

- Đọc đề bài.

- Vẽ hình vào vở, nêu gt, kl
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BAC = 900
- Nêu cách cm: cần cm 
[image: image96.wmf]D

ABC vuông

- Dựa vào định lí Pytago đảo

- Trình bày Cm

- Theo dõi đề bài để nắm vững yêu cầu của bài toán.

- Suy nghĩ tìm lời giải

- Một em lên bảng làm bài.
	1. Bài 3/90-Sbt
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a,

- Theo Pytago ta có:

y2 = 72 + 92 = 130  => y = 
[image: image97.wmf]130


- Theo hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông ta có:

x.y = 7.9  
[image: image98.wmf]7.963

x =  = 
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2. Bài 6/90-Sbt.

GT
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0, 9 m

�

1, 2 m

�

1, 5 m

�

A

�

C

�

B


[image: image99.wmf]D

ABC, A = 900, AH 
[image: image100.wmf]^

 BC

AB = 5; AC = 7

KL

AH = ?

BH = ?

CH = ?

[image: image925.emf]�
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Giải

- Theo định lí Pytago ta có:

        BC = 
[image: image101.wmf]22
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- Theo hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông ta có:

+ AH.BC = AB.AC

       
[image: image102.wmf]AB.AC5.735

AH =  =  = 

BC

7474

Þ


+ AB2 = BC.BH

      
[image: image103.wmf]22
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+ AC2 = BC.CH

      
[image: image104.wmf]22
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3. Bài 16/91-Sgk.

GT


[image: image105.wmf]D

ABC; AB = 5

AC = 12; BC = 13

KL
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[image: image927.emf]
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BAC = ?

Giải

Ta có:  BC2 = 132 = 169

 AB2 + AC2 = 52 + 122 = 169

=> BC2 = AC2 + AB2
[image: image928.emf]�
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=> 
[image: image106.wmf]D

ABC vuông tại A (Pytago đảo)

=> BAC = 900
4. Bài 15/91-Sbt.[image: image929.emf]�
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[image: image107.wmf]D

ABE có: E = 900
            BE = CD = 10m

            AE = AD – ED = 8 – 4 = 4m

+) Theo định lí Pytago ta có:

AB2 = AE2 + BE2 = 42 + 102 = 116

=> AB = 
[image: image108.wmf]116

»

 10,77 m


4. Củng cố.
- Nêu các kiến thức đã vận dụng để giải các bài tập trên?

5. Hướng dẫn học sinh học ở nhà và chuẩn bị cho bài sau.
- Nắm chắc các kiến thức  về cạnh và đường cao trong tam giác vuông.

- Xem lại các bài tập đã chữa.

- BTVN: 18, 19/92-Sbt.

V. Rút kinh nghiệm.

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày soạn:...........................
Ngày giảng:  Lớp 9A:  11/9/2014 
 Lớp 9B:  11/9/2014
 Lớp 9C:  11/9/2014                                                                              Tiết 5

§2. TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN (TIẾT 1)
I. Mục tiêu.

1.Kiến thức:

- Học sinh nắm vững các công thức định nghĩa các tỉ số lượng giác của một góc nhọn. hiểu được các tỉ số này chỉ phụ thuộc vào độ lớn của góc nhọn 
[image: image109.wmf]a

 mà không phụ thuộc vào từng tam giác vuông có một góc bằng 
[image: image110.wmf]a


2.Kĩ năng:

- Tính được tỉ số lượng giác của góc 450 và góc 600 thông qua ?1 

3.Thái độ: 

- Biết vận dụng vào giải các bài tập có liên quan.

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh.
1- Giáo viên : Bảng phụ ghi bài tập, công thức tỉ số lượng giác. Thước thẳng, êke.

2- Học sinh : Thước, êke. Đọc trước bài.

III.Phương pháp.

     - Giải quyết vấn đề,hình vẽ trực quan.

IV.Tiến trình giảng dạy – giáo dục. 
1. Ổn định lớp.

Kiểm tra sĩ số:  Lớp 9A: ..............................................................................



               Lớp 9B: ..............................................................................



     
     Lớp 9C: ..............................................................................

2. Kiểm tra bài cũ.

- GV nêu câu hỏi kiểm tra

Cho 2 tam giác vuông 
[image: image111.wmf]D

ABC và 
[image: image112.wmf]D

A’B’C’ (
[image: image113.wmf]µ
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, 
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a, Chứng minh : 
[image: image116.wmf]D

ABC [image: image117.emf] 
[image: image118.wmf]D

A’B’C’

b, Viết hệ thức tỉ lệ giữa các cạnh của chúng (mỗi vế là tỉ số giữa hai cạnh của cùng một tam giác)


- Một HS lên bảng 

a) 
[image: image119.wmf]D

ABC và 
[image: image120.wmf]D

A’B’C’ có :
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[image: image122.wmf]µ
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(gt)

=> 
[image: image123.wmf]D

ABC [image: image124.emf] 
[image: image125.wmf]D

A’B’C’ (g-g)

b) 
[image: image126.wmf]D

ABC [image: image127.emf] 
[image: image128.wmf]D

A’B’C’

=> 
[image: image129.wmf]''

''

ABAB

ACAC

=

; 
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[image: image131.wmf]''
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3.Giảng bài mới.


	Giáo viên
	Học sinh
	Ghi bảng

	- Vẽ 
[image: image133.wmf]ABC

D

 có 
[image: image134.wmf]µ
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=> Giới thiệu cạnh đối, cạnh kề, cạnh huyền của góc B.

? Hãy nêu cạnh đối, cạnh kề, cạnh huyền của C.

? Hai 
[image: image135.wmf]D

 vuông đồng dạng với nhau khi nào.

- Ngược lại trong hai 
[image: image136.wmf]D

vuông đồng dạng thì tỉ số giữa cạnh đối và cạnh kề, .... của một cặp góc nhọn là như nhau.

=> Trong 
[image: image137.wmf]D

vuông các tỉ số này đặc trưng cho độ lớn của góc nhọn.

- Yêu cầu Hs làm ?1

? 
[image: image138.wmf]0
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 là 
[image: image139.wmf]D

gì

? Ngược lại 
[image: image140.wmf]1
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 hãy so sánh AC và AB.

- Hướng dẫn Hs làm phần b
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  C = ?

? So sánh độ dài AB và BC

? Giả sử AB = a  => BC = ?

                           => AC = ?


[image: image142.wmf]333

AC

ACABa

AB

=Þ==


=> BC = ?

? Với M là trung điểm BC thì 
[image: image143.wmf]D

AMB là 
[image: image144.wmf]D

 gì. Vì sao?

- Gv: Ta thấy độ lớn của góc nhọn trong 
[image: image145.wmf]D

 vuông phụ thuộc vào tỉ số giữa cạnh đối và cạnh kề ngoài ra còn phụ thuộc vào tỉ số giữa ... => độ lớn góc thay đổi thì tỉ số này thay đổi => gọi là tỉ số lượng giác.

- Vẽ tam giác vuông chứa góc nhọn 
[image: image146.wmf]a


? Hãy xác định cạnh đối, cạnh kề, cạnh huyền của góc 
[image: image147.wmf]a

 --> Gv ghi chú vào hình.

- Giới thiệu định nghĩa như Sgk.

? Tính Sin
[image: image148.wmf]a

, Cos
[image: image149.wmf]a

, Tan
[image: image150.wmf]a

, Cot
[image: image151.wmf]a

 ứng với hình trên

- Yêu cầu Hs nhắc lại định nghĩa.

- Nêu nhân xét

? Giải thích tại sao tỉ số lượng giác của góc nhọn luôn dương và Sin
[image: image152.wmf]a

 < 1; Cos
[image: image153.wmf]a

< 1
	- Vẽ hình vào vở, ghi chú thích vào hình theo Gv

- Tại chỗ trả lời

- Khi có một cặp góc nhọn bằng nhau hoặc tỉ số giữa cạnh đối và cạnh kề hoặc cạnh đối và cạnh huyền ... của một cặp góc nhọn bằng nhau.

- Phần (a) Hs tự chứng minh theo hướng dẫn của Gv

- Trả lời và giải thích.

- Tính và cho kết quả

- Tính theo hd của Gv và cho kq

- Nghe

- Vẽ hình vào vở

- Tại chỗ trả lời

- Nghe và đọc lại định nghĩa trong Sgk

- Nhắc lại vài lần
	1. Khái niệm tỉ số lượng giác của một góc nhọn.

a, Mở đầu.

[image: image931.emf]�

B



�

C

�

A


?1 Cho 
[image: image154.wmf]D

ABC,  
[image: image155.wmf]µ

A

 = 900, 
[image: image156.wmf]µ

B

 = 
[image: image157.wmf]a


a, 
[image: image158.wmf]0

451

AC

AB

a

=Û=


b, Cm: 
[image: image159.wmf]0

603

AC

AB

a

=Û=


· [image: image932.emf]�

B

�

C

�

A


[image: image160.wmf]0

60

a

=Þ

 C = 300
      
[image: image161.wmf]2

BC

AB

Þ=

 hay BC = 2AB
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    Vậy 
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   Gọi M là trung điểm BC
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b, Định nghĩa.
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4. Củng cố.
? Hãy nêu định nghĩa tỉ số lượng giác của góc nhọn.

[image: image935.emf]�
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- Cho hình vẽ: 

? Viết tỉ số lượng giác của góc N


(yêu cầu hs lên bảng viết)

- Nêu cách nhớ định nghĩa cho Hs

5. Hướng dẫn học sinh học ở nhà và chuẩn bị cho bài mới.
- Ghi nhớ các công thức định nghĩa tỉ số lượng giác của góc nhọn.

- Nắm được tỉ số lượng giác của góc 600, 450.

- BTVN: 
10, 11/76-Sgk



21, 22/92-Sbt

V. Rút kinh nghiệm.
................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Ngày soạn:12/9/2014
Ngày giảng:  Lớp 9A:  ..................... 
 Lớp 9B:  .....................

 Lớp 9C:  .....................                                                                          Tiết 6

§2. TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN ( Tiết 2)
I. Mục tiêu.

1.Kiến thức :

- Củng cố định nghĩa tỉ số lượng giác của góc nhọn.

- Tính được tỉ số lượng giác của ba góc đặc biệt 300, 450, 600.Biết dựng góc khi cho biết một trong các tỉ số lượng giác của nó.

2.Kĩ năng :   

- Có kĩ năng vận dụng giải các bài tập có liên quan.

3.Thái độ :   

- Chính xác, liên hệ thực tế.

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh.
1- Giáo viên : Bảng phụ hình vẽ VD3, VD4, bảng tỉ số lượng giác của các góc đặc biệt. Thước thẳng, êke, compa.
2-Học sinh : Ôn tập công thức tỉ số lượng giác. Thước thẳng, êke, compa.

III. Phương pháp.

- Giảng giải, trực quan, luyện tập.
IV.Tiến trình giảng dạy – giáo dục. 
1. Ổn định lớp.

Kiểm tra sĩ số:  Lớp 9A: ..............................................................................



               Lớp 9B: ..............................................................................



     
     Lớp 9C: ..............................................................................

2. Kiểm tra bài cũ.

	Giáo viên
	Học sinh
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- Kiểm tra Hs 1 :

Cho hình vẽ : 

a, Xác định cạnh kề, cạnh huyền, cạnh đối của góc 
[image: image171.wmf]a


b, Viết công thức định nghĩa tỉ số lượng giác của góc nhọn 
[image: image172.wmf]a


- Kiểm tra Hs 2 :

Cho 
[image: image173.wmf]D

 ABC (
[image: image174.wmf]µ
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) ; AC = 0,9m ; 

BC = 1,2m. Tính tỉ số lượng giác của góc B

- Nhận xét cho điểm.
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- Hs 1:
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- Hs 2 :
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3. Giảng bài mới.

Hoạt động 1: Định nghĩa (tiếp)

	Giáo viên
	Học sinh
	Ghi bảng

	? Yêu cầu Hs làm ?2

- Vẽ hình lên bảng, yêu cầu Hs tính theo VD1

- Vẽ hình VD2 lên bảng.

- Theo ?1 thì: 
[image: image180.wmf]0
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? Hãy tính: Sin600 = ?

Cos600 = ?

Tg600 = ?

Cotg600 = ?
	- Độ dài các cạnh đều dương và cạnh huyền luôn lớn hơn các cạnh góc vuông.

- Tại chỗ trả lời:

   
[image: image182.wmf]AB
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- Theo dõi hình vẽ, tính tỉ số lượng giác của góc 450
- Tại chỗ nêu cách tính.
	?2
[image: image939.emf]C
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	- Qua VD1, VD2 ta thấy, cho góc nhọn ta tính được tỉ số lượng giác. Ngược lại cho tỉ số lượng giác  ta có thể dựng được góc đó
[image: image183.wmf]Þ

 VD3

- Đưa hình vẽ VD3

? Giả sử đã dựng đựơc góc 
[image: image184.wmf]a

 sao cho tg
[image: image185.wmf]a

 = 
[image: image186.wmf]2

3

. Vậy ta phải tiến hành dựng ntn?

? Tại sao cách dựng trên ta được tg
[image: image187.wmf]a

 = 
[image: image188.wmf]2

3


- Đưa hình vẽ VD4

- Yêu cầu Hs làm ?3

? Nêu cách dựng

? Chứng minh

- Hướng dẫn Hs làm bài trên bảng, gọi Hs nhận xét bài trên bảng

- Nêu chú ý, gọi Hs đọc lại chú ý trong Sgk 
	- Quan sát hình vẽ.

- Từ hình vẽ nêu các bước dựng

- Chứng minh dựa vào tỉ số Tg

- Quan sát sau đó làm ?3
- Một em lên bảng nêu cách dựng và chứng minh.

- Dưới lớp làm vào vở và nhận xét

- 2Hs lần lượt đọc chú ý
	[image: image941.emf]7

36

P

Q

O



VD3:

- Cách dựng: Sgk/37

- Chứng minh: Sgk/73
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VD4:

- Cách dựng:

+ Dựng góc vuông xOy, lấy đoạn thẳng đơn vị.

+ Trên tia Oy lấy điểm M : OM = 1

+ Vẽ cung tròn (M;2) cắt Ox tại N

+ Góc ONM là góc 
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 cần dựng.

- Chứng minh:
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* Chú ý: Sgk


4. Củng cố.
- Viết công thức định nghĩa tỉ số lượng giác của góc nhọn 
[image: image191.wmf]a

 ? 

- Điền vào …. Sao cho đúng:
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5. Hướng dẫn học sinh học ở nhà và chuẩn bị cho bài mới
- Nắm vững: Công thức và các tỉ số lượng giác của góc nhọn



     Ghi nhớ bảng lượng giác một số góc đặc biệt

V. Rút kinh nghiệm.
................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày soạn:13/9/2014
Ngày giảng:  Lớp 9A:  ..................... 
 Lớp 9B:  .....................

 Lớp 9C:  .....................                                                                          Tiết 7

TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN ( Tiết 3)

I. Mục tiêu.

1.Kiến thức :

- Nắm được các hệ thức liên hệ giữa các tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau. Biết tra bảng lượng giác cac góc đặc biệt, biết tìm một cạnh chưa biết khi biết khi biết số đo góc và một cạnh.
2.Kĩ năng :   

- Có kĩ năng vận dụng giải các bài tập có liên quan.

3.Thái độ :   

- Chính xác, liên hệ thực tế.

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh.
1-Giáo viên :  Thước thẳng, êke, compa.

2-Học sinh:  Ôn tập công thức tỉ số lượng giác. Thước thẳng, êke, compa.

III. Phương pháp.

- Giảng giải, trực quan, luyện tập.

IV.Tiến trình giảng dạy – giáo dục. 
1. Ổn định lớp.

Kiểm tra sĩ số:  Lớp 9A: ..............................................................................



               Lớp 9B: ..............................................................................



     
     Lớp 9C: ..............................................................................

2. Kiểm tra bài cũ.

3. Bài mới.

Hoạt động 1: Tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau
	Giáo viên
	Học sinh
	Ghi bảng

	- Yêu cầu Hs làm ?4. Đưa hình vẽ lên bảng 

? Cho biết các tỉ số lượng giác nào bằng nhau.

- Có thể chỉ cho Hs kết quả bài 11/Sgk để minh hoạ kết quả trên

? Vậy khi hai góc phụ nhau các tỉ số lượng giác của chúng có mối liên hệ gì 
[image: image196.wmf]Þ

 Định lí

? Góc 450  phụ với góc nào

- Vậy ta có:

sin450 = cos450 = 
[image: image197.wmf]2

2


tg450 = cotg450 = 1

? Góc 300 phụ với góc nào

? Từ tỉ số lượng giác của 600 (VD2) hãy suy ra tỉ số lượng giác của góc 300
- Từ các VD ta có tỉ số lượng giác của các góc đặc biệt: 300, 450, 600 (đưa bảng phụ)

- Cho Hs làm VD7

? Cos300 bằng tỉ số nào và có giá trị bao nhiêu

- Vậy khi biết góc nhọn ta cũng có thể tính cạnh của tam giác vuông

- Nêu chú ý.
	- Tính các tỉ số lượng giác của góc 
[image: image198.wmf]a

 và 
[image: image199.wmf]b


- Nêu các tỉ số lượng giác bằng nhau

- Nhận xét


[image: image200.wmf]Þ

 nêu nội dung định lí Sgk

- Góc 450 phụ với góc 450
[image: image201.wmf]Þ

theo dõi VD5

- Phụ với góc 600
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- Nghe, theo dõi bảng và nhắc lại

- Theo dõi đề bài

- Một em lên bảng làm

- Đọc Chú ý
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2. Tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau
?4
sin
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 = Cos
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     Tg
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 = Cotg
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Cos
[image: image207.wmf]a

 = sin
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     Cotg
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 = Tg
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* Định lí: Sgk/74
VD5: Sgk/74

VD6: Sgk/74

* Bảng lượng giác một số góc đặc biệt
(Sgk/75)

VD7: Tìm y trong hình vẽ
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Ta có:

Cos300 = 
[image: image211.wmf]y
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=> y = 17. Cos300 = 17.
[image: image212.wmf]3
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 = 14,7
* Chú ý: Sgk/75


4. Củng cố.
? Phát biểu định lí về tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau.

? Ta đã biết tỉ số lượng giác của các góc đặc biệt nào.

- BT: (B.fụ)



Đúng hay sai?
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5. Hướng dẫn học sinh học ở nhà và chuẩn bị cho bài mới.
- Nắm vững: Công thức và các tỉ số lượng giác của góc nhọn



    Hệ thức liên hệ giữa tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau



    Ghi nhớ bảng lượng giác một số góc đặc biệt

- BTVN: 12, 13, 14/76,77

- Đọc “có thể em chưa biết”

V. Rút kinh nghiệm.
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày soạn:12/9/2014
Ngày giảng:  Lớp 9A:  ..................... 
 Lớp 9B:  .....................

 Lớp 9C:  .....................                                                                          Tiết 6

§2. TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN ( Tiết 2)
I. Mục tiêu.

1.Kiến thức :

- Củng cố định nghĩa tỉ số lượng giác của góc nhọn.

- Tính được tỉ số lượng giác của ba góc đặc biệt 300, 450, 600.Biết dựng góc khi cho biết một trong các tỉ số lượng giác của nó.

2.Kĩ năng :   

- Có kĩ năng vận dụng giải các bài tập có liên quan.

3.Thái độ :   

- Chính xác, liên hệ thực tế.

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh.
1- Giáo viên : Bảng phụ hình vẽ VD3, VD4, bảng tỉ số lượng giác của các góc đặc biệt. Thước thẳng, êke, compa.
2-Học sinh : Ôn tập công thức tỉ số lượng giác. Thước thẳng, êke, compa.

III. Phương pháp.

- Giảng giải, trực quan, luyện tập.
IV.Tiến trình giảng dạy – giáo dục. 
1. Ổn định lớp.

Kiểm tra sĩ số:  Lớp 9A: ..............................................................................



               Lớp 9B: ..............................................................................



     
     Lớp 9C: ..............................................................................

2. Kiểm tra bài cũ.

	Giáo viên
	Học sinh

	[image: image945.emf]N
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- Kiểm tra Hs 1 :

Cho hình vẽ : 

a, Xác định cạnh kề, cạnh huyền, cạnh đối của góc 
[image: image214.wmf]a


b, Viết công thức định nghĩa tỉ số lượng giác của góc nhọn 
[image: image215.wmf]a


- Kiểm tra Hs 2 :

Cho 
[image: image216.wmf]D

 ABC (
[image: image217.wmf]µ
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) ; AC = 0,9m ; 

BC = 1,2m. Tính tỉ số lượng giác của góc B

- Nhận xét cho điểm.
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- Hs 2 :
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3. Giảng bài mới.

Hoạt động 1: Định nghĩa (tiếp)

	Giáo viên
	Học sinh
	Ghi bảng

	? Yêu cầu Hs làm ?2

- Vẽ hình lên bảng, yêu cầu Hs tính theo VD1

- Vẽ hình VD2 lên bảng.

- Theo ?1 thì: 
[image: image223.wmf]0
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[image: image224.wmf]AB = a; BC = 2a; AC = a3
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? Hãy tính: Sin600 = ?

Cos600 = ?

Tg600 = ?

Cotg600 = ?
	- Độ dài các cạnh đều dương và cạnh huyền luôn lớn hơn các cạnh góc vuông.

- Tại chỗ trả lời:

   
[image: image225.wmf]AB
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- Theo dõi hình vẽ, tính tỉ số lượng giác của góc 450
- Tại chỗ nêu cách tính.
	?2
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	- Qua VD1, VD2 ta thấy, cho góc nhọn ta tính được tỉ số lượng giác. Ngược lại cho tỉ số lượng giác  ta có thể dựng được góc đó
[image: image226.wmf]Þ

 VD3

- Đưa hình vẽ VD3

? Giả sử đã dựng đựơc góc 
[image: image227.wmf]a

 sao cho tg
[image: image228.wmf]a

 = 
[image: image229.wmf]2

3

. Vậy ta phải tiến hành dựng ntn?

? Tại sao cách dựng trên ta được tg
[image: image230.wmf]a

 = 
[image: image231.wmf]2

3


- Đưa hình vẽ VD4

- Yêu cầu Hs làm ?3

? Nêu cách dựng

? Chứng minh

- Hướng dẫn Hs làm bài trên bảng, gọi Hs nhận xét bài trên bảng

- Nêu chú ý, gọi Hs đọc lại chú ý trong Sgk 
	- Quan sát hình vẽ.

- Từ hình vẽ nêu các bước dựng

- Chứng minh dựa vào tỉ số Tg

- Quan sát sau đó làm ?3
- Một em lên bảng nêu cách dựng và chứng minh.

- Dưới lớp làm vào vở và nhận xét

- 2Hs lần lượt đọc chú ý
	[image: image950.wmf]

VD3:

- Cách dựng: Sgk/37

- Chứng minh: Sgk/73

[image: image951.emf]
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- Cách dựng:

+ Dựng góc vuông xOy, lấy đoạn thẳng đơn vị.

+ Trên tia Oy lấy điểm M : OM = 1

+ Vẽ cung tròn (M;2) cắt Ox tại N

+ Góc ONM là góc 
[image: image232.wmf]b

 cần dựng.

- Chứng minh:
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* Chú ý: Sgk


4. Củng cố.
- Viết công thức định nghĩa tỉ số lượng giác của góc nhọn 
[image: image234.wmf]a

 ? 

- Điền vào …. Sao cho đúng:
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5. Hướng dẫn học sinh học ở nhà và chuẩn bị cho bài mới
- Nắm vững: Công thức và các tỉ số lượng giác của góc nhọn



     Ghi nhớ bảng lượng giác một số góc đặc biệt

V. Rút kinh nghiệm.
................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày soạn:13/9/2014
Ngày giảng:  Lớp 9A:  ..................... 
 Lớp 9B:  .....................

 Lớp 9C:  .....................                                                                          Tiết 7

TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN ( Tiết 3)

I. Mục tiêu.

1.Kiến thức :

- Nắm được các hệ thức liên hệ giữa các tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau. Biết tra bảng lượng giác cac góc đặc biệt, biết tìm một cạnh chưa biết khi biết khi biết số đo góc và một cạnh.
2.Kĩ năng :   

- Có kĩ năng vận dụng giải các bài tập có liên quan.

3.Thái độ :   

- Chính xác, liên hệ thực tế.

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh.
1-Giáo viên :  Thước thẳng, êke, compa.

2-Học sinh:  Ôn tập công thức tỉ số lượng giác. Thước thẳng, êke, compa.

III. Phương pháp.

- Giảng giải, trực quan, luyện tập.

IV.Tiến trình giảng dạy – giáo dục. 
1. Ổn định lớp.

Kiểm tra sĩ số:  Lớp 9A: ..............................................................................



               Lớp 9B: ..............................................................................



     
     Lớp 9C: ..............................................................................

2. Kiểm tra bài cũ.

3. Bài mới.

Hoạt động 1: Tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau
	Giáo viên
	Học sinh
	Ghi bảng

	- Yêu cầu Hs làm ?4. Đưa hình vẽ lên bảng 

? Cho biết các tỉ số lượng giác nào bằng nhau.

- Có thể chỉ cho Hs kết quả bài 11/Sgk để minh hoạ kết quả trên

? Vậy khi hai góc phụ nhau các tỉ số lượng giác của chúng có mối liên hệ gì 
[image: image239.wmf]Þ

 Định lí

? Góc 450  phụ với góc nào

- Vậy ta có:

sin450 = cos450 = 
[image: image240.wmf]2

2


tg450 = cotg450 = 1

? Góc 300 phụ với góc nào

? Từ tỉ số lượng giác của 600 (VD2) hãy suy ra tỉ số lượng giác của góc 300
- Từ các VD ta có tỉ số lượng giác của các góc đặc biệt: 300, 450, 600 (đưa bảng phụ)

- Cho Hs làm VD7

? Cos300 bằng tỉ số nào và có giá trị bao nhiêu

- Vậy khi biết góc nhọn ta cũng có thể tính cạnh của tam giác vuông

- Nêu chú ý.
	- Tính các tỉ số lượng giác của góc 
[image: image241.wmf]a

 và 
[image: image242.wmf]b


- Nêu các tỉ số lượng giác bằng nhau

- Nhận xét


[image: image243.wmf]Þ

 nêu nội dung định lí Sgk

- Góc 450 phụ với góc 450
[image: image244.wmf]Þ

theo dõi VD5

- Phụ với góc 600

[image: image245.wmf]00

00

00

00

1

- Sin30 Cos60

2

3

  Cos30 Sin60

2

3

  Tg30 Cotg60

3

  Cotg30 Tg603

==

==

==

==


- Nghe, theo dõi bảng và nhắc lại

- Theo dõi đề bài

- Một em lên bảng làm

- Đọc Chú ý
	[image: image952.emf]
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2. Tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau
?4
sin
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 = Cos
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     Tg
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 = Cotg
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Cos
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     Cotg
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* Định lí: Sgk/74
VD5: Sgk/74

VD6: Sgk/74

* Bảng lượng giác một số góc đặc biệt
(Sgk/75)

VD7: Tìm y trong hình vẽ
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Ta có:

Cos300 = 
[image: image254.wmf]y
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=> y = 17. Cos300 = 17.
[image: image255.wmf]3
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 = 14,7
* Chú ý: Sgk/75


4. Củng cố.
? Phát biểu định lí về tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau.

? Ta đã biết tỉ số lượng giác của các góc đặc biệt nào.

- BT: (B.fụ)



Đúng hay sai?
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5. Hướng dẫn học sinh học ở nhà và chuẩn bị cho bài mới.
- Nắm vững: Công thức và các tỉ số lượng giác của góc nhọn



    Hệ thức liên hệ giữa tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau



    Ghi nhớ bảng lượng giác một số góc đặc biệt

- BTVN: 12, 13, 14/76,77

- Đọc “có thể em chưa biết”

V. Rút kinh nghiệm.
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày soạn:12/9/2014
Ngày giảng:  Lớp 9A:  ..................... 
 Lớp 9B:  .....................

 Lớp 9C:  .....................                                                                          Tiết 6

§2. TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN ( Tiết 2)
I. Mục tiêu.

1.Kiến thức :

- Củng cố định nghĩa tỉ số lượng giác của góc nhọn.

- Tính được tỉ số lượng giác của ba góc đặc biệt 300, 450, 600.Biết dựng góc khi cho biết một trong các tỉ số lượng giác của nó.

2.Kĩ năng :   

- Có kĩ năng vận dụng giải các bài tập có liên quan.

3.Thái độ :   

- Chính xác, liên hệ thực tế.

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh.
1- Giáo viên : Bảng phụ hình vẽ VD3, VD4, bảng tỉ số lượng giác của các góc đặc biệt. Thước thẳng, êke, compa.
2-Học sinh : Ôn tập công thức tỉ số lượng giác. Thước thẳng, êke, compa.

III. Phương pháp.

- Giảng giải, trực quan, luyện tập.
IV.Tiến trình giảng dạy – giáo dục. 
1. Ổn định lớp.

Kiểm tra sĩ số:  Lớp 9A: ..............................................................................



               Lớp 9B: ..............................................................................



     
     Lớp 9C: ..............................................................................

2. Kiểm tra bài cũ.

	Giáo viên
	Học sinh

	[image: image954.emf]7,5
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- Kiểm tra Hs 1 :

Cho hình vẽ : 

a, Xác định cạnh kề, cạnh huyền, cạnh đối của góc 
[image: image257.wmf]a


b, Viết công thức định nghĩa tỉ số lượng giác của góc nhọn 
[image: image258.wmf]a


- Kiểm tra Hs 2 :

Cho 
[image: image259.wmf]D

 ABC (
[image: image260.wmf]µ
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=

) ; AC = 0,9m ; 

BC = 1,2m. Tính tỉ số lượng giác của góc B

- Nhận xét cho điểm.
	[image: image955.emf]
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- Hs 1:
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- Hs 2 :


[image: image262.wmf]22

ABACBC

=+

 

(đ/l Pytago)


[image: image263.wmf]22

0,91,2

AB

=+



[image: image264.wmf]1,5

AB

=

(m)


[image: image265.wmf]0,91,2

sin0,6  ;  cos0,8

1,51,5

0,91,24

0,75  ;  cot1,33

1,20,93

BB

tgBgB

====

====»




3. Giảng bài mới.

Hoạt động 1: Định nghĩa (tiếp)

	Giáo viên
	Học sinh
	Ghi bảng

	? Yêu cầu Hs làm ?2

- Vẽ hình lên bảng, yêu cầu Hs tính theo VD1

- Vẽ hình VD2 lên bảng.

- Theo ?1 thì: 
[image: image266.wmf]0
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[image: image267.wmf]AB = a; BC = 2a; AC = a3
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? Hãy tính: Sin600 = ?

Cos600 = ?

Tg600 = ?

Cotg600 = ?
	- Độ dài các cạnh đều dương và cạnh huyền luôn lớn hơn các cạnh góc vuông.

- Tại chỗ trả lời:

   
[image: image268.wmf]AB
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- Theo dõi hình vẽ, tính tỉ số lượng giác của góc 450
- Tại chỗ nêu cách tính.
	?2
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	- Qua VD1, VD2 ta thấy, cho góc nhọn ta tính được tỉ số lượng giác. Ngược lại cho tỉ số lượng giác  ta có thể dựng được góc đó
[image: image269.wmf]Þ

 VD3

- Đưa hình vẽ VD3

? Giả sử đã dựng đựơc góc 
[image: image270.wmf]a

 sao cho tg
[image: image271.wmf]a

 = 
[image: image272.wmf]2

3

. Vậy ta phải tiến hành dựng ntn?

? Tại sao cách dựng trên ta được tg
[image: image273.wmf]a

 = 
[image: image274.wmf]2

3


- Đưa hình vẽ VD4

- Yêu cầu Hs làm ?3

? Nêu cách dựng

? Chứng minh

- Hướng dẫn Hs làm bài trên bảng, gọi Hs nhận xét bài trên bảng

- Nêu chú ý, gọi Hs đọc lại chú ý trong Sgk 
	- Quan sát hình vẽ.

- Từ hình vẽ nêu các bước dựng

- Chứng minh dựa vào tỉ số Tg

- Quan sát sau đó làm ?3
- Một em lên bảng nêu cách dựng và chứng minh.

- Dưới lớp làm vào vở và nhận xét

- 2Hs lần lượt đọc chú ý
	[image: image959.emf]�
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VD3:

- Cách dựng: Sgk/37

- Chứng minh: Sgk/73

[image: image960.emf]�
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- Cách dựng:

+ Dựng góc vuông xOy, lấy đoạn thẳng đơn vị.

+ Trên tia Oy lấy điểm M : OM = 1

+ Vẽ cung tròn (M;2) cắt Ox tại N

+ Góc ONM là góc 
[image: image275.wmf]b

 cần dựng.

- Chứng minh:
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4. Củng cố.
- Viết công thức định nghĩa tỉ số lượng giác của góc nhọn 
[image: image277.wmf]a

 ? 

- Điền vào …. Sao cho đúng:
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5. Hướng dẫn học sinh học ở nhà và chuẩn bị cho bài mới
- Nắm vững: Công thức và các tỉ số lượng giác của góc nhọn



     Ghi nhớ bảng lượng giác một số góc đặc biệt

V. Rút kinh nghiệm.
................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày soạn:13/9/2014
Ngày giảng:  Lớp 9A:  ..................... 
 Lớp 9B:  .....................

 Lớp 9C:  .....................                                                                          Tiết 7

TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN ( Tiết 3)

I. Mục tiêu.

1.Kiến thức :

- Nắm được các hệ thức liên hệ giữa các tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau. Biết tra bảng lượng giác cac góc đặc biệt, biết tìm một cạnh chưa biết khi biết khi biết số đo góc và một cạnh.
2.Kĩ năng :   

- Có kĩ năng vận dụng giải các bài tập có liên quan.

3.Thái độ :   

- Chính xác, liên hệ thực tế.

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh.
1-Giáo viên :  Thước thẳng, êke, compa.

2-Học sinh:  Ôn tập công thức tỉ số lượng giác. Thước thẳng, êke, compa.

III. Phương pháp.

- Giảng giải, trực quan, luyện tập.

IV.Tiến trình giảng dạy – giáo dục. 
1. Ổn định lớp.

Kiểm tra sĩ số:  Lớp 9A: ..............................................................................



               Lớp 9B: ..............................................................................



     
     Lớp 9C: ..............................................................................

2. Kiểm tra bài cũ.

3. Bài mới.

Hoạt động 1: Tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau
	Giáo viên
	Học sinh
	Ghi bảng

	- Yêu cầu Hs làm ?4. Đưa hình vẽ lên bảng 

? Cho biết các tỉ số lượng giác nào bằng nhau.

- Có thể chỉ cho Hs kết quả bài 11/Sgk để minh hoạ kết quả trên

? Vậy khi hai góc phụ nhau các tỉ số lượng giác của chúng có mối liên hệ gì 
[image: image282.wmf]Þ

 Định lí

? Góc 450  phụ với góc nào

- Vậy ta có:

sin450 = cos450 = 
[image: image283.wmf]2

2


tg450 = cotg450 = 1

? Góc 300 phụ với góc nào

? Từ tỉ số lượng giác của 600 (VD2) hãy suy ra tỉ số lượng giác của góc 300
- Từ các VD ta có tỉ số lượng giác của các góc đặc biệt: 300, 450, 600 (đưa bảng phụ)

- Cho Hs làm VD7

? Cos300 bằng tỉ số nào và có giá trị bao nhiêu

- Vậy khi biết góc nhọn ta cũng có thể tính cạnh của tam giác vuông

- Nêu chú ý.
	- Tính các tỉ số lượng giác của góc 
[image: image284.wmf]a

 và 
[image: image285.wmf]b


- Nêu các tỉ số lượng giác bằng nhau

- Nhận xét


[image: image286.wmf]Þ

 nêu nội dung định lí Sgk

- Góc 450 phụ với góc 450
[image: image287.wmf]Þ

theo dõi VD5

- Phụ với góc 600
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- Sin30 Cos60

2
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  Cos30 Sin60

2
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  Tg30 Cotg60
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  Cotg30 Tg603
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- Nghe, theo dõi bảng và nhắc lại

- Theo dõi đề bài

- Một em lên bảng làm

- Đọc Chú ý
	[image: image961.emf]�
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2. Tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau
?4
sin
[image: image289.wmf]a

 = Cos
[image: image290.wmf]b

     Tg
[image: image291.wmf]a

 = Cotg
[image: image292.wmf]b


Cos
[image: image293.wmf]a

 = sin
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     Cotg
[image: image295.wmf]a

 = Tg
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* Định lí: Sgk/74
VD5: Sgk/74

VD6: Sgk/74

* Bảng lượng giác một số góc đặc biệt
(Sgk/75)

VD7: Tìm y trong hình vẽ
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Ta có:

Cos300 = 
[image: image297.wmf]y

17


=> y = 17. Cos300 = 17.
[image: image298.wmf]3

2

 = 14,7
* Chú ý: Sgk/75


4. Củng cố.
? Phát biểu định lí về tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau.

? Ta đã biết tỉ số lượng giác của các góc đặc biệt nào.

- BT: (B.fụ)



Đúng hay sai?
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5. Hướng dẫn học sinh học ở nhà và chuẩn bị cho bài mới.
- Nắm vững: Công thức và các tỉ số lượng giác của góc nhọn



    Hệ thức liên hệ giữa tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau



    Ghi nhớ bảng lượng giác một số góc đặc biệt

- BTVN: 12, 13, 14/76,77

- Đọc “có thể em chưa biết”

V. Rút kinh nghiệm.
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày soạn:14/9/2014
Ngày giảng:  Lớp 9A:  ..................... 
 Lớp 9B:  .....................

 Lớp 9C:  .....................                                                                          Tiết 8
LUYỆN TẬP

I.Mục tiêu.
1. Kiến thức :

 - Củng cố tỉ số lượng giác của góc nhọn ,tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau, tỉ số lượng giác của các góc đặc biệt.

2. Kĩ năng :

-Dựng góc nhọn khi biết tỉ số lượng giác. 

-Thành thạo tính tỉ số lượng giác.

      - Rèn kĩ năng chứng minh.

3. Thái độ :  

- Vẽ chính xác, cẩn thận.

II.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh.
1-Gv : Bảng phụ ghi câu hỏi, bài tập. Thước thẳng, êke.

2-Hs : Ôn lí thuyết, xem trước bài tập. Thước, êke.

III.Phương pháp.


Phân tích, tổng hợp khái quát hoá, hợp tác trong nhóm nhỏ

IV.Tiến trình giảng dạy – giáo dục

1. Ổn định lớp.

Kiểm tra sĩ số:  Lớp 9A: ..............................................................................



               Lớp 9B: ..............................................................................



     
     Lớp 9C: ..............................................................................

2. Kiểm tra bài cũ.

- Hs 1 :Phát biểu định lí về tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau. Chữa bài 12/76-Sgk
- Hs 2 :Dựng góc nhọn 
[image: image300.wmf]a

, biết 
[image: image301.wmf]2
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 (Bài 13a/77)
3. Giảng bài mới.


	Giáo viên
	Học sinh
	Ghi bảng

	- Nêu yêu cầu của bài toán

? Nêu cách dựng

- Theo dõi, hd Hs làm bài

? Chứng minh Cos
[image: image302.wmf]a

 = 0,6

[image: image963.emf]�

C

�

d'

�

d

�

B

�

A

�

O


? Nêu cách dựng

- Cho hình vẽ tam giác vuông ABC có B = 
[image: image303.wmf]a

, hãy chứng minh các công thức của bài 14

- Cho Hs hoạt động theo nhóm:

+ Tổ 1: Cm: 
[image: image304.wmf]Sin
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+ Tổ 2: Cm: Cotg
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 = 
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+ Tổ 3: Cm: Tg
[image: image307.wmf]a

.Cotg
[image: image308.wmf]a

 = 1

- Nhận xét bài làm của các nhóm

- HD Hs Cm: 

           Sin2
[image: image309.wmf]a

 + Cos2
[image: image310.wmf]a

 = 1

? Sin2
[image: image311.wmf]a

 = ?

? Cos2
[image: image312.wmf]a

 = ?

=> Sin2
[image: image313.wmf]a

 + Cos2
[image: image314.wmf]a

 = ?

? AC2 + AB2 = ? Vì sao?

- Đưa đề bài, hình vẽ lên bảng 

? B và C có quan hệ ntn

? Biết CosB = 0,8 ta suy ra được tỉ số lượng giác nào của góc C

? Dựa vào công thức nào để tính CosC, Tgc, CotgC
	- Một em lên bảng làm, dưới lớp làm bài vào vở

- Nêu cách dựng, sau đó một em lên bảng trình bày cách dựng và chứng minh

- Theo dõi hình vẽ và yêu cầu của bài toán

- Hoạt động theo nhóm

Sau 3’ các nhóm trình bày bài làm của nhóm

 Tại chỗ làm bài theo hd của Gv

- Vẽ hình vào vở[image: image964.emf]�
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- Một em lên bảng làm, dưới lớp làm vào vở theo gợi ý, hd của Gv
	1. Bài 13: Dựng góc nhọn 
[image: image315.wmf]a

 biết:

b, Cos
[image: image316.wmf]a

 = 0,6

+ Cách dựng.

- Dựng góc vuông xOy, lấy đoạn thẳng đơn vị.

- Trên Ox lấy điểm A: OA = 3

- Vẽ cung tròn (A;5) cắt Oy tại B

- Góc OAB là góc 
[image: image317.wmf]a

 cần dựng

+ Chứng minh:
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Ta có: 
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c, Tg
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2. Bài 14/77

+) 
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     Vậy 
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     Vậy Cotg
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 = 
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       Vậy Tg
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.Cotg
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+) Sin2
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   Vậy Sin2
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 + Cos2
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 = 1

3. Bài 15/77-Sgk

+ Vì B và C phụ nhau 

           => SinC = CosB = 0,8

+ Ta có: Sin2C + Cos2C = 1

   => Cos2C = 1 - Sin2C = 1- 0,82 = 0,36  => CosC = 0,6

+ TgC = 
[image: image337.wmf]SinC0,84
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+ CotgC = 
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4. Củng cố.
? Nhắc lại các công thức lượng giác đã chứng minh trong bài học.

5. Hướng dẫn học sinh học ở nhà và chuẩn bị cho bài mới.
- Ôn lại các công thức định nghĩa tỉ số lượng giác của góc nhọn, quan hệ giữa tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau.

- Xem lại các bài tập đã chữa.

- BTVN: 
16, 17/77-Sgk  + 28, 29/93-Sbt

- Tiết sau mang bảng số, MTBT.

V. Rút kinh nghiệm.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ngày soạn:  19/9/2014
Ngày giảng:  Lớp 9A:  ..................... 
 Lớp 9C:  .....................                                                                          Tiết 9
SỬ DỤNG MÁY TÍNH BỎ TÚI ĐỂ TÌM  

TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC NHỌN CHO TRƯỚC

TÌM SỐ ĐO CỦA GÓC NHỌN KHI BIẾT MỘT TỈ SỐ

 LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC ĐÓ

I.Mục tiêu:
1. Kiến thức: HS hiểu được cách dùng máy tính bỏ túi để tính các góc lượng giác                    

2. Kĩ năng:  dùng máy tính bỏ túi để tìm các tỉ số lượng giác khi cho biết số đo góc.

3. Thái độ: Rèn tính cẩn thận, rõ ràng.

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: 

1.Giáo viên :  máy tính bỏ túi FX 570 MS.

2.Học sinh  : Máy tính bỏ túi fx500 MS, fx570 MS. 

III. Phương pháp


-Thực hành, nêu và giải quyết vấn đề

IV.Tiến trình giảng dạy – giáo dục

1. Ổn định lớp.

Kiểm tra sĩ số:  Lớp 9A: ..............................................................................



     
     Lớp 9C: ..............................................................................

2. Kiểm tra bài cũ.
- HS1) Phát biểu tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau.

- HS2) Vẽ tam giác ABC có: Â = 900 ; gócB = ( ; gócC = (.

Nêu các hệ thức giữa các tỉ số lượng giác của góc ( và (.

3. Giảng bài mới

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung ghi bảng

	Hoạt động 1: cách tìm tỉ số lượng giác góc nhọn cho trước
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- GV hướng dẫn HS sử dụng máy tính FX 570 MS  để tìm tỉ số lượng giác góc nhọn cho trước .

- Để tìm  Sin 46012' bấm nút  
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bấm                   ' bấm nút  

- GV cho HS tìm  sin25013' , ...

- Tương tự tìm cos, tan của 1 góc cho trước ta cũng làm như trên.

- Nêu cách tìm cos46012', tan46012'? 
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- Để tìm  cos46012' bấm nút  
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bấm                     ' bấm nút  
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- Để tìm  tan46012' bấm nút  
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bấm                     ' bấm nút  

- GV cho HS lấy VD bất kì thực hành bấm máy .

- GV hướng dẫn cách tìm cot của 1 góc cho trước
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- Để tìm  tan46012' bấm nút  
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bấm                     ' bấm nút  
- HS sử dụng máy tính bỏ túi để tìm tỉ số lượng giác của góc nhọn:

a) Sin70013'. b) cos25032'.

c) tan43010'. d) cot32015'.

Hoạt động 2: Tìm số đo của góc nhọn khi biết một tỉ số lượng giác của góc đó 

- GV hướng dẫn HS sử dụng máy tính FX 570 MS  để Tìm số đo của góc nhọn khi biết một tỉ số lượng giác của góc đó 
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- Để tìm ( biết Sin( = 0,7837.  bấm nút                    bấm
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bấm                     ' bấm nút  
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bấm nút

- GV tương tự tìm ( biết cos( ; tan(
- GV nhấn mạnh cách tìm số đo góc nhọn ( khi biêt cot ( bằng máy tính:

  SHIFT  tan   
[image: image339.wmf]x
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- HS làm bài tập ?3; 19; 21/sgk

- HS lấy VD bấm máy thực hiện.
	- Tìmsin25013' , ...

- Ngồi nghe

- HS lấy VD và thực hành

- HS lên bảng trình bày cách làm


	1. Cách tìm tỉ số lượng giác góc nhọn cho trước 
VD1:     Sin46012' 
[image: image340.wmf]»

 0,7218.

 sin25013' 
[image: image341.wmf]»

 0,4260.

VD2:  cos 46012' 
[image: image342.wmf]»

 0,6921

          cos52054' 
[image: image343.wmf]»

 0,6032.

          cos33014'  
[image: image344.wmf]»

 0,8364.

VD3: tan46012'
[image: image345.wmf]»

1,0248

          tan52018' 
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 1,2938.

          tan82013' 
[image: image347.wmf]»

 7,316

VD4: vì cot8032' = tan81028' 

Vậy : cot8032' 
[image: image348.wmf]»

 6,6646. 

   cot56025' = 
[image: image349.wmf]'
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( cot56025'  
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2. Tìm số đo của góc nhọn khi biết một tỉ số lượng giác của góc đó 
VD1: Tìm góc nhọn ( (làm tròn đến phút).

Biết a)Sin( = 0,7837.

  ( ( 
[image: image351.wmf]»

 51036'.

      b) sin( = 0,4470.

               ( ( 
[image: image352.wmf]»

 270.

?3.  Tìm ( biết cot( = 3,006.

                  ( 
[image: image353.wmf]»

 18024'.


4. Củng cố: 

-GV yêu cầu  HS lên bảng làm bài tập 19/sgk và Bài 21/sgk

Bài 19/sgk:

a) sin( = 0,2368 ( ( 
[image: image354.wmf]»

13041’

b) cos( = 0,6224 ( ( 
[image: image355.wmf]»

51030’

c) tan( = 2,154 ( ( 
[image: image356.wmf]»

6505’

d) cot( = 3,215 ( ( 
[image: image357.wmf]»

1705’

Bài 21/sgk:

sin x = 0,3495( x = 20027'  

cos x = 0,5427( x = 5707'  

tan x = 1,5142( x = 56033'  

cot x = 3,163(  x = 17032'
5. Hướng dẫn học sinh học ở nhà và chuẩn bị cho bài sau:

 Làm bài tập 18 <83>.- Bài 39, 41 <95 SBT>.

- Ôn tập tra bảng số và máy tính bỏ túi tìm các tỉ số lượng giác của góc đó.

V. Rút kinh nghiệm 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ngày soạn:  19/9/2014
Ngày giảng:  Lớp 9A:  ..................... 
 Lớp 9C:  .....................                                                                          Tiết 10
§7. MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ GÓC 

TRONG TAM GIÁC VUÔNG (Tiết 1)

I. Mục tiêu.

1. Kiến thức: Học sinh thiết lập được và nắm vững các hệ thức giữa cạnh và góc trong một tam giác vuông.
2. Kĩ năng: Học sinh có kĩ năng vận dụng các hệ thức trên để giải một số bài tập. Thành thạo việc tra bảng hoặc sử dụng MTBT và cách làm tròn số
3. Thái độ:  Thấy được việc áp dụng các tỉ số lượng giác để giải quyết một số bài toán thực tế.

II.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh.
1. Giáo viên: Bảng số, MTBT, thước thẳng, êke.

2. Học sinh: Bảng số, MTBT, thước, êke.

III. Phương pháp.


- Phương pháp dạy học hợp tác trong nhóm nhỏ


- Nêu và giải quyết vấn đề
IV.Tiến trình giảng dạy – giáo dục

1. Ổn định lớp.

Kiểm tra sĩ số:  Lớp 9A: ..............................................................................



     
     Lớp 9C: ..............................................................................

2. Kiểm tra bài cũ.
	Giáo viên
	[image: image986.emf]�

H

�

C

�

B

�

A

Học sinh

	- Kiểm tra Hs 1 :

Cho 
[image: image358.wmf]D

ABC có A = 900, AB = c, AC = b,

 BC = a. Hóy viết các tỉ số lượng giác của góc B và góc C

- Nhận xét cho điểm.


	SinB = 
[image: image359.wmf]b

a

 = CosC

CosB = 
[image: image360.wmf]c

a

 = SinC

TanB = 
[image: image361.wmf]b

c

 = CotC

CotB =
[image: image362.wmf]c

b

 = TanC


3. Giảng bài mới

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Ghi bảng

	- Từ hệ thức trên hãy tính các cạnh góc vuông b, c theo các cạnh và góc còn lại.

? Dựa vào các hệ thức trên hãy diễn đạt bằng lời các hệ thức đó.

- Đó là nội dung định lí về hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông

- BT: Đúng hay sai?

Cho hình vẽ:

[image: image987.emf]�
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? Sửa lại câu sai cho đúng

- Yêu cầu Hs đọc to đề bài của VD1.

? Cho gì ? Yêu cầu gì?

? Nêu cách tính BH

? Cần tính gì trước

? Có AB = 10 km, hãy tính BH

- Gọi hs nhận xét bài làm trên bảng

- Cho Hs đọc đề trong khung ở đầu §4
? Hãy vẽ hình và diễn đạt các số đó biết

? Khoảng cách cần tính là cạnh nào của tam giác ABC

? Nêu cách tính cạnh AC
	- Tính ra nháp và đọc kết quả:

b = a.SinB = a.CosC

c = a.SinC = a.CosB

b = c.TanB = c.CotC

c = b.TanC = b.CotB

- Diễn đạt bằng lời

- Nhắc lại định lí Sgk/86

- Nghe hiểu

- Theo đề bài và trả lời

a, n = m.SinN    (Đ)

b, n = p.CosN    (S)

c, n = m.CosP    (Đ)

d, n = p.SinN      (S)

- Đọc đề bài

- Cho vận tốc, góc, thời gian

- Một em lên bảng tính và trả lời bài toán

- Dưới lớp nhận xét

- Đọc đề

- Lên bảng vẽ hình, ghi các kí hiệu

- Cần tính cạnh AC

- Trỡnh bày lời giải
	[image: image988.emf]�
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1. Các hệ thức.

?1
*Định lí: Sgk/86

b = a.SinB = a.CosC

c = a.SinC = a.CosB

b = c.TanB = c.CotC

c = b.TanC = b.CotB
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VD1

Giải

- Giả sử AB là đường máy bay bay được trong 1,2 phút, BH là độ cao máy bay đạt được trong 1,2 phút

- Có: t = 1,2’ = 
[image: image363.wmf]1

50

 giờ

- Quảng đường AB là:

           AB = 500. 
[image: image364.wmf]1

50

 = 10 km

BH = AB.Sin300 = 10.
[image: image365.wmf]1

2

 = 5 km
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Vậy sau 1,2 phút máy bay lên cao được 5 km

VD2:

AC = AB.CosA

= 3.Cos650
= 3.0,4226

= 1,2678 
[image: image366.wmf]»

 1,27 (m)
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4. Củng cố.
- BT: Cho hình vẽ:

Tính: AC, BC, BD

                                                                                AC 
[image: image367.wmf]»

 25.03 cm

                                                                                                    BC 
[image: image368.wmf]»

 32,67 cm

BD 
[image: image369.wmf]»

 23,17 cm

- HS: Lên bảng trình bày

- GV: Theo dõi HD Hs làm bài

? Nhắc lại nội dung định lí về cạnh và góc trong tam giác vuông

5. Hướng dẫn học sinh học ở nhà và chuẩn bị cho bài mới.
- Nắm chắc các hệ thức. Xem lại cách làm các ví dụ và bài tập

- BTVN: 26/88-Sgk, 52/97-Sbt

V. Rút kinh nghiệm.
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày soạn:  26/9/2014
Ngày giảng:  Lớp 9A:  ..................... 
 Lớp 9C:  .....................                                                                          Tiết 11
MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ GÓC 

TRONG TAM GIÁC VUÔNG (Tiếp)

I.Mục tiêu.

1. Kiến thức: 

Thiết lập được và nắm vững các hệ thức giữa cạnh và góc của một tam giác vuông. Hiểu được thuật ngữ  “Giải tam giác vuông” là gì?

2. Kỹ năng: 

Vận dụng các hệ thức trên trong việc giải tam giác vuông

3. Thái độ : 

Liên hệ thực tế, chính xác, khoa học.

          II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:

1- GV:  Thước thẳng, bảng phụ ghi công thức, bài tập, MTBT

2- HS:  Ôn lại các hệ thức trong tam giác vuông, CT đ/n tỉ số lượng giác, các dùng MTBT.
          III. Phương pháp:

      Nêu và giải quyết vấn đề, hợp tác trong nhóm nhỏ

        IV. Tiến trình giảng dạy – giáo dục:

1. Ổn định lớp.
Kiểm tra sĩ số:  Lớp 9A: ..............................................................................



     
     Lớp 9C: ..............................................................................

2. Kiểm tra bài cũ.
HS1: - Phát biểu định lý và viết các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông. (Vẽ hình minh hoạ)

 H2: - Chữa bài 26 <88 – SGK>

Đáp án.

HS1:  Trong một am giác vuông, mỗi cạnh góc vuông bằng:

a) Cạnh huyền nhân với sin góc đối hoặc nhân với coosssin góc kề;

[image: image992.emf]D

C

B

A

b) Cạnh góc vuông kia nhân với tan góc đối hoặc nhân với cot góc lề

     b = a.sin B = a. cos C

               c = a.sin C = a. cos B

               b = c.tg B = c. cotg C

               c = b.tg C = c. cotg B

      HS2:       

                Có: AB = AC. tg 340

[image: image993.emf]2
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                => AB = 86. tg 340≈ 58 cm

               Cos C = AC: BC

               => BC = AC: cos 340≈ 104 cm

3. Giảng bài mới

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Ghi bảng

	ĐVĐ: Trong tam giác vuông nếu cho biết trước 2 cạnh hoặc một cạnh và một góc thì ta sẽ tìm được tất cả các cạnh và góc còn lại của nó. Ta gọi là “Giải tam giác vuông”

Vậy “Giải tam giác vuông” cần biết mấy yếu tố?

Trong đó số cạnh là ?

Lưu ý: 

+ Số đo góc làm tròn đến độ

+ Số đo độ làm tròn đến phút

VD3: Bảng phụ ghi đề bài

Để giải ∆ ABC, cần tính cạnh, góc nào?

Nêu cách tính?

Có thể tính được tỉ số lượng giác của góc nào?

? ở VD3, hãy tính cạnh BC mà không áp dụng định lý Pytago

H/s trả lời tại chỗ

- Yêu cầu học sinh lên bảng làm ?2

- Gọi H đọc VD4

? Giải tam giác vuông OPQ là tính những yếu tố nào?

- HS trình bày

?3 Đề bài (bảng phụ)
Trong VD 4, hãy tính các cạnh OP; OQ qua cos của góc P và góc Q

Ví dụ 5: Đề bài (Bảng phụ)

Một em lên bảng trình bày

? Có thể tính MN theo cách khác được không.

-Nhận xét

Tính MN dựa theo định lí Pytago. Khi đó việc sử dụng bảng số và máy tính sẽ gặp nhiều thao tác phức tạp hơn.

Trong nhiều trường hợp khi giải tam giác vuông nếu biết hai cạnh hoặc một cạnh, một góc ta sẽ tính các yếu tố còn lại dựa vào các hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông
	-Phải biết hai yếu tố, trong đó ít nhất một cạnh.

-Cần tính: BC; 
[image: image370.wmf]µ

B

, 
[image: image371.wmf]µ

C


BC= ….....

tan C = ….......

=> 
[image: image372.wmf]µ

B

 = ……. 

      
[image: image373.wmf]µ

C

=…........

-?2 Tính góc C và B trước

Có 
[image: image374.wmf]Ð

C ≈ 320; 
[image: image375.wmf]Ð

B ≈ 580

Sin B = AC : BC => BC = AC : sin B

Hay BC = 8 : sin 580 ≈ 9,433 cm

- Đọc VD 4

- Cần tính cạnh PO, OQ, và góc Q

?3 Hoạt động nhóm
OP = PQ. cosP = 7.cos360≈ 5,663

OQ = PQ. cosQ = 7.cos540≈ 4,114


[image: image376.wmf]µ

N

 = 900 - 
[image: image377.wmf]¶

M

 

= 900 - 510= 390
LN = LM . tanM = 2,8 . tan 510 ≈ 3,458

Có LN = MN.Cos510
=>MN = LM:Cos510 

= 2,8. Cos 510≈ 4,49

HS: Ngồi nghe
	2. áp dụng giải tam giác vuông
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Ví dụ 3:               C
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 ABC (Â = 900 )

AC = 8; AB = 5

BC = ? ; 
[image: image378.wmf]µ
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A        5       B

Giải:

+ Tính cạnh BC

Trong ∆ ABC có BC2 = AB2+AC2

[image: image380.wmf]43
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Có tg C = AB : AC =5 :8 = 0,625

=> 
[image: image382.wmf]µ

C

 ≈ 320 

=> 
[image: image383.wmf]µ

B

 = 900 - 320 ≈ 580

?2

BC = AC : sin B   Hay
BC = 8 : sin 580 ≈ 9,433 cm
Ví dụ 4
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[image: image384.wmf]D

ABC,
[image: image385.wmf]µ

O

 =900 ; 
[image: image386.wmf]µ

P

 =360, 
PQ= 7

? PO=? 

? OQ=?


[image: image387.wmf]µ

Q

 =?

Giải

+ 
[image: image388.wmf]µ

Q

 = 900 - 
[image: image389.wmf]µ

P

= 900 - 360=540
Ta có OP = PQ sinQ = 7 sin 540  ≈ 5,663
OQ=PQ.sinP=7.sin360≈4,114
?3
Ví dụ 5:
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MLP, 
[image: image391.wmf]$

L

 =900
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M

=510, LM= 2,8

Tính:  
[image: image393.wmf]µ
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Giải:


[image: image394.wmf]µ

N

 =900-510 =390
Theo hệ thức

 giữa cạnh và

 góc trong tam 

 giác vuông có:

LN=LM.tanM

     =2,8.tan510≈3,458

MN=
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Nhận xét:


4. Củng cố

	- Cho H/s làm bài 27 <88-SGK>  theo nhóm

- Qua việc giải tam giác vuông hãy cho biết cách tìm: Góc nhọn, cạnh góc vuông, cạnh huyền.
	Các nhóm làm, đại diện nhóm lên trình bày: 

 a) 
[image: image396.wmf]Ð

B = 600;  b) 
[image: image397.wmf]Ð

B = 450
 c) 
[image: image398.wmf]Ð

C = 550    d) tanB ≈ 0,857  ;=>
[image: image399.wmf]Ð

B ≈  410
     - H/s trả lời tại chỗ


5. Hướng dẫn học sinh học ở nhà và chuẩn bị cho bài mới:
* Hướng dẫn học sinh học ở nhà:

- Về nhà các em học các định lý và viết các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông. (Vẽ hình minh hoạ)

- Xem lại các ví dụ 1, VD2, VD3, VD4, VD 5

- Áp dụng các định lí làm các bài tập 26, 27

* Chuẩn bị cho tiết luyện tập sau

- Xem lại các hệ thức và các bài tập đã làm
V. Rút kinh nghiệm

............................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn:  27/9/2014
Ngày giảng:  Lớp 9A:  ..................... 
 Lớp 9C:  .....................                                                                          Tiết 12
LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: - H/s biết vận dụng các hệ thức trong việc giải tam giác vuông.
2. Kĩ năng:  - H/s được thực hành nhiều về áp dụng các hệ thức, sử dụng MTBT, làm tròn số.
3.Thái độ:  - Biết vận dụng các hệ thức này và thấy được ứng dụng các tỉ số lượng giác để giải các bài toán thực tế.
        II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh

1.Giáo viên: Thước thẳng, bảng phụ ghi công thức, bài tập, MTBT

2. Học sinh: Ôn lại các hệ thức trong tam giác vuông, CT, đ/n tỉ số lượng giác, các dùng MTBT

        III. Phương pháp:


- Phương pháp dạy học hợp tác trong nhóm nhỏ, nêu và giải quyết vấn đề
       IV. Tiến trình giảng dạy – giáo dục

1. Ổn định lớp.
Kiểm tra sĩ số:  Lớp 9A: ..............................................................................



     
     Lớp 9C: ..............................................................................

2. Kiểm tra bài cũ.
      HS1: - Phát biểu định lý và viết các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông. (Vẽ hình minh hoạ) 
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              - Chữa bài 28 <89 – SGK>

* Đáp án

      HS1: b = a.sin B = a. cos C ;     b = c.tan B = c. cot C

               c = a.sin C = a. cos B ;     c = b.tan C = c. cot B           

         Bài 28

             tanC = 
[image: image400.wmf]75
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C

  ≈ 60015’      

3.Giảng bài mới

	Giáo viên
	Học sinh
	Ghi bảng

	Một em đọc đề bài, vẽ hình lên bảng.

? Muốn tính góc
[image: image402.wmf]µ

B

 ta làm thế nào

Em hãy trình bày lời giải

Học sinh đọc bài 30

Một em lên bảng vẽ hình

Trong bài này, ABC là tam giác thường ta mới biết hai góc nhọn và độ dài BC. Muốn tính đường cao AN ta làm như thế nào?

Có BC = 11 = tổng của hai cạnh nào?

 Vậy BN và NC là hai cạnh góc vuông của hai tam giác vuông nào?

Dựa vào đó ta có thể tìm được mối quan hệ gì để tìm AN?

?Tìm được AN ta có thể tính đượcAC?Dựa vào đâu?

? Em nào còn cách tính khác

Bài 31 <89 – SGK>

(Đề bài – Bảng phụ)

? Tính AB?

? Muốn tính 
[image: image403.wmf]·

ADC

 cần có điều kiện gì

? Nêu cách kẻ thêm hình phụ?

? Tính
[image: image404.wmf]Ð

ADC cần biết những yếu tố nào?
	- đọc đề bài 29, vẽ hình 
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- Vẽ hình

BC=BN+NC

- Tính AN dựa vào 2 tam giác vuông ABN, ANC

- Cách khác

Kẻ BK
[image: image405.wmf]^

AC. 

a,
[image: image406.wmf]D

BKC vuông tại K suy ra

BK=BC.sin300=11.0,5=5,5


[image: image407.wmf]·

KBC

=900-300=600


[image: image408.wmf]Þ


[image: image409.wmf]·

KBA

 =600-380=220

[image: image410.wmf]Þ

AB=BK:SinKBA

=5,5:cos220 ≈5,932(cm)          


[image: image411.wmf]Þ

AN=AB.sin380

=5,932.sin380≈3,625(cm)         

b, AC=AN:sinC=3,625:sin300
                      ≈7,304(cm)[image: image1000.emf]r
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- trình bày

- Tạo tam giác vuông

- Kẻ AH ( CD

- AH hoặc HC
	Bài 29 <89 – SGK>

 cos
[image: image412.wmf]a

 = 
[image: image413.wmf]320

250

=

BC

AB


cos
[image: image414.wmf]a

= 0,78125=>
[image: image415.wmf]a

 ≈ 38037’

Bài 30 <89 – SGK>
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Giải:

Ta có: BN = AN . cot 380

 NC = AN . cot 300
[image: image1002.emf]r
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 BN+NC = AN(cot380+ cot 300)

Suy ra:
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Bài 31 <89 – SGK>

a, AB=AC.sinACB=8.sin540
      ≈6,472(cm)

b, Trong tam giác ACD, kẻ đường cao AH.Ta có:

AH=AC.sinACH=8.sin740
     ≈7,690(cm)

Sin D  =AH:AD ≈7,690:9,6 ≈0,8010(cm)
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4. Củng cố

  GV:  Để giải các bài tập trên ta đã vận dụng những kiến thức nào?
  HS: Trả lời

  GV: chốt lại kiến thức trọng tâm bài
5. Hướng dẫn học sinh học ở nhà và chuẩn bị cho bài mới

* Học sinh học ở nhà: 

- Tiếp tục rèn kỹ năng giải tam giác vuông

- BTVN: Bài 59, 60, 61 <98-99-SBT>  

* Chuẩn bị cho tiết sau: 

- Tiết sau tiếp tục tiết luyện tập  và Kiểm tra 15 phút

V. Rút kinh nghiệm:

......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................

Ngày soạn:  3/10/2014

Ngày giảng:  Lớp 9A:  ..................... 
 Lớp 9C:  .....................                                                                          Tiết 13
LUYỆN TẬP (TIẾP) + KIỂM TRA 15

I. Mục tiêu:

1.Kiến thức:  H/s vận dụng thành thạo các hệ thức trong việc giải tam giác vuông.

2.Kĩ năng: H/s được thực hành nhiều về áp dụng các hệ thức, sử dụng MTBT, làm tròn số.

3.Thái độ: Biết vận dụng các hệ thức này và thấy được ứng dụng các tỉ số lượng giác để giải các bài toán thực tế.

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:

1. Giáo viên: Thước thẳng, bảng phụ ghi công thức, bài tập, MTBT, đề kiểm tra

2. Học sinh: Ôn lại các hệ thức trong tam giác vuông, công thức định nghĩa tỉ số lượng giác, các dùng MTBT

III. Phương pháp:


- Sử dụng phương pháp đoán nhận trực quan, thử nghiệm rồi chứng minh

          - Dạy học hợp tác trong nhóm nhỏ, kiểm tra đánh giá
       IV. Tiến trình giảng dạy – giáo dục

1. Ổn định lớp.
Kiểm tra sĩ số:  Lớp 9A: ..............................................................................



     
     Lớp 9C: ..............................................................................

2. Kiểm tra bài cũ:
        H: 1) Viết các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông. (Vẽ hình minh hoạ) 

            2) Thế nào là giải tam giác vuông?          

[image: image1003.emf]r R
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           *   Đáp án


             1.   b = a.sin B = a. cos C

                  c = a.sin C = a. cos B

                  b = c.tan B = c. cot C

                  c = b.tan C = c. cot B

             2. Trong một tam giác vuông, nếu cho biết hai cạnh hoặc một cạnh và một góc nhọn thì ta sẽ tìm được tất cả các cạnh  và góc còn lại.

3.Giảng bài mới: Luyện tập
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	[image: image1004.emf]O'

O

Nội dung ghi bảng

	- Gọi H đọc đề bài 57/SBT

- Treo hình bảng phụ

? Nêu GT, KL

? Nêu cách tính AN

? Tính AC

- Y/c làm bài 32.

?Đoạn thẳng nào biểu thị chiều rộng của khúc sông

?Đoạn thẳng nào biểu thị đường đi của thuyền

?Tính AB ntn? Đổi ra đơn vị m

- Liên hệ thực tế: Sự chuyển động của thuyền đi ngang qua dòng nước
- Giới thiệu thêm bài toán thực tế

? Em hiểu thế nào là góc nâng?Bài này góc nâng là bao nhiêu?

? Đề bài cho biết gì? Tính gì?

-Tính AH?
	- Đọc đề, nêu :

GT: 
[image: image421.wmf]D

ABC, AB=11cm    
[image: image422.wmf]·

ABC

 =380,  
[image: image423.wmf]·

CAB

=300

AN(BC

KL: AN=?

       AC=?

- Trình bày cách giải

- Đọc đề bài 32

- Vẽ hình

- Đoạn AH

- Đoạn AB

- Trình bày bảng

-Đọc đề bài 58/SBT

-Góc nâng là góc nhìn lên so với mặt đất.Góc nâng


[image: image424.wmf]µ

P

 =250
-Vẽ hình

-Biết:Góc nâng P=250
        PH=45m

-Tính:AH=?
	Bài 57-SBT/97

Giải:

áp dụng hệ thức về cạnh và góc trong 
[image: image425.wmf]D

ANB(
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N

=900)

AN=AB.sinB =11.sin380≈6,772(cm)      

áp dụng hệ thức về cạnh và góc trong 
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ANC  (
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N

=900)

AC=AN:sinC =6,772:sin300≈13,544(cm)

[image: image1005.emf]O'
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Bài 32-SGK/89

Giải

Đổi 5’= 1/12 (h)

AB=2.1/12=1/6(km) =167(m)

Xét 
[image: image429.wmf]D

AHB(
[image: image430.wmf]µ

H

=900)

AH=AB.cosA=167.cos200 ≈ 157(m)                      
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Bài 58-SBT/97

Giải

Xét 
[image: image431.wmf]D

PAH(
[image: image432.wmf]µ

H

=900)

AH=PH.tanP=45.tg250 ≈21m  

                 


4. Củng cố: 

Kiểm tra 15 phút
I.Trắc nghiệm: (4 điểm)

Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng.
1. Cho ∆PQR vuông tại P, đường cao PT. Hệ thức nào sau đây là đúng?

A. PQ2 = QT. TR
  B. PT.QR = PR.TR        C. PT2 = QT.TR
   D. 
[image: image433.wmf]222
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	2. Độ dài đoạn BH trong hình vẽ bên là:

A. 1,8

B. 3,2

C. 5

D. 1               
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3. Cho ∆ABC vuông tại A, AB = 3, AC = 4, BC = 5. SinC bằng:

A. 
[image: image435.wmf]3
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B. 
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C. 
[image: image437.wmf]4

5





D. 
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4. Cho ∆ABC, 
[image: image439.wmf]A
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 = 900, biết sinB =0,8; BC = 10. Độ dài cạnh  AC là: 
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A. 6          
B. 7         
C. 8          
D. 10                  
II. Tự luận: (6 điểm) 

1.Tìm x, y trong hình vẽ sau: 

 2. Cho  ∆ABC có 
[image: image440.wmf]A

ˆ

 = 900 , AC = 8cm; AB = 5cm.

Vẽ ∆ABC và tính độ dài cạnh BC và tính số đo của 
[image: image441.wmf]B

ˆ

 và 
[image: image442.wmf]C
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.
* Đáp án sơ lược:

	
	Câu
	Điểm

	Trắc nghiệm
	C

B

A

C
	1

1

1

1

	Tự luận
	1. - Theo định lí Pytago ta có:

        
[image: image443.wmf]22

y = 5774

+=


- Theo đ/l 3 ta có: x.y = 5.7=> x = 
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2.
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Theo định lớ Py-ta-go, ta có: 
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Mà 
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5. Hướng dẫn học sinh học ở nhà và chuẩn bị cho bài sau

- Tiếp tục rèn kỹ năng giải tam giác vuông

- BTVN: Bài 59, 60, 61 <98-99-SBT>  
- Chuẩn bị cho tiêt sau “Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn”
V. Rút kinh nghiệm:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn:  4/10/2014

Ngày giảng:  Lớp 9A:  ..................... 
 Lớp 9C:  .....................                                                                          Tiết 14
§5.ỨNG DỤNG THỰC TẾ CÁC TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN 

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Củng cố công thức tính tỉ số lượng giác của góc nhọn trong tam giác vuông.

2. Kĩ năng: Biết xác định chiều cao của một vật thể mà không cần lên điểm cao nhất của nó. H/s biết xác định khoảng cách giữa hai điểm, trong đó có một điểm khó tới được

3.Thái độ: Rèn kỹ năng đo đạc thực tế, rèn ý thức làm việc tập thể. 

        II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:

1. Giáo viên:  - 01 giác kế, 01 ê ke đạc 3 bộ, thước cuộn, MTBT

2. Học sinh:   - Mỗi tổ cần có 01 giác kế, 01 ê ke đo đạc, thước cuộn, MTBT
        III. Phương pháp:

 
Đoán nhận trực quan, thử nghiệm rồi chứng minh, dạy học hợp tác trong nhóm nhỏ

        IV. Tiến trình giảng dạy – giáo dục

1. Ổn định lớp.
Kiểm tra sĩ số:  Lớp 9A: ..............................................................................



     
     Lớp 9C: ..............................................................................

2. Kiểm tra bài cũ:
 Viết các tỉ số lượng giác của góc nhọn C của tam giác ABC có góc A = 900.

3. Giảng bài mới:  
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Ghi bảng

	Hoạt động 1: Lý thuyết ( tiến hành trong lớp )

	GV đưa hình 34  trang 90 SGK lên bảng và nêu nhiệm vụ:  xác định chiều cao của tháp mà  không cần lên đỉnh. 

GV giới thiệu độ dài AD là chiều cao của tháp khó đo trực tiếp 

- OC là chiều cao giác kế

- CD là khoảng cách từ chân tháp đến chân giác kế 

? Theo em qua hình vẽ trên yếu tố nào xác định được ngay và bằng cách nào ?

? Tính AD tiến hành làm như thế nào ?

? Tại sao có thể coi AD là chiều cao của tháp và áp dụng hệ thức giữa cạnh và góc của tam giác vuông ?

GV yêu cầu hs quan sát hình 35  trang 90SGK

? Nêu nhiệm vụ ?

GV coi 2 bờ sông là // với nhau chọn điểm B phía bên kia sông làm mốc (có thể 1 cây hoặc 1 vật gì đó mà ta nhìn thấy được)

- Lấy điểm A bên này sông sao cho AB vuông góc với các bờ. 

- Kẻ Ax (AB , điểm C thuộc Ax 

- Đo đoạn AC (giả sử 

AC = a) 

- Đo góc ACB = ( 

? Làm thế nào để tính được chiều rộng khúc sông ?

GV hướng dẫn cho HS thực hành ngoài trời. 
	HS: góc AOB = giác kế, đoạn OC, CD bằng đo đạc

HS trả lời

HS vì tháp vuông góc với mặt đất. Nên ( AOB vuông tại B có OB = a, góc AOB = (. 

Vậy AB = a tan(
( AD = AB + BD 

            = a tan( + b

HS - Xác định chiều rộng của khúc sông mà việc đo đạc chỉ tiến hành trên bờ

HS nghe, quan sát nắm được các bước thực hiện

HS nêu cách lµm
	1) Xác định chiều cao

[image: image454.wmf]A
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* Cách thực hiện 

- Đặt giác kế vuông góc với mặt đất cách chân tháp một khoảng bằng a ( CD = a)

- Đo chiều cao giác kế 

  (OC = b)

- Đọc trên giác kế số đo góc ( ta có 

        AB = 0B tan(
( AD = AB + BD 

            = a tan( + b

2) Xác định khoảng cách 

[image: image455.wmf]B
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* Cách thực hiện:

Hai bờ sông coi như song song và AB vuông góc với hai bên bờ. Nên chiều rộng khúc sông là đoạn AB 

Ta có ( ACB vuông tại A

 AC = a, góc ACB = ( 

( AB = a.tan (



4. Hướng dẫn học sinh học ở nhà và chuẩn bị cho bài mới

Ôn tập các kiến thức đã học về TSLG, hệ thức 

Chuẩn bị thước cuộn, máy tính bỏ túi , kiến thức liên quan giờ sau ra thực hành ngoài trời.

5. Rút kinh nghiệm:

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
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	Giới thiệu: Độ dài AD là chiều cao của một tháp mà khó đo trực tiếp được.
	

	- Độ dài OC là chiều cao của giác kế
	

	- CD là khoảng cách từ chân tháp tới nơi đặt giác kế.
	

	? Theo em qua hình vẽ trên những yéu tố nào có thể xác định trực tiếp được? Bằng cách nào?
	Ta có thể xác định trực tiếp góc AOB bằng giác kế, xác định trực tiếp đoạn OC, CD bằng đo đạc.

	Để tính độ dài AD em làm thế nào?


	+ Đặt giác kế thẳng đứng cách chân tháp một khoảng bằng a (CD = a)

+  Đo chiều cao của giác kế  (giả sử OC = b)

+ Đọc trên giác kế số đo góc AOB = (
+ Ta có: AB = OB .tg( 

Và AD = AB + BD  = a.tg( + b

	Tại sao ta có thể coi AD là chiều cao của tháp và áp dụng hệ thức giữa cạnh và góc của tam giác vuông?.
	Ta có tháp vuông góc với mặt đất nen tam giác AOB vuông tại B

	[image: image1012.emf]



2) Xác định khoảng cách.


	

	Ta coi hai bờ sông song song với nhau. Chọn một điểm B ở phía bên kia sông làm mốc (thường lấy một cây làm mốc)
	

	Lấy điểm A bên này làm sông sao cho AB vuông góc với hai bờ sông.
	

	Dùng ê ke đạc kẻ đường thẳng Ax sao cho Ax (AB. Lấy C € Ax
	

	Đo đoạn AC (giả sử AC = a)
	

	Dùng giác kế đo góc ACB (
[image: image456.wmf]Ð

ACB = ()
	

	? Làm thế nào để tính được chiều rộng của khúc sông.
	Vì hai bờ sông coi như song song và AB vuông góc với hai bờ sông. Nếu chiều rộng khúc sông chính là đoạn AB.

	Theo hướng dẫn trên các em sẽ tiến hành đo đạc thực hành ngoài trời.
	∆ACB có 
[image: image457.wmf]µ
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,AC = a, 
[image: image458.wmf]·

ACB

=µ

=> AB = a.tg(

	2. Chuẩn bị thực hành
	

	* Yêu cầu các tổ trưởng báo cáo việc chuẩn bị thực hành về dụng cụ và phân công nhiệm vụ.
	

	- Kiểm tra cụ thể.
	

	- G/v giao mẫu báo cáo thực hành cho các tổ
	Đại diện tổ nhận mẫu báo cáo

	Báo cáo thực hành tiết 13 – 14 hình học của tổ…     lớp……….

	1. Xác định chiều cao.
	

	Hình vẽ:
	a) kết quả đo:

	
	CD = ?  ;  ( =  ?    ;  OC =  ?

	
	b) Tính AD = AB + BD

	2) Xác định khoảng cách.
	a) kết quả đo:

	Hình vẽ:
	Kẻ Ax(AB .Lấy C  € Ax. Đo AC = ?.b) Tính AB


4.4 Củng cố: Thu dụng cụ thực hành và nhận xét giờ thực hành.

4.5 Hướng dẫn về nhà:  Ôn lại các kiến thức đã học, tiếp tục để giờ sau thực hành tiếp.
5/Rút kinh nghiệm:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………......
Ngày soạn:  10/10/2014
Ngày giảng:  Lớp 9A:  ..................... 
 Lớp 9C:  .....................                                                                          Tiết 15
   THỰC HÀNH NGOÀI TRỜI

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Tiếp tục củng cố CT tính tỉ số lượng giác của góc nhọn trong tam giác vuông.

2. Kĩ năng: Biết xác định chiều cao của một vật thể mà không cần lên điểm cao nhất của nó. 

3.Thái độ: Rèn kỹ năng đo đạc thực tế, rèn ý thức làm việc tập thể. 

        II.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:

1.Giáo viên:  - 01 giác kế, 01 ê ke đạc 3 bộ, thước cuộn, MTBT 

2.Học sinh: -Mỗi tổ cần có 01 giác kế, 01 ê ke đo đạc, thước cuộn, MTBT

       III. Phương pháp:

          Đoán nhận trực quan, thử nghiệm rồi chứng minh, dạy học hợp tác trong nhóm nhỏ

        IV. Tiến trình giảng dạy – giáo dục:

1. Ổn định lớp.
Kiểm tra sĩ số:  Lớp 9A: ..............................................................................



     
     Lớp 9C: ..............................................................................

2. Kiểm tra bài cũ:
GV kiểm tra sự chuẩn bị của các tổ.

3. Giảng bài mới:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	GV: Nêu nội dung thực hành
(Tiến hành ngoài trời cây phượng, cây bang, cột cờ, cây cột điện,....)
Đưa HS đến địa điểm thực hành, phân công vị trí từng tổ
2 tổ cùng làm một vị trí để đối chiếu kết quả.
Kiểm tra kỹ năng thực hành của các tổ, nhắc nhở, hướng dẫn thêm.
Mỗi tổ làm thêm hai lần để kiểm tra kết quả.
*) Báo cáo. Nhận xét - đánh giá. Hoàn thành
Yêu cầu các tổ làm tiếp để hoàn thành báo cáo
GV thu báo cáo thực hành của các tổ
- Thông qua báo cáo và thực tế quan sát, kiểm tra nêu nhận xét đánh giá và cho điểm thực hành của từng tổ.
- thông qua đó và đề nghị của HS giáo viên cho điểm từng học sinh.
	Các tổ thực hành 
Mỗi tổ cử 1 thư ký ghi lại kết quả đo đạc tình hình thực hành của tổ.
Sau khi thực hành xong, các tổ thu lại dụng cụ và rửa chân tay, vào lớp tiếp tục hoàn thành báo cáo.
Nội dung báo cáo:
- Phần tính toán kết quả thực hành cần được các thành viên trong tổ kiểm tra vì đó là kết quả chung của tập thể, căn cứ vào  đó GV cho điểm thực hành các tổ.
- Các tổ bình điểm cho từng cá nhân và tự đánh giá theo mẫu báo cáo.
Sau khi hoàn thành, các tổ nộp báo cáo cho GV


BÁO CÁO THỰC HÀNH TIẾT 15 HÌNH HỌC CỦA TỔ  ....  LỚP 9.....

	1, Xác định chiều cao:

Hình vẽ:


	a) Kết quả đo:

CD=.....................


[image: image459.wmf]a

 = ......................

OC=.....................

b) Tính AD = AB+BD

........................................................................

.........................................................................


ĐIỂM THỰC HÀNH CỦA TỔ(GV CHO)
	STT
	Họ tên HS
	Điểm chuẩn bị dụng cụ

(2điểm)
	Ý thức kỷ luật

(3điểm)
	Kỹ năng thựchành

(5điểm)
	Tổng số

(10điểm)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


Nhận xét chung: (Tổ tự đánh giá)
4. Củng cố:

- Thu dụng cụ, thu báo cáo và nhận xét giờ thực hành.

5. Hướng dẫn học sinh học ở nhà và chuẩn bị cho bài sau: 

 - Ôn lại các kiến thức đã học, vận dụng kiến thức để đo đạt chiều cao của các vật xung quang nhà
 - Tiết sau tiếp tục thực hành đo khoảng cách
V. Rút kinh nghiệm:

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn:  10/10/2014

Ngày giảng:  Lớp 9A:  ..................... 
 Lớp 9C:  .....................                                                                          Tiết 16
   THỰC HÀNH NGOÀI TRỜI

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Tiếp tục củng cố CT tính tỉ số lượng giác của góc nhọn trong tam giác vuông.

2. Kĩ năng: H/s biết xác định khoảng cách giữa hai điểm, trong đó có một điểm khó tới được

3.Thái độ: Rèn kỹ năng đo đạc thực tế, rèn ý thức làm việc tập thể. 

        II.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:

1.Giáo viên:  - 01 giác kế, 01 ê ke đạc 3 bộ, thước cuộn, MTBT 

2.Học sinh: -Mỗi tổ cần có 01 giác kế, 01 ê ke đo đạc, thước cuộn, MTBT

       III. Phương pháp:

          Đoán nhận trực quan, thử nghiệm rồi chứng minh, dạy học hợp tác trong nhóm nhỏ

        IV. Tiến trình giảng dạy – giáo dục:

1. Ổn định lớp.
Kiểm tra sĩ số:  Lớp 9A: ..............................................................................



     
     Lớp 9C: ..............................................................................

2. Kiểm tra bài cũ:
GV kiểm tra sự chuẩn bị của các tổ.

3. Giảng bài mới:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	GV: Nêu nội dung thực hành
(Tiến hành ngoài trời trước cửa sân trường đo bãi đất rộng, phẳng)
Đưa HS đến địa điểm thực hành, phân công vị trí từng tổ
2 tổ cùng làm một vị trí để đối chiếu kết quả.
Kiểm tra kỹ năng thực hành của các tổ, nhắc nhở, hướng dẫn thêm.
Mỗi tổ làm thêm hai lần để kiểm tra kết quả.
*) Báo cáo. Nhận xét - đánh giá. Hoàn thành
Yêu cầu các tổ làm tiếp để hoàn thành báo cáo
GV thu báo cáo thực hành của các tổ
- Thông qua báo cáo và thực tế quan sát, kiểm tra nêu nhận xét đánh giá và cho điểm thực hành của từng tổ.
- thông qua đó và đề nghị của HS giáo viên cho điểm từng học sinh.
	Các tổ thực hành 
Mỗi tổ cử 1 thư ký ghi lại kết quả đo đạc tình hình thực hành của tổ.
Sau khi thực hành xong, các tổ thu lại dụng cụ và rửa chân tay, vào lớp tiếp tục hoàn thành báo cáo.
Nội dung báo cáo:
- Phần tính toán kết quả thực hành cần được các thành viên trong tổ kiểm tra vì đó là kết quả chung của tập thể, căn cứ vào  đó GV cho điểm thực hành các tổ.
- Các tổ bình điểm cho từng cá nhân và tự đánh giá theo mẫu báo cáo.
Sau khi hoàn thành, các tổ nộp báo cáo cho GV


BÁO CÁO THỰC HÀNH TIẾT 15 HÌNH HỌC CỦA TỔ  ....  LỚP 9.....

	2) Xác định khoảng cách.

Hình vẽ:


	a)Kết quả đo:

-Kẻ Ax (AB

- Lấy C
[image: image460.wmf]Î

 Ax

Đo AC=...........................

Xác định  
[image: image461.wmf]a

=...............................

b) Tính AB

........................................................................

.........................................................................




ĐIỂM THỰC HÀNH CỦA TỔ(GV CHO)
	STT
	Họ tên HS
	Điểm chuẩn bị dụng cụ

(2điểm)
	Ý thức kỷ luật

(3điểm)
	Kỹ năng thựchành

(5điểm)
	Tổng số

(10điểm)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


Nhận xét chung: (Tổ tự đánh giá)
4 Củng cố:

- Thu dụng cụ, thu báo cáo và nhận xét giờ thực hành.

5. Hướng dẫn học sinh học ở nhà và chuẩn bị cho bài sau:  - Ôn lại các kiến thức đã học, làm các câu hỏi ôn tập chương <90+91 – SGK
 - BTVN: Bài 33 - 37 <94 - SGK>  
 - Tiết sau ổn tập
V. Rút kinh nghiệm:

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn:  18/10/2014
Ngày giảng:  Lớp 9A:  ..................... 
 Lớp 9C:  .....................                                                                          Tiết 17
ÔN TẬP CHƯƠNG I

I. Mục tiêu:

1.Kiến thức: Hệ thống hoá các hệ thứcvề cạnh và đường cao trong tam giác vuông. Hệ thống hoá các công thức định nghĩa các tỉ số lượng giác của một góc nhọn và quan hệ giữa các tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau.

2.Kĩ năng:  Rèn kỹ năng tra bảng, sử dụng MTBT tính các tỉ số lượng giác hoặc số đo góc.

3.Thái độ: Tính hệ thống, tư duy lôgic.

        II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:

1.GV: Bảng tóm tắt các kiến thức cần nhớ, bảng phụ ghi câu hỏi, bài tập

         - Thước thẳng, bảng số,  MTBT.

2.HS: Làm các câu hỏi và bài tập trong ôn tập chương I. Thước, bảng số,  MTBT

        III. Phương pháp:


 Tổng hợp, khái quát hoá,dạy học hợp tác trong nhóm nhỏ
       IV. Tiến trình giảng dạy – giáo dục:

1. Ổn định lớp.
Kiểm tra sĩ số:  Lớp 9A: ..............................................................................



     
     Lớp 9C: ..............................................................................

2. Kiểm tra bài cũ: vừa ôn tập vừa kiểm tra
3. Giảng bài mới: 

Hoạt động 1: Lý thuyết
	Giáo viên
	Học sinh
	Ghi bảng

	- GV đưa bảng phụ có ghi:

Tóm tắt các kiến thức cần nhớ

1. CT về cạnh và đường cao trong tam giác vuông.

1) b2 = .....; c2 =.....

2) h2 = .....

3) ah = .......

4)
[image: image462.wmf]2

1

h

= 
[image: image463.wmf]...

...

 + 
[image: image464.wmf]...

...

 

2.Định nghĩa các tỉ số lượng giác của góc nhọn trong tam giác vuông

sin(  = 
[image: image465.wmf]BC

AC

canhdoi

=

...


cos(  = 
[image: image466.wmf]...

...

...

=

canhhuyen


tg( = 
[image: image467.wmf]...

...

 = 
[image: image468.wmf]...

...

; cotg( = 
[image: image469.wmf]...

...

 = 

3. Một số tính chất của các tỉ số lượng giác

Cho ( và (  là hai góc phụ nhau . Khi đó

sin(    =..... (   

 tg(     =.....(
cos(    =.....(   

cotg(    =.....(
* Cho góc nhọn  (.  

GV: Ta còn biết những tính chất nào của các tỉ số lượng giác của góc (.

+GV điền vào bảng''Tóm tắt các kiến thức cần nhớ''

- Khi góc ( tăng từ 00 đến 900(00 < ( < 900) thì những tỉ số lượng lượng giác nào tăng ? Những tỉ số lượng giác nào giảm?
	- HS1 lên bảng điền vào chỗ (.....) để hoàn chỉnh các hệ thức , công thức.

1) b2 = ab'  ; c2 = ac'

2) h2 = b'c'

3) ah = bc  

4) 
[image: image470.wmf]2

1

h

= 
[image: image471.wmf]2

2

1

1

c

b

+

 

- HS2 lên bảng điền

sin( = 
[image: image472.wmf]canhhuyen

canhdoi


(các tỉ số lượng giác khác điền theo mẫu trên)

- HS3  lên bảng điền

sin(  =   cos(
cos(  =  sin(.

tg (   = cotg (
cotg ( = tg (
-HS: Ta còn biết

0 < sin(  < 1

0 < cos( < 1

sin2(  + cos2(  = 1

tg(  =  
[image: image473.wmf]a

a

cos

sin

;  

cotg    =  
[image: image474.wmf]a

a

sin

cos

 

tg( . cotg(  = 1.

- HS: Khi góc ( tăng từ 00 đến 900 thì sin(  và tg( tăng , còn cos( và cotg( giảm
	I. Lý thuyết

1. Hệ thức về cạnh và đường 

cao trong tam giác vuông.

1) b2 = ab'  ; c2 = ac'

2) h2 = b'c'

3) ah = bc

4) 
[image: image475.wmf]2

1

h

= 
[image: image476.wmf]2

2

1

1

c

b

+

 

[image: image1013.emf]P
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2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn trong tam giác vuông

3. Một số tính chất của các tỉ số lượng giác

sin(  =   cos(
cos(  =  sin(.

tg (   = cotg (
cotg ( = tg (
0 < sin(  < 1

0 < cos( < 1

sin2(  + cos2(  = 1

tg(  =  
[image: image477.wmf]a

a

cos

sin

;  

cotg    =  
[image: image478.wmf]a

a

sin

cos

 

tg( . cotg(  = 1.




 Hoạt động 2: Luyện tập (15’)

	Bài 33 (SGK-93)
- GV: Treo bảng phụ đề bài và hình vẽ 
 Bài 34 (SGK- 93, 94)

a) Hệ thức nào đúng ?
b) Hệ thức nào không đúng?
Bài 35 (SGK-94)

Tỉ số giữa hai cạnh góc vuông của một tam giác bằng 19 : 28

Tính các góc của nó.                                          
[image: image479.wmf]28

19

=

c

b


GV vẽ hình trên bảng rồi hỏi: 
[image: image480.wmf]28

19

=

c

b

 chính là tỉ số lượng giác nào ? 

Từ đó hãy tính góc ( và (.

- GV: Nhận xét ; chốt kiến thức  
	- HS  tại chỗ chọn kết quả đúng.

- HS trả lời miệng

a) C .tg(    = 
[image: image481.wmf]c

a


b)C.cos( =

sin (900-()

- HS: 
[image: image482.wmf]c

b

 chính là tg(
tg( = 
[image: image483.wmf]28

19

=

c

b

( 0,6786 

( ( ( 34010'

Có ( + ( = 900          

( ( ( 900 – 34010’

= 55050’
	II. Luyện tập

1. Bài 33 (SGK-93)
a) C. 
[image: image484.wmf]5

3

;         b) D. 
[image: image485.wmf]QR

SR

;    

c) C. 
[image: image486.wmf]2

3


[image: image1014.emf]Do x O

I
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B
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2

1

2. Bài 34 (SGK- 93, 94)

a) (C) .tg(    = 
[image: image487.wmf]c

a


b) (C). cos( = sin (900-()

3. Bài 35 (SGK-94)



tg(  = 
[image: image488.wmf]28

19

=

c

b

 ( 0,6786  ( ( ( 34010'

Có ( + ( = 900 

( ( ( 900 – 34010’ = 55050’


4. Củng cố:

	Bài 37 (SGK-94)
- GV gọi HS đọc to đề bài

- GV đưa hình vẽ lên bảng phụ 

a)Chứng minh tam giác ABC vuông tại A. Tính các góc B,C và đường cao AH của tam giác đó

Hỏi rằng điểm M mà diện tích tam giác MBC bằng diện tích tam giác ABC nằm trên đường nào?

? (MBC và  (ABC  có đặc điểm gì chung?
Vậy đường cao ứng với cạnh BC của hai tam giác này phải như thế nào?

- Điểm M nằm trên đường nào?

- GV vẽ thêm hai đường thẳng song song vào hình vẽ.

- GV: Nhận xét ; chốt kiến thức  
	- HS nêu cách chứng minh

- HS: Dự đoán

- Điểm M phải cách BC một khoảng bằng AH

- ( MBC và ( ABC có cạnh BC chung và có diện tích bằng nhau.

- Đường cao ứng với cạnh BC của hai tam giác này phải bằng nhau

- Điểm M phải cách BC một khoảng bằng AH= 3,6 (cm)

-HS: Quan sát ; trình bày lời giải
	4. Bài 37 (SGK-94)

a)  Có  AB2 + AC2 

       = 62 + 4,52 = 56,25

BC2 =     7,52    = 56,25

( AB2 + AC2 = BC2
( ABC vuông tại A 

(theo định lí đảo Pytago)

* Có tgB = 
[image: image489.wmf]6

5

,

4

=

AB

AC

 = 0,75

(  
[image: image490.wmf]Ð

B ( 36052'

(
[image: image491.wmf]Ð

C = 900 –  
[image: image492.wmf]Ð

B  ( 5308'

* Có BC . AH = AB. AC

(hệ thức lượng (  vuông)

(AH=
[image: image493.wmf]5

,

7

5

,

4

.

6

.

=

BC

AC

AB

=3,6cm

b) ( MBC và ( ABC có cạnh BC chung và có diện tích bằng nhau.

- Đường cao ứng với cạnh BC của hai tam giác này phải bằng nhau

- Điểm M phải cách BC một khoảng bằng AH , Do đó M phải nằm trên hai đường thẳng song song với BC , cách BC một khoảng bằng AH = 3,6 (cm)




5. Hướng dẫn học sinh học ở nhà và chuẩn bị cho bài mới : (5’)

· Ôn tập theo bảng ''Tóm tắt các kiến thức cần nhớ'' của chương.

-   BTVN: Bài 83, 84 , 86 (SBT-102, 103). Bài 40 (SGK-95)

· Hướng dẫn : Bài 83 : có AB = AC ; AH = 5 ; BK = 6 Tính BC từ 2 cách tính diện tích tam giác ABC: 5.BC = 6.AC ( 2.SABC ) . Trong đó tính AC qua 
[image: image494.wmf]2

BC

 nhờ áp dụng định lý Pytago vào tam giac vuông AHC  ( Đáp số : BC = 7,5 )

· Tiết sau tiếp tục ôn tập chương I (hình học)  mang đủ dụng cụ học tập và máy tính bỏ túi.

V. Rút kinh nghiệm 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày soạn:  19/10/2014

Ngày giảng:  Lớp 9A:  ..................... 
 Lớp 9C:  .....................                                                                          Tiết 18
ÔN TẬP CHƯƠNG I  ( tiếp )

I. Mục tiêu:
1.Kiến thức: Hệ thống hoá các kiến thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông. Hệ thống hoá các hệ thức và cạnh và góc trong tam giác.

2.Kỹ năng: Rèn luyện kĩ năng dựng góc ( khi biết một tỉ số lượng giác của nó, kỹ năng giải tam giác vuông và vận dụng vào tính chiều cao, chiều rộng của vật thể trong thực tế; giải các bài tập có liên quan đến hệ thức lượng trong tam giác vuông.

3.Thái độ:  Có ý thức học toán ; làm việc có khoa học ; thấy được ý nghĩa của học toán

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh 

1.GV:
 - Bảng tóm tắt các kiến thức cần nhớ có chỗ(…..) để HS điền tiếp

 
  - Bảng phụ nhóm hoặc giấy trong ghi câu hỏi ,bài tập , thước thẳng,    

           compa, ê ke, thước đo độ, phấn màu, máy tính bỏ túi.

2.HS:
- Làm các câu hỏi và bài tập trong Ôn tập chương I.

   
- Thước kẻ, compa, ê ke, thước đo độ, máy tính bỏ túi.

III. Phương pháp :
 
Ôn tập ; hoạt động nhóm ; luyện tập

IV. Tiến trình giảng dạy – giáo dục:

1. Ổn định lớp.
Kiểm tra sĩ số:  Lớp 9A: ..............................................................................



     
     Lớp 9C: ..............................................................................

2. Kiểm tra bài cũ: vừa ôn tập vừa kiểm tra
3. Giảng bài mới: 

Hoạt động 1: Ôn tập lí thuyết; chữa bài tập :
	Giáo viên
	Học sinh
	Ghi bảng

	- GV nêu yêu cầu kiểm tra:

+HS1 làm câu hỏi 3 SGK

Cho tam giác ABC vuông tại A

a) Hãy viết công thức tính các cạnh góc vuông b, c theo cạnh huyền a và tỉ số lượng giác của các góc B và C.

b) Hãy viết công thức tính mỗi cạnh góc vuông theo cạnh góc vuông kia và tỉ số lượng giác của các góc B, C

Sau đó phát biểu các hệ thức dưới dạng định lí.

- GV : Nhận xét ; chốt kiến thức 

HS2: Chữa bài tập 40 (SGK-95)

Tính chiều cao của cây trong hình 50 (làm tròn đến đêximét)

-  GV nêu câu hỏi 4 SGK

Để giải một tam giác vuông , cần biết ít nhất mấy góc và cạnh ? Có lưu ý gì về số cạnh ?
- GV : Nhận xét ; chốt kiến thức 

* Bài tập áp dụng.

   Cho tam giác vuông ABC

Trường hợp nào sau đây không thể giải tam giác vuông này.

a. Biết một góc nhọn và 1 cạnh góc vuông.

b. Biết hai góc nhọn.

c. Biết một góc nhọn và cạnh huyền.

d. Biết cạnh huyền và cạnh góc vuông.

- GV: Chốt kiến thức 
	Hai HS lên kiểm tra

+HS1 làm câu hỏi 3 SGK bằng cách điền vào phần 4.

b = a. sinB         c = a. sinC

b = a. cosC        c = a. cosB

b = c. tanB        c = b. tanC

b = c. cotC        c = b. cotB

-HS: Phát biểu

HS2: Chữa bài tập 40 (SGK-95)

-HS: Nhận xét bài của bạn ; sửa sai ( nếu có)

HS : trả lời

Để giải một tam giác vuông cần biết hai cạnh hoặc một cạnh và một góc nhọn.Vậy để giải một tam giác vuông cần biết ít nhất một cạnh.

- HS xác định

Trường hợp b:.Biết hai góc nhọn thì không thể giải được tam giác vuông.
	I. Ôn tập lí thuyết
1. Các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

[image: image495.emf]c
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b = a. sinB  ;     c = a. sinC

b = a. cosC ;     c = a. cosB

b = c. tanB    ;  c = b. tanC

b = c. cotC;      c = b. cotB
2. Bài 40 (SGK-95)
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Có AB = DE = 30m

Trong tam giác ABC

vuông tại A

AC = AB. tanB  = 30. tan350
      ( 30. 0,7 = 21 (m)

Có : AD = BE  = 1,7 m

Vậy chiều cao của cây là:

CD = CA + AD  (  21 + 1,7

      =  22,7 (m)




Hoạt động 2. Luyện tập.

	*Bài 38 (SGK-95)

Đề bài và hình vẽ đưa lên bảng phụ .

Theo hình vẽ cần tính đoạn thẳng nào ?

Tính AB ntn ?
Nêu cách tính IB
Nêu cách tính IA

Từ đó Tính AB 

(làm tròn đến mét)

- GV : Nhận xét ; chốt kiến thức 

 Bài 39 (SGK-95)

- GV yêu cầu HS vẽ hình 

Khoảng cách giữa hai cọc cần tìm là đoạn nào ?

Ta tìm CD ntn ?

Yêu cầu HS trình bày ?

- GV : Nhận xét ; chốt kiến thức 
	Ta cần tính đoạn AB

AB = IB – IA

IB = IK tan(500 +150)

IA = IK tan500
-1HS: Trình bày theo hướng dẫn

- Cả lớp thực hiện ; nhận xét

-HS vẽ hình

Khoảng cách giữa hai cọc cần tìm là đoạn CD

CD = CB - DB

-1HS: Trình bày theo hướng dẫn

- Cả lớp thực hiện ; nhận xét


	II. Luyện tập
1.Bài 38 (SGK-95)
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IB = IK tan(500 + 150) = IK tan650
IA = IK tan500
( AB = IB – IA
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2.Bài 39 (SGK-95)
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Trong ∆ACB vuông tại A có 

cos500 = 
[image: image499.wmf]AB

CB

 

( CB = 
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AB

=»

 31,11m

Trong ∆BFD vuông tại F có 

sin500 = 
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BD
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 BD = 
[image: image503.wmf]00

5

sin50sin50

FD

=»

 6,53(m)                             

Vậy khoảng cách giữa hai cọc CD là: 31,11 -  6,53 = 24,6 (m)


      4. Củng cố :

      - Hệ thống toàn bài 

	? Tính góc (   tạo bởi hai mái nhà biết mái nhà dài 2,34 m và 0,8 m

? Tam giác ABC là tam giác gì

? Trong tam giác cân đường cao đồng thời là đường gì

? để tính ( ta cần tính gì 

- GV : Nhận xét ; chốt kiến thức 
	+ HS nêu cách tính

Tam giác ABC là tam giác cân 

Trong tam giác cân đường cao đồng thời là đường phân giác ..

- Để tính ( ta cần tính 
[image: image504.wmf]2
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-1HS: Trình bày theo hướng dẫn

- Cả lớp thực hiện ; nhận xét
	Bài 85 (SBT-103)
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(ABC cân ( đường cao AH đồng thời là phân giác.

(  
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Trong tam giác AHB vuông tại H có  

 Cos
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    5. Hướng dẫn học sinh học ở nhà và chuẩn bị cho bài sau:
    Ôn tập lí thuyết và bài tập của chương để tiết sau kiểm tra 1 tiết
    ( mang đủ đồ dùng học    tập ( Giấy kiểm tra ; MTBT ; thước … )
     Bài tập về nhà số 41, 42 (SGK-96).

                            số 87, 88, 90, 93 (SBT-103, 104).
     Hướng dẫn : bài 41(SGK-96).

     Chú ý sử dụng sin23036’ ( 0,4;      cos66024’ ( 0,4;                     tan 21048’  ( 0,4

     V Rút kinh nghiệm 
       ...................................................................................................................................................................
       ...................................................................................................................................................................
       ...................................................................................................................................................................   

       ...................................................................................................................................................................       ...................................................................................................................................................................
       ...................................................................................................................................................................
       .............................................................................................
Ngày soạn:  26/10/2014
Ngày giảng:  Lớp 9A:  ..................... 
 Lớp 9C:  .....................                                                                          

Chương II :   ĐƯỜNG TRÒN

I. Mục tiêu

1. Kiến thức:

       Học sinh nắm được các tính chất trong một đường tròn ( Sự xác định một đường tròn, tính chất đối xứng; liên hệ giữa đường kính và dây; liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây) . Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn; vị trí của hai đường tròn; đường tròn nội tiếp, ngoại tiếp và bàng tiếp tam giác.

2. Kĩ năng:

      Học sinh rèn luyện các kĩ năng vẽ hình, đo đạc, biết vận dụng câc kiến thức về đường tròn trong các bài tập tính toán và chứng minh.

3.Thái độ :

      Học sinh tập dượt quan sát, dự đoán, phân tích tìm lời giải, phát hiện các tính chất, nhận biết các quan hệ hình học trong thực tiễn và đời sống.

Ngày soạn:  26/10/2014
Ngày giảng:  Lớp 9A:  ..................... 
                      Lớp 9C:  .....................                                                                      Tiết 20                                       

§1. SỰ XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG TRÒN. 

TÍNH CHẤT ĐỐI XỨNG CỦA ĐƯỜNG TRÒN.

I. Mục tiêu
1.Kiến thức: Học sinh biết được nội dung kiến thức của chương.

   Học sinh nắm được định nghĩa đường tròn, các cách xác định một đường tròn, đường tròn ngoại tiếp tam giác và tam giác nội tiếp đường tròn. Nắm được đường tròn là hình có tâm đối xứng, có trục đối xứng

2.Kĩ năng: Biết dựng đường tròn đi qua ba điểm không thẳng hàng. Biết chứng minh một điểm nằm trên, nằm trong, nằm ngoài đường tròn.

3.Thái độ: Biết vận dụng vào thực tế

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh

1.Gv : Thước thẳng, compa, tấm bìa hình tròn, bảng phụ

2.Hs : Thước thẳng, compa, tấm bìa hình tròn

III. Phương pháp:


- Phương pháp dạy học nêu và giải quyết vấn đề, thực hành, vấn đáp.

IV. Tiến trình giảng dạy – giáo dục:

1. Ổn định lớp.
Kiểm tra sĩ số:  Lớp 9A: ..............................................................................



     
     Lớp 9C: ..............................................................................

2. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra.
3. Giảng bài mới: 

ĐVĐ : ở lớp 6 các em đã được biết định nghĩa đường tròn. Trong chương II chúng ta sẽ đi tìm hiểu một số nội dung cơ bản sau :

+ Sự xác định đường tròn, các tính chất của đường tròn 

+ Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

+ Vị trí tương đối của hai đường tròn

+ Quan hệ giữa đường tròn và tam giác

Vậy khi nào ta xác định được một đường tròn. Làm thế nào để vẽ được một đường tròn đi qua ba điểm không thẳng hàng 
[image: image511.wmf]Þ

 Bài mới

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Ghi bảng

	-Gv vẽ và yêu cầu học sinh vẽ đường tròn tâm O bán kính R

? Hãy nhắc lại định nghĩa đường tròn đã học ở lớp 6

-Gv đưa bảng phụ giới thiệu 3 vị trí của điểm M đối với đường tròn (O;R)

? Hãy cho bíêt các hệ thức liên hệ giữa độ dài đoạn OM và bán kính R của (O;R) trong từng trường hợp

Yêu cầu học sinh làm ?1

Vẽ hình lên bảng

? So sánh : góc OKH và góc OHK

-Gợi ý:

? Góc và cạnh đối diện trong tam giác có quan hệ như thế nào?

? Em có nhận xét gì về vị trí của điểm H, K với (O)
? Một đường tròn được xác định khi biết những yếu tố nào?

? Hoặc biết yếu  tố nào khác mà vẫn xác định được

-Gv ; Ta xét xem một đường tròn được xác định khi biết bao nhiêu điểm của nó 
[image: image512.wmf]Þ

 cho học sinh làm ?2

? Còn vẽ được đ/tròn nào   khác cũng đi qua A, B k0?  

? Có bao nhiêu đường tròn đi qua hai điểm A, B

? Tâm của chúng nằm trên đường nào


[image: image513.wmf]Þ

KL
-Tiếp tục cho Hs làm ?3

? Cách vẽ ntn?

-Gv: Gợi ý

? Giả sử ba điểm A, B, C nằm trên (O) thì ta có điều gì

? Xác định tâm O ntn ?

? Vẽ được bao nhiêu đường tròn ? Vì sao

? Vậy qua bao nhiêu điểm ta xác định được một đường tròn duy nhất

? Có vẽ được đường tròn đi qua ba điểm thẳng hàng không? Vì sao


[image: image514.wmf]Þ

 Gv nêu chú ý

-Gv giới thiệu đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC

-Cho Hs làm bài 2 (SGK-100)

? Có phải đường tròn là hình có tâm đối xứng

-Gọi Hs đọc KL

-Yêu cầu Hs lấy miếng bìa hình tròn ra và Gv h/d

 + Vẽ đ/thẳng đi qua tâm 

  + Gấp thao đ/t vừa vẽ

? Em có nhận xét gì

? Đường tròn có bao nhiêu trục đối xứng

-Gv cho Hs gấp theo vài đường kính khác và cho Hs làm ?5
	-Vẽ hình vào vở

Phát biểu định nghĩa đường tròn

-Theo dõi hình vẽ và nghe Gv giới thiệu

-Đứng tại chỗ trả lời

   + Điểm M nằm ngoài (O;R)
[image: image515.wmf]Û

OM > R

   +....

   +....

-Đọc ?1 , vẽ hình vào vở

-Suy nghĩ, trả lời

-Góc đối diện với cạnh lớn hơn 
[image: image516.wmf]Þ

 góc lớn hơn

-Đứng tại chỗ trình bày bài

+Khi biết tâm và bán kính

+Biết một đoạn thẳng là đường kính

-Đọc ?2

-Một Hs lên bảng vẽ một đường tròn đi qua 2 điểm A, B

-Hs khác lên bảng vẽ

-Có vô số đường tròn đi qua 2 điểm A,B

-Đọc ?3

-Một Hs lên bảng vẽ

OA = OB = OC


[image: image517.wmf]Þ

 O 
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 trung trực của AB, AC, BC

-Chỉ vẽ được một đường tròn ( 3 trung trực của tam giác đi qua một điểm )

-Qua 3 điểm không thẳng hàng

-Không vì trung trực của 3 đoạn thẳng không giao nhau

-Hs theo dõi khái niệm trong SGK

-Đọc ?4

-Làm ?4 , sau đó trả lời câu hỏi trên

-Đọc KL (SGK-98)

-Thực hiện theo hướng dẫn của Gv

-Hai phần miếng bìa trùng nhau 
[image: image519.wmf]Þ

 đường tròn là hình có trục đối xứng

-Đứng tại chỗ trả lời

-Hs làm ?5 và rút ra KL
	1.Nhắc lại về đường tròn

-Định nghĩa (Sgk-97) 

- Kí hiệu : (O;R) hoặc (O)

- Các vị trí tương đối của điểm M đối với (O;R)

   OM > R

   OM = R

   OM < R

?1


-Điểm H nằm ngoài (0) 
[image: image520.wmf]Þ

OH >R

-Điểm K nằm trong (O) 
[image: image521.wmf]Þ

OK<R
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OH >OK


[image: image523.wmf]Þ

góc OKH >góc OHK   ( theo định lý về góc và cạnh đối diện trong tam giác )

2. Các cách xác định đường tròn
?2

KL: Có vô số đường tròn đi qua A,B. Tâm của chúng nằm trên đường trung trực của AB

?3


KL: Qua ba điểm không thẳng hàng , vẽ được một và chỉ một đường tròn

Chú ý: SGK-98

Bài 2 (SGK-100)

(1)  _ (5)

(2)  _ (6)

(3)  _ (4)

3. Tâm đối xứng

?4

Ta có:                  

OA = OA’

mà OA = R 
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 OA’= R 
[image: image525.wmf]Þ

 A’
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 (O ;R)

KL : (SGK-99)

4. Trục đối xứng

?5

AB là trung trực của CC’,O 
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 AB
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 OC = OC’
[image: image529.wmf]Þ

 C’ 
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 (O)

KL : SGK-99


4.Củng cố

	? Những kiến thức cần nhớ của bài  học hôm nay là gì

? Nêu các cách xác định đường tròn

- Cho Hs làm bài tập sau:

Cho ∆ABC vuông tại A, đường trung tuyến AM, AB = 6cm, AC = 8cm.

a) CMR: 3 điểm A, B, C cùng thuộc một đường tròn tâm M.

b) trên tia đối của tia MA lấy các điểm D, E, F sao cho MD = 4cm, ME = 6cm, MF = 5cm. Hãy xác định vị trí của mỗi điểm D, E, F với đường tròn (M) nói trên.

? Nêu cách c/m 3 điểm cùng thuộc 1 đường tròn.

- c/m: MA = MB = MC

? Nêu cách làm câu b)

? Tính BC ntn?

- Gợi ý: Tính BC (theo Py-ta-go)=> R của (M)

-So sánh các đoạn thẳng đã cho với R của (M) rồi kết luận.
	-Hs đứng tại chỗ trả lời

-Đọc đề bài tập, vẽ hình vào vở

-Phải cm 4 điểm đó cùng cách O một khoảng không đổi
-1 Hs lên trình bày bài toán

-1 em tính BC rồi suy ra bán kính của (M)

- 1 em tại chỗ so sánh các đoạn thẳng đã cho với R của (M) để kết luận.
	Bài tập : (Bảng phụ)
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Bài giải :

∆ABC có 
[image: image532.wmf]µ

0

90

A

=

, AM = MB (gt) => AM = MB = MC ( t/c đường trung tuyến trong ∆ vuông)

=> A, B, C cùng thuộc (M) đường kính BC

b) Ta có BC = 
[image: image533.wmf]2222

6810010

ABAC

+=+==

(cm)

=> bán kính (M) là R = MB = 5(cm)

Khi đó ta có:

MD = 4cm < R => D nằm trong (M)

ME = 6cm >R => E nằm ngoài (M)

MF = 5cm = R => F 
[image: image534.wmf]Î

(M)


5. Hướng dẫn học sinh học ở nhà và chuẩn bị cho bài mới

· Học kỹ lý thuyết, thuộc các kết luận. Làm BT1,2 3, 4(SGK-100) + 3, 4 (SBT-128)

· HD: Bài 1,3/Sgk: Vận dụng t/c về đường chéo của hcn để giải.

· Ôn kĩ lí thuyết để giờ sau luyện tập.
V. Rút kinh nghiệm:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Ngày soạn:  1/11/2014

Ngày giảng:  Lớp 9A:  ..................... 
                      Lớp 9C:  .....................                                                                            Tiết 21                                      

LUYỆN TẬP

I.Mục tiêu:

1. Kiến thức: Củng cố các kiến thức về sự xác định đường tròn, tính chất đối xứng của đường tròn qua một số bài tập.

2. Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng vẽ hình, suy luận chứng minh hình học.

3. Thái độ: Chính xác, rõ ràng

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:

 1.Gv : Bảng phụ, compa, thước, bút dạ

 2.Hs : Thước, compa, làm bài tập

III. Phương pháp: 

Phương pháp dạy học nêu và giải quyết vấn đề
IV. Tiến trình giảng dạy – giáo dục:

1. Ổn định lớp.
Kiểm tra sĩ số:  Lớp 9A: ..............................................................................



     
     Lớp 9C: ..............................................................................

2. Kiểm tra bài cũ: 

H1 : (TB-Yếu)? Một đường tròn được xác định khi biết những yếu tố nào

  
Vẽ một đường tròn đi qua ba điểm A, B, C không thẳng hàng

H2 : (TB-Khá)? Chữa bài tập 3b (SGK-100)
(Có 
[image: image535.wmf]D

ABCnội tiếp(O;BC/2)
[image: image536.wmf]Þ

OA =OB =OC
[image: image537.wmf]Þ

OA =
[image: image538.wmf]1

2

BC
[image: image539.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image540.wmf]·

BAC

=900
[image: image541.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image542.wmf]D

ABC vuông tại A)

3. Giảng bài mới: 

* Dạng trắc nghiệm

	Giáo viên
	Học sinh
	Ghi bảng

	-Gv đưa đề lên bảng phụ

-Gv đưa đề bài tập 5 (SBT)

?Câu nào đúng, câu nào sai

a, Hai đường tròn phân biệt có thể có 2điểm chung

b, Hai đường tròn phân biệt có thể có 3điểm chung

c, Tâm của đường tròn ngoại tiếp một tam giác bao giờ cũng nằm trong tam giác ấy
	-Hs lên bảng nối các ô

-Hs đọc đề bài và trả lời
-Giải thích vì sao sai
	* Bài 7 (SGK-101)
  -Nối  (1) _ (4)

           (2) _ (6)

           (3) _ (5)

* Bài 5 (SBT- 128)

a) Đúng

b) Sai, vì nếu có ba điểm chung  
[image: image543.wmf]Þ

 trùng nhau

c) Sai, vì tam giác vuông và tam giác tù tâm không nằm trong 
[image: image544.wmf]D




* Dạng tự luận

	-Gọi Hs đọc đề bài

-Gv vẽ hình dựng tạm, yêu cầu Hs phân tích để tìm ra cách xác định tâm O

-Gv đưa đề bài lên bảng phụ 


[image: image545.wmf]D

ABC đều, AB = 3cm. Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp

-Gv cho hoạt động nhóm làm bài trong 5’

? Ngoài cách làm trên còn có cách nào khác

-Cách khác:

AH = AC. sin 600 = 
[image: image546.wmf]33

2


OA = 
[image: image547.wmf]2

3

AH = 
[image: image548.wmf]2

3

.
[image: image549.wmf]33

2

 =
[image: image550.wmf]3


-Gọi Hs đọc đề bài

a) Vì sao AD là đường kính của (O)

b) Tính góc ACD

c) BC = 24cm, AC = 20cm. Tính AH, OA
	-Đọc đề bài và cho biết  yêu cầu của đề bài

- OB = OC =R 
[image: image551.wmf]Þ

 O 
[image: image552.wmf]Î

 trung trực của BC

-Hs theo dõi đề, vẽ hình vào vở

-Hs hoạt động theo nhóm sau 5’ đại diện nhóm nêu cách làm và kết quả

-Suy nghĩ ...

Hs đọc to đề bài

Một Hs lên bảng vẽ hình duới lớp vẽ hình vào vở

-Đứng tại chỗ trả lời phần a, b.

-Lên bảng làm phần c.

c, Ta có HB = HC =
[image: image553.wmf]2

BC

=12 cm :

-Trong tam giác vuông AHC có: AC2 = AH2 + HC2 (Pytago)


[image: image554.wmf]Þ

 AH = 
[image: image555.wmf]22

16

ACHC

-=

 cm :-Theo hệ thức giữa cạnh và đường cao trong tam giác vuông ACD ta có:AC2 =AD.AH


[image: image556.wmf]Þ

 AD = 
[image: image557.wmf]22
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[image: image558.wmf]25
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Þ==

 cm
	* Bài 8 (SGK-101)
- Dựng trung trực d của BC cắt Ay tại O 
[image: image559.wmf]Þ

 (O ; OB) là đường tròn cần dựng


*Bài toán

Vì  
[image: image560.wmf]D

ABC đều 
[image: image561.wmf]Þ

 

Tâm O của đường tròn ngoại tiếp là giao điểm của các đường trung trực, phân giác, trung tuyến, đường cao.Có : HC = 
[image: image562.wmf]2

BC

=



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image563.wmf]3
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        HC = OC . sin 
[image: image564.wmf]Ð

HOC


[image: image565.wmf]Þ

 OC = 
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*Bài 12 (SBT-130)

a, 
[image: image567.wmf]D

ABC cân tại A 


[image: image568.wmf]Þ

 đường cao AH cũng là đường trung trực
[image: image569.wmf]Þ

O
[image: image570.wmf]Î

AH 


[image: image571.wmf]Þ

AD là đ kcủa (O)

b, 
[image: image572.wmf]D

ADC có AD là đường kính của đường tròn ngoại tiếp 
[image: image573.wmf]Þ

 
[image: image574.wmf]D

ADC vuông tại C 
[image: image575.wmf]Þ

 góc ACD bằng 900


4. Củng cố.

?Nêu các cách xác định đường tròn.Cách xác định tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác?

?Nếu 1 ∆ có một cạnh là đường kính của đường tròn ngoại tiếp thì tam giác đó lá tam giác gì?

5. Hướng dẫn học sinh học ở nhà và chuẩn bị cho bài mới

- Ôn lại các kiến thức đã học. Làm BTVN: 6, 9SGK/ bài 9,10/129Sbt.
Gợi ý bài 9 SBT: muốn CM một tam giác là tam giác vuông cần áp dụng đường trung tuyến bằng ½ cạch tương ứng thì tam giác đó là tam giác vuông

- Chuẩn bị cho tiết sau “ Đường kính và dây của đường tròn”
V. Rút kinh nghiệm:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn:  2/11/2014

Ngày giảng:  Lớp 9A:  ..................... 
                      Lớp 9C:  .....................                                                                            Tiết 22                                      

ĐƯỜNG KÍNH VÀ DÂY CỦA ĐƯỜNG TRÒN

I. Mục tiêu

1. Kiến thức:

-Học sinh nắm được đường kính là dây lớn nhất trong các dây của đường tròn, nắm được hai định lí vè đường kính vuông góc với dây và đường kính đi qua trung điểm của một dây không đi qua tâm.
2.Kĩ năng:  

-Học sinh biết vận dụng các định lí để chứng minh đường kính đi qua trung điểm của một dây, đường kính vuông góc vói dây.

 -Rèn luyện kĩ năng lập mệnh đề đảo,kĩ năng vẽ hình, kĩ năng suy luận và chứng minh.

3.Thái độ:  

- Tư duy lôgic, chính xác, rõ ràng. 

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh.

1.Gv: Thước thẳng, compa, phấn màu.

2.Hs: Thước, compa.

III. Phương pháp.

        - Phương pháp phân tích, tổng hợp , khái quát hoá

        - Phương pháp dạy học hợp tác trong nhóm nhỏ
IV. Tiến trình giảng dạy – giáo dục:

1. Ổn định lớp.
Kiểm tra sĩ số:  Lớp 9A: ..............................................................................



     
     Lớp 9C: ..............................................................................

2. Kiểm tra bài cũ: 

   
H1 :-Tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC nằm ở vị trí nào so với tam giác ABC ?


-Đường tròn có tâm đối xứng, trục đối xứng không ?
3. Giảng bài mới: 


ĐVĐ : Cho (O ; R), trong các dây của đường tròn, dây lớn nhất là dây ntn ? Dây đó có độ dài bao nhiêu--> Hãy so sánh độ dài của đường kính với các dây còn lại.

	Giáo viên
	Học sinh
	Ghi bảng

	-Yêu cầu Hs đọc bài toán

?Đường kính có phải là dây của đường tròn không

-Vậy ta xét bài toán trong hai trường hợp

?Nếu AB là đường kính thì AB = ?

?Hãy chứng minh bài toán trong t.hợp AB không là đường kính.

-Kết quả bài toán trên cho ta định lý sau--> yêu cầu Hs đọc định lý1 Sgk/103

-Đưa bài tập lên bảng phụ (hình vẽ ): cho 
[image: image576.wmf]D

ABC, đường cao BH, CK

a, Cm: B, C, K, H thuộc cùng một đường tròn

b, Cm: HK < BC

-Vẽ (O;R) có đường kính AB 
[image: image577.wmf]^

 dây CD tại I. Hãy so sánh độ dài IC và ID
	-Cả lớp theo dõi đề bài

-Đường kính là dây của đường tròn

-Có AB = 2R

-Hs tại chỗ trình bày chứng minh

-Đọc to định lý Sgk.

 Cả lớp theo dõi và thuộc ngay định lý

-Theo dõi và trả lời bài toán

-Tại chỗ trình bày lời giải bài toán
	1.So sánh độ dài của đường kính và dây
*, Bài toán:
Cm: AB 
[image: image578.wmf]£

 2R

Giải:

+AB là đường kính => AB = 2R

+AB không là đường kính:
Xét 
[image: image579.wmf]AOB

D

 có : AB < OA + OB

AB < R + R

AB < 2R.

Vậy AB 
[image: image580.wmf]£

 2R.

*Định lý: Sgk/103

* Bài tập:

a, Gọi I là trung điểm BC

có 
[image: image581.wmf]µ

H

  = 900 => HC = 
[image: image582.wmf]2

BC



[image: image583.wmf]BKC

D

có
[image: image584.wmf]µ

K

 = 900 => KI = 
[image: image585.wmf]2

BC


=>IB = IC = IK = IH

=>B, C, H, K cùng thuộc (I;
[image: image586.wmf]2

BC

)

b, Xét hai dây BC, HK của ( I ) 

=> BC > HK (Định lý 1)


	-Vẽ (O;R) có đường kính AB 
[image: image587.wmf]^

 dây CD tại I. Hãy so sánh độ dài IC và ID

-Nếu Hs không xét t.hợp CD là đường kính thì Gv gợi mở: nếu CD là đường kính thì sao?

?Qua bài toán ta có nhận xét gì?

-Gv: đó chính là nội dung định lý 2

?Đường kính đi qua trung điểm của một dây có vuông góc với dây ấy không? vẽ hình minh hoạ

?Vậy mệnh đề đảo của định lý 2 có đúng không

?Có thể đúng trong t.hợp nào

=> định lý 3/Sgk-103

Gọi Hs đọc định lý, về nhà tự chứng minh

-Yêu cầu Hs làm ?2. Gv đưa hình vẽ lên bảng

?Tính AB, biết OA = 13 cm

AM = MB, MO = 5 cm
	-Theo dõi đề bài và thực hiện so sánh IC với ID:

Xét 
[image: image588.wmf]D

 cân OCD có OI là đường cao=> OI là trung tuyến=> IC = ID

-Đường kính vuông góc với một dây thì đi qua trung điểm của dây ấy.

-Hs đọc định lý 2Sgk

-Tại chỗ trả lời  sau đó lên bảng vẽ hình minh hoạ O(làm ?1)

-Mệnh đề đảo là sai

-Chỉ đúng với dây không đi qua tâm.

-Đọc to định lý 3

-Một Hs lên bảng làm ?2, dưới lớp làm vào vở
	2.  Quan hệ vuông góc giữa đường kính và dây.

*Định lý2 : Sgk/103

Cm : Sgk/103

?1

*Định lý 3 :Sgk/103

?2-Có : AB là dây không đi qua tâm, MA = MB (gt)=> OM 
[image: image589.wmf]^

AB (đl 3)

-Xét tam giác vuông AOM có : 

AM = 
[image: image590.wmf]2222

13512

AOOM

-=-=

 cm
=> AB = 2AM = 2.12 = 24 cm


4.Củng cố

?Phát biểu định lý so sánh độ dài của đường kính và dây

?Phát biểu đ/l về q/hệ vuông góc giữa đường kính và dây. Hai đ/lý này có q/hệ gì với nhau?

5. Hướng dẫn học sinh học ở nhà và chuẩn bị cho bài mới 

-Học thuộc các định lý, Cm định lý 3. 

-BTVN: 11/ 104Sgk + 16, 18/131Sbt

Hướng dẫn bài tập về nhà: 

Gợi ý bài 11 SGK: kẻ OM vuông góc với CD

=> M là trung điểm của HK => ….

V. Rút kinh nghiệm.

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
Ngày soạn:  8/11/2014

Ngày giảng:  Lớp 9A:  ..................... 
                      Lớp 9C:  .....................                                                                            Tiết 23                                     

LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu

1. Kiến thức:-Khắc sâu kiến thức: đường kính là dây lớn nhất của đường tròn và các định lý về quan hệ vuông góc giữa đường kính và dây của đường tròn qua một số bài tập.

2.Kĩ năng:   -Rèn kỹ năng vẽ hình, suy luận chứng minh

3.Thái độ:   - Tính xác, cẩn thận.  

II.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh.

1.Gv: Bảng phụ ghi bài tập, thước thẳng, compa.

2.Hs:Thước thẳng, compa.

III.Phương pháp.

- Phương pháp phân tích, tổng hợp , khái quát hoá


- Phương pháp dạy học hợp tác trong nhóm nhỏ
IV.Tiến trình dạy học – giáo dục

        - Phương pháp dạy học hợp tác trong nhóm nhỏ
IV. Tiến trình giảng dạy – giáo dục:

1. Ổn định lớp.
Kiểm tra sĩ số:  Lớp 9A: ..............................................................................



     
     Lớp 9C: ..............................................................................

2. Kiểm tra bài cũ: 


HS1(TB-Y): Phát biểu định lý về quan hệ vuông góc giữa đường kính và dây.



HS2 (K-G):
Chữa bài 11/104 Sgk



                         CM: CH = DK               

Giải

-Tứ giác AHKB là hình thang (AH // BK)



Có OA =OB = R



     OM // AH //BK (cùng 
[image: image591.wmf]^

 HK)

· OM là đường trung bình của hình thang, vậy MK = MH ( 1 )

-Có OM 
[image: image592.wmf]^

 CD => MH - MC = MK - MD ( 2 )

-Từ ( 1 ) và ( 2 ) => MH - MC = MK - MD => CH = DK.

3. Giảng bài mới.

	Giáo viên
	Học sinh
	Ghi bảng

	-Đưa đề bài lên bảng phụ, vẽ hình lên bảng.

-Gọi một Hs lên bảng làm, Gv theo dõi, hướng dẫn.

?Tính BC ntn?

? 
[image: image593.wmf]D

ABO là tam giác gì? Vì sao?

? BH = ?

- G/v yêu cầu 1 hs lên bảng 

-Gv nhận xét bài làm và cho điểm

-Gv đưa đề bài: 

Cho ( O), hai dây AB và AC vuông góc với nhau, AB = 10cm, AC = 24 cm.

a, Tính khoảng cách từ tâm đến mỗi dây

b, C/m : B, O, C thẳng hàng

c, Tính đường kính của (O)

?Hãy xác định khoảng cách từ O đến AB, AC. Tính khoảng cách đó.

?Để chứng minh ba điểm B, O, C thẳng hàng ta làm thế nào

-Gọi Hs chứng minh

?Để tính đường kính của (O) ta cần tính đọan nào

?Tính như thế nào
	-Đọc to đề bài, vẽ hình vào vở. Nêu gt, kl

-Một Hs lên bảng làm bài, dưới lớp làm bài vào vở, sau đó nhận xét bài làm trên bảng

Tính HB

-Một Hs đọc đề bài

-Một Hs lên bảng vẽ hình, dưới lớp vẽ hình vào vở

-Xác định khoảng cách từ O đến AB, AC

- góc O1 +  gócO2 + góc O3 = 1800
-Một Hs lên bảng trình bày

-Tính đoạn BC

-áp dụng định lý Pytago
	1. Bài 18/130-Sbt

GT

(O); OA=3cm

BC
[image: image594.wmf]^

 OA tại H

HA = HO

KL

BC = ?

Giải
-Có: HA = HO và BC
[image: image595.wmf]^

 OA tại H

=> 
[image: image596.wmf]D

ABO cân tại B => AB = OB

mà OA = OB = R=>OA = OB =AB

=> 
[image: image597.wmf]D

ABO đều => AOB = 600 

-Theo hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông ta có:

BH = OB.sin600 = 
[image: image598.wmf]33

2

 cm

=> BC = 2.BH = 2. 
[image: image599.wmf]33

2

 = 3
[image: image600.wmf]3

 cm

2. Bài toán.
a, kẻ OH 
[image: image601.wmf]^

 AB tại H, 

   OK
[image: image602.wmf]^

AC tại K

=> AH = HB; AK = KC

(định lý về quan 

hệ giữa đường kính và dây)

-Tứ giác AKOH có: 
[image: image603.wmf]µ

A

 = 
[image: image604.wmf]µ

K

 = 
[image: image605.wmf]µ

H

 = 900 

=> AKOH là hình chữ nhật

=> HA = OK = 
[image: image606.wmf]10

22

BC

=

 = 5 cm

     OH = AK = 
[image: image607.wmf]24

12

22

AC

==

 cm

b, Xét 
[image: image608.wmf]D

OKC và 
[image: image609.wmf]D

BHO có:

     
[image: image610.wmf]µ

K

 = 
[image: image611.wmf]µ

H

; OK = BH; KC = HO

=> 
[image: image612.wmf]D

OKC = 
[image: image613.wmf]D

BHO

=> 
[image: image614.wmf]¶

2

O

 = 
[image: image615.wmf]µ

1

C

 ( góc tương ứng)

mà 
[image: image616.wmf]µ

1

O

 + 
[image: image617.wmf]µ

1

C

 = 900 => 
[image: image618.wmf]µ

1

O

 + 
[image: image619.wmf]¶

2

O

 =900 (1)

-Lại có : AHOK là hình chữ nhật

=>
[image: image620.wmf]¶

3

O

 = 900  ( 2 )

-Từ ( 1 ) và ( 2 ) =>
[image: image621.wmf]µ

1

O

 + 
[image: image622.wmf]¶

2

O

+
[image: image623.wmf]¶

3

O

 =1800

Vậy B, O, C thẳng hàng.

c, Theo câu ( b ) ta có BC là đường kính của ( O ).

-Xét 
[image: image624.wmf]D

ABC ( A = 900 )

có: BC2 = AC2 + AB2 ( Pytago)

             = 242 + 102 = 676

=> BC = 
[image: image625.wmf]676

 cm


4. Củng cố.

-Khi làm bài tập cần đọc kỹ đề, nắm vững gt, kl, vẽ hình chuẩn xác, rõ.

5. Hướng dẫn học sinh học ở nhà và chuẩn bị cho bài sau
-Xem lại lý thuyết và các bài tập đã chữa

-BTVN: 22, 23/131 Sbt
- Chuẩn bị cho bài sau học tiết “LIÊN HỆ GIỮA DÂY VÀ KHOẢNG CÁCH TỪ TÂM ĐẾN DÂY”
V. Rút kinh nghiệm.

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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LIÊN HỆ GIỮA DÂY VÀ

 KHOẢNG CÁCH TỪ TÂM ĐẾN DÂY
I. Mục tiêu
1 Kiến thức :Học sinh nắm được các định lí về liên hệ giữa dây và khoảng chách từ tâm đến dây của một đường tròn.

2 Kĩ năng :  Học sinh biết vận dụng các định lí trên để so sánh độ dài hai dây, so sánh các khoảng cách từ tâm đến dây.

3 Thái độ :   Rèn luyện tính chính xác trong suy luận chứng minh.

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh.

1-Gv: Bảng phụ hình vẽ, thước thẳng, cmpa.

2-Hs: Thước thẳng, compa.

III. Phương pháp.
 
-Phân tích đi lên. Thông qua dự đoán nhờ nhận xét trực quan đo đạc thực nghiệm.

IV. Tiến trình dạy học- giáo dục.
1. Ổn định lớp.
Kiểm tra sĩ số:  Lớp 9A: ..............................................................................



     
     Lớp 9C: ..............................................................................

2. Kiểm tra bài cũ: 

H1( TB ): Nêu quan hệ vuông góc giữa đường kính và dây

3. Giảng bài mới.

ĐVĐ: Ta đã biết đường kính là dây lớn nhất của đường tròn. vậy nếu có hai dây của đường tròn thì dựa vào cơ sở nào ta có thể so sánh được chúng với nhau => Bài mới

	Giáo viên
	Học sinh
	Ghi bảng

	-G: Ta xét bài toán sau. 

Yêu cầu Hs đọc đề bài

-Gv vẽ hình lên bảng, yêu cầu Hs vẽ hình vào vở

?Hãy cm: 

    OH2 + HB2 = OK2 + KD2

?Kết luận của bài toán còn đúng không nếu một dây hoặc hai dây là đường kính.

=>cho Hs đọc chú ý sgk/105


	-Đọc đề bài

-Cả lớp vẽ hình vào vở

-Một Hs tại chỗ trình bày chứng minh

-Suy nghĩ trả lời và đưa ra kết luận của bài toán
	1.Bài toán: Sgk/104

Cm:OH2 + HB2 = OK2 + KD2

-áp dụng định lý Pytago vào hai tam giác vuông OHB và OKD, ta có:

OH2 + HB2 = OB2 = R2
OK2 + KD2 = OD2 = R2
=> OH2 + HB2 = OK2 + KD2

*Chú ý: Sgk/105


2. Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây

	-
Yêu cầu Hs làm ?1

?Từ kết quả của bài toán trên hay chứng minh, nếu:

a, AB = CD thì OH = OK

b, OH = OK thì AB = CD

?Qua bài toán trên ta rút ra được kết luận gì

-G: Đó chính là nội dung định lý 1 => gọi Hs đọc nội dung định lý.

-Cho Hs làm ?2

?Từ kết quả ?2 ta rút ra kết luận gì

-Đó là nội dung định lý 2. Ycầu Hs đọc nội dung định lý/Sgk-105

-Cho Hs làm ?3, Gv đưa hình vẽ lên bảng phụ

?Hãy so sánh BC và AC

?Muốn so sánh hai dây ta dựa vào đâu
?Hãy so sánh OD và OF
	-Một Hs trình bày chứng minh

-Một Hs lên bảng trình bày c.minh, dưới lớp làm vào vở

-Rút ra nhận xét

-Đọc nội dung định lý 1

-Dựa vào kết quả của bài toán trong mục 1 để làm ?2

-Tại chỗ trình bày lời giải

-H: Trong hai dây của một đường tròn dây nào gần tâm hơn thì lớn hơn

-Nêu yêu cầu của bài toán

-Trả lời miệng

-Dựa vào so sánh khoảng cách từ tâm đến hai dây đó

-H: OD > OE

       OE = OF

 => OD > OF
	2. Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây

?1. 

a, Vì OH 
[image: image626.wmf]^

 AB, OK 
[image: image627.wmf]^

 CD
=> 
[image: image628.wmf]2
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Nếu AB = CD => HB = KD 

                        => HB2=KD2

Mà: OH2 + HB2 = OK2 + KD2 (C/mt)                    

=> OH2 = OK2 => OH = OK

b, OH = OK => AB = CD

*Định lý1: SGK/105

?2.   a, AB > CD => OH < OK
        b, OH < OK => AB > CD


Định lý 2:Sgk/105

?3

a, O là giao điểm của các đường trung trực của 
[image: image629.wmf]D

ABC => O là tâm đường tròn ngoại tiếp 
[image: image630.wmf]D

ABC.

Có OE =OF => AC = BC (Đlý 1)

b, Có: OD > OE và OE = OF

=> OD > OF => AB < AC (Đlý 2)


4 . Củng cố.

? Hãy nêu mối liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây.

? Muốn so sánh hai dây của một đường tròn ta dựa vào đâu.

- Bài 12/106: +Hs đọc đề bài, nêu gt, kl của bài toán


	GT
	Cho (O;5cm), dây AB = 8cm

I 
[image: image631.wmf]Î

 AB, AI = 1cm

I 
[image: image632.wmf]Î

 CD, CD 
[image: image633.wmf]^

 AB

	KL
	a, OH = ?

b, CD = AB


+ Gv gọi lần lượt hai học sinh lên bảng ( Mỗi Hs làm một câu)


a, Theo Pytago ta có: OH = 
[image: image634.wmf]22

3

OAAHcm

-=




b, Tứ giác OHIK có 
[image: image635.wmf]H = I = K = 900 => OHIK là hình chữ nhật



=> OK = HI = AH – AI = 4 -1 = 3 cm



=> OK = OH => AB = CD.

5. Hướng dẫn học sinh học ở nhà và chuẩn bị cho bài mới
-Học thuộc và chứng minh lại các định lý.

-BTVN: 13,14,15/106-Sgk

V. Rút kinh nghiệm.
.....................................................................................................................................
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VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA 

ĐƯỜNG THẲNG VÀ ĐƯỜNG TRÒN
I. Mục tiêu
1 Kiến thức :Học sinh nắm được ba vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn, các khái niệm tiếp tuyến, tiếp điểm. Nắm được định lí về tính chất tiếp tuyến. Nắm được các hệ thức giữa khoảng cách từ tâm đường tròn đến đường thẳng và bán kính đường tròn ứng với từng vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn.

2 Kĩ năng :  Học sinh biết vận dụng các kiến thức trong bài để nhận biết các vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn.

3 Thái độ :  Thấy được một số hình ảnh về vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn.

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh.
1-Gv: Bảng phụ, Thước thẳng, compa.

2-Hs: Thước thẳng, compa

III.Phương pháp.

- Đặt vấn đề và giải quyết vấn đề


- Phương pháp dạy học hợp tác trong nhóm nhỏ
IV. Tiến trình giảng dạy – giáo dục.
1. Ổn định lớp.
Kiểm tra sĩ số:  Lớp 9A: ..............................................................................



     
     Lớp 9C: ..............................................................................

2. Kiểm tra bài cũ: 

HS1: Nêu mối quan hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây.
3. Giảng bài mới.

Ba vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

	Giáo viên
	Học sinh
	Ghi bảng

	-Hãy nêu các vị trí tương đối của hai đường thẳng.

Gv: Vậy nếu có một đường thẳng và một đường tròn sẽ có mấy vị trí tương đối, mỗi vị trí có mấy điểm chung

-Vẽ một đường tròn lên bảng, dùng que thẳng làm hình ảnh đường thẳng, di chuyển cho Hs thấy các vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn.

?1 Vì sao một đường thẳng và một đường tròn  không thể có nhiều hơn hai điểm chung
-Căn cứ vào số điểm chung này ta phân ra các vị trí tương đối của chúng.

-Giới thiệu vị trí cắt nhau, đường thẳng a gọi là cát tuyến. Yêu cầu Hs vẽ hình vào vở

?Nếu a không đi qua O thì OH so với R như thế nào? ?Nêu cách tính AH, BH theo R và OH

?Nếu OH càng tăng thì độ lớn AB càng giảm, đến khi AB = 0 hay A 
[image: image636.wmf]º

 B thì OH bằng bao nhiêu

?Khi đó đường thẳng và đường tròn có mấy điểm chung.

-Gv: Yêu cầu Hs đọc Sgk, rồi trả lời câu hỏi

?Khi nào đường thẳng a và (O;R) tiếp xúc nhau

?Lúc đó đường thẳng a gọi là gì? điểm chung gọi là gì?

-Vẽ hình lên bảng

?em có nhận xét gì về vị trí của OC đối với đường thẳng a và độ dài đoạn OH
-Hướng dẫn Hs chứng minh nhận xét trên bằng phương pháp phản chứng, từ đó nêu định lý

-Giới thiệu trường hợp đường thẳng và đường tròn không có điển chung
	-Nhắc lại 3 vị trí tương đối của hai đường thẳng và số điểm chung tương ứng

-Hs nêu các vị trí có thể có của đường thẳng và đường tròn

-Nếu có 3 điểm chung trở lên--> đường tròn đi qua 3 điểm thẳng hàng 

--> vô lý

-Theo dõi, ghi bài và vẽ hình vào vở

-Nêu cách tính --> thực hiện ?2

-Khi AB = 0 thì OH = R

-Có một điểm chung

-Đọc Sgk và trả lời câu hỏi của Gv

-Vẽ hình vào vở

-Nhận xét: OC  
[image: image637.wmf]^

 a, 

H 
[image: image638.wmf]º

 C và OH = R

-Phát biểu định lý và ghi định lý dưới dạng gt, kl
	1. Ba vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn
a, Đường thẳng và đường tròn cắt nhau

-Khi có hai điểm chung

-Đường thẳng a gọi là cát tuyến của (O)

-Khi đó OH < R và 

              HA = HB  = 
[image: image639.wmf]22
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b, Đường thẳng và đường tròn tiếp xúc nhau

-Khi có một điểm chung

-Đường thẳng a gọi là tiếp tuyến của (O), điểm C gọi là tiếp điểm.

-Khi đó: H 
[image: image642.wmf]º

 C, OC 
[image: image643.wmf]^

 a, OH = R

   

*Định lý: Sgk/108

GT

a là tiếp tuyến của (O), C là tiếp điểm

KL

a 
[image: image644.wmf]^

 OC

c, Đường thẳng và đường tròn không giao nhau.

-Khi không có điểm chung

-Khi đó: OH > R


2. Hệ thức giữa khoảng cách từ tâm đường tròn đến đường thẳng và bán kính của đường tròn.

	-Gv: Đặt OH = d, ta có các kết luận sau:

yêu cầu Hs đọc to kết luận trong Sgk

-Gọi tiếp một Hs lên điền vào bảng sau:
	
	2. Hệ thức giữa khoảng cách từ tâm đường tròn đến đường thẳng và bán kính của đường tròn.

*Kết luận: Sgk/109

*Bảng tóm tắt: Sgk/109

	Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn
	Số điểm chung
	Hệ thức giữa d và R

	1)
	
	

	2)
	
	

	3)
	
	

	-Cho Hs làm ?3. Gv nêu đề bài, gọi một Hs lên bảng vẽ hình

?Đường thẳng a có vị trí như thế nào đối với (O)? Vì sao

?Tính độ dài BC
	-Lên bảng vẽ hình

-Tại chỗ trả lời miệng

-Lên bảng trình bày lời giải


	?3

a, Đường thẳng a cắt (O) vì:

d = 3 ; R = 5 => d < R

b, Xét tam giác BOH có góc H = 900 . Theo định lý Pytago ta có:

BO2 = OH2 + HB2 

· HB = 
[image: image645.wmf]22

534

-=

 cm

· BC = 2.4 = 8cm


4. Củng cố. ? Nhắc lại các vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn.
5. Hướng dẫn học sinh học ở nhà và chuẩn bị cho bài sau.

-Học kỹ lý thuyết trước khi làm bài tập

-Sgk-Bài 17/109-Sgk. (Hs lần lượt lên bảng điền vào bảng phụ)

	R
	d
	Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

	5cm
	3cm
	

	6cm
	
	Tiếp xúc nhau

	4cm
	7cm
	


  ?Cho đường thẳng a,  tâm I của tất cả các đường tròn có bán kính 5cm và tiếp xúc với đường thẳng a nằm trên đường nào?

-BTVN: 18,19,20/110

V. Rút kinh nghiệm.
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
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§5. CÁC DẤU HIỆU NHẬN BIẾT TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG TRÒN
I. Mục tiêu.
1. Kiến thức :
-Học sinh nắm được các dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn.

2. Kĩ năng:
-Học sinh biết vẽ tiếp tuyến tại một điểm của đường tròn, vẽ tiếp tuyến đi qua một điểm nằm bên ngoài đường tròn.

-Học sinh biết vận dụng các dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn vào các bài tập tính toán và chứng minh.

3. Thái độ:   

- Phát huy trí lực của học sinh.

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh.
1-GV : Thước thẳng, phấn màu, compa.

2-HS : Thước, compa.

III.Phương pháp.

Phân tích, tổng hợp, khái quát hoá. Dạy học hợp tác trong nhóm nhỏ
IV. Tiến trình giảng dạy – giáo dục.
1. Ổn định lớp.
Kiểm tra sĩ số:  Lớp 9A: ..............................................................................



     
     Lớp 9C: ..............................................................................

2. Kiểm tra bài cũ:
	-H1 : Chữa bài 20/110-Sgk  


[image: image646.wmf]2222

1068

ABOAOBcm

=-=-=


- H2 : Nêu các vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn, cùng với các hệ thức liên hệ tương ứng.

-H3: Thế nào là tiếp tuyến của đường tròn? Tiếp tuyến của đường tròn có tính chất cơ bản gì?
	



3. Giảng bài mới.
1. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn

	Giáo viên
	Học sinh
	Ghi bảng

	-?Qua bài học trước em đã biết cách nào nhận biết một tiếp tuyến của đường tròn

-Gv: Cho (O), lấy C 
[image: image647.wmf]Î

 (O). Qua C vẽ đthẳng 

a 
[image: image648.wmf]^

 OC.

? a có là tiếp tuyến của (O) hay không? Vì sao?

( vẽ hình lên bảng )

-Vậy nếu một đường thẳng đi qua một điểm của đường tròn và vuông góc với bán kính đi qua điểm đó thì đường thẳng đó là tiếp tuyến của đường tròn => yêu cầu Hs đọc định lý

-Cho Hs làm ?1

-Gọi Hs trình bày lời giải

?Còn cách nào khác không
	-Nếu có một điểm chung

-Nếu d = R

-Hs: có OC 
[image: image649.wmf]^

 a => OC là khoảng cách từ O đến a hay d = OC.

Lại có: C 
[image: image650.wmf]Î

 (O;R)

=> OC = R=> d=R

Vậy a là tiếp tuyến của (O)

-Đọc định lý và ghi tóm tắt và vở

-Một Hs đọc đề bài và vẽ hình

-H1: Khoảng cách từ A --> BC bằng bán kính của đường tròn => BC là tiếp tuyến

-H2: cách khác: 

BC 
[image: image651.wmf]^

 AH; AH là bán kính => BC là tiếp tuyến.
	1. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn 

-Đường thẳng chỉ có một điểm 

chung với đường tròn--> là tiếp tuyến của đường tròn.

-Khoảng cách từ tâm đường tròn đến đường thẳng bằng bán kính--> đường thẳng là tiếp tuyến của đường tròn.

*Định lý:



[image: image652.wmf];()
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=> a là tiếp tuyến 

của (O)


?1


[image: image653.wmf](;);
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=> BC là tiếp tuyến của (A; AH)


	2. áp dụng

	-Xét bài toán: Qua điểm A nằm ngoài đường tròn (O), hãy dựng tiếp tuyến của đường tròn.

-Gv vẽ hình tạm để hướng dẫn Hs phân tích đề toán.

?Có nhận xét gì về 
[image: image654.wmf]D

AOB

? 
[image: image655.wmf]D

AOB có AO là cạnh huyền

Vậy làm thế nào để xác định điểm B.

?vậy B nằm trên đường nào

?Nêu cách dựng tiếp tuyến AB

-Yêu cầu Hs làm ?2: Hãy chứng minh cách dụng trênlà đúng.

? vậy qua A ta dựng được mấy tiếp tuyến với (O)

-Bài toán có 2 nghiệm hình.
	-Đọc to đề bài.

-
[image: image656.wmf]D

AOB vuông tại B.

-B phải cách trung điểm M của AO một khoảng bằng 
[image: image657.wmf]2

OA


- B 
[image: image658.wmf]Î

 (M; 
[image: image659.wmf]2

OA

)

-Nêu cách dựng
	2. áp dụng

*Cách dựng: Sgk/111

?2. Chứng minh


[image: image660.wmf]D

AOB có BM = 
[image: image661.wmf]2

OA

 =>
[image: image662.wmf]·

ABO

 = 900
· AB 
[image: image663.wmf]^

 OB tại B => AB là tiếp tuyến của (O)

-Tương tự: có AC là tiếp tuyến  (O)


4. Củng cố. 

    ?Qua bài học ta cần nắm được những kiến thức cơ bản nào?

+ Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến

+ Cách dựng tiếp tuyến.

-Bài 21/111-Sgk

+ Gv gọi Hs đọc đề bài, cho Hs suy nghĩ 2’

+ Một Hs lên bảng trình bày lời giải

Giải

        
[image: image664.wmf]D

ABC có: 
BC2 = 52 = 25




AC2 + AB2 = 42 + 32 = 25




=> BC2 = AC2 + AB2


                           => 
[image: image665.wmf]D

ABC vuông tại A(đ/l đảo Py-ta-go)




=> AC 
[image: image666.wmf]^

 BA => AC là tiếp tuyến của (B; BA)
5. Hướng dẫn học sinh học ở nhà và chuẩn bị cho bài sau.

  - Nắm được định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn


  - Rèn kỹ năng dựng tiếp tuyến của đường tròn


  - BTVN: 23, 24/111-Sgk

Hướng dẫn bài  22 sgk/111

GV: G/s đã dựng được 

Ta có OA=OB => lấy H là trung điểm vậy 

O nằm trên đường trung trực của AB

d là tiếp tuyến của (O) tại A nên d vuông góc với OA hay o nằm trên đường thẳng qua A vuông góc với d => O là giao của hai đường

V. Rút kinh nghiệm.
..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Ngày soạn:  23/11/2014

Ngày giảng:  Lớp 9A:  ..................... 
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LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu.
1 Kiến thức : -Rèn luyện kỹ năng nhận biết tiếp tuyến của đường tròn.

2 Kĩ năng : -Rèn kỹ năng chứng minh, kỹ năng giải bài tập dựng tiếp tuyến.

3 Thái độ : -Phát huy trí lực của học sinh

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh.
1-Gv : Bảng phụ ghi bài tập. Thước thẳng, compa, êke.

2-Hs : Thước, com pa.

III.Phương pháp.


Phân tích, tổng hợp, khái quát hoá. Dạy học hợp tác trong nhóm nhỏ

IV. Tiến trình giảng dạy – giáo dục.
1. Ổn định lớp.
Kiểm tra sĩ số:  Lớp 9A: ..............................................................................



     
     Lớp 9C: ..............................................................................

2. Kiểm tra bài cũ:
-H1 :
- Nêu các dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn.



- Vẽ tiếp tuyến của (O) đi qua điểm M nằm ngoài (O).
3. Giảng bài mới.

	Giáo viên
	Học sinh
	Ghi bảng

	-Gọi một Hs đọc đề bài và một Hs lên bảng vẽ hình, ghi gt, kl.

?Muốn chứng minh CB là tiếp tuyến của (O) ta cần chứng minh gì.

-Gọi tiếp một Hs khác lên bảng làm tiếp phần b

?Để tính OC cần tính đoạn nào?Nêu cách tính.

?Tính OC dựa vào hệ thức nào

-Yêu cầu Hs đọc đề bài, hướng dẫn Hs vẽ hình.

?Nêu gt, kl của bài toán

?Dự đoán OCAB là hình gì

?hãy chứng minh dự đoán trên

-Ghi theo trình bày của Hs.

?Hãy tính BE theo R

-Gv: đưa thêm câu hỏi:

?Chứng minh EC là t.tuyến của (O)

-Cho Hs chứng minh

HD: Cm cho  
[image: image667.wmf]D

OBE = 
[image: image668.wmf]D

OCE

-Gọi một Hs lên bảng trình bày chứng minh
	- Một Hs đọc đề bài

Một Hs lên bảng vẽ hình, ghi gt, kl của bài toán.

Cần chứng minh:

OB 
[image: image669.wmf]^

OC

-Một Hs lên bảng trình bày chứng minh

-Cần tính OH

- OA2 = OH.OC

-Một Hs đọc đề bài

-Vẽ hình vào vở

-Nêu gt, kl của bài toán

-Là hình thoi

-Trình bày chứng minh

-Dưới lớp làm vào vở

(Hs có thể tự ra thêm câu hỏi)

-Suy nghĩ chứng minh

-Một Hs lên bảng trình bày chứng minh.
	1. Bài 24/111-Sgk.

GT

Cho (O)

AB 
[image: image670.wmf]^

OC

AC 
[image: image671.wmf]^

OA

OA = 15cm

AB = 24cm

KL

a, CB là t.tuyến của (O)

b, OC = ?

Chứng minh

a, Gọi giao điểm của OC và AB là H


[image: image672.wmf]D

AOB cân ở O (OA = OB = R)

OH là đường cao, cũng là đường phân giác => 
[image: image673.wmf]Ð

O1 =
[image: image674.wmf]Ð

 O2
-Xét 
[image: image675.wmf]D

AOC và 
[image: image676.wmf]D

OBC có:

   OA = OB = R

   
[image: image677.wmf]Ð

O1 = 
[image: image678.wmf]Ð

O2
   OC chung

=> 
[image: image679.wmf]D

AOC = 
[image: image680.wmf]D

OBC (c.g.c)

=>
[image: image681.wmf]Ð

 OBC = 
[image: image682.wmf]Ð

OAC = 900 

=> BC là tiếp tuyến của (O)

b, Có OH 
[image: image683.wmf]^

AB => HA=HB=
[image: image684.wmf]2

AB


=> AH = 
[image: image685.wmf]24
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[image: image686.wmf]2222
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-Trong 
[image: image687.wmf]D

vuông OAC có:

OA2 = OH.OC (Hệ thức lượng trong 
[image: image688.wmf]D

vuông) 

· OC = 
[image: image689.wmf]22
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2. Bài 2.

a, Tứ giác OCAB

 là hình gì?

-Xét tứ giác OCAB

 có:

OM = MA (gt)

MB = MC (đ.kính 
[image: image690.wmf]^

với dây)

OA 
[image: image691.wmf]^

BC (gt)

· OCAB là hình thoi

b, Tính BE.

-
[image: image692.wmf]D

OBA đều (vì: OB=BA=OA=R)

=>
[image: image693.wmf]Ð

BOA = 600
-Trong 
[image: image694.wmf]D

vuông OBE có:

BE = OB.Tg600 = R
[image: image695.wmf]3


c, C.minh: EC là tiếp tuyến của (O)

-Xét 
[image: image696.wmf]D

OBE và 
[image: image697.wmf]D

OCE, có:

OB = OC ( = R)


[image: image698.wmf]Ð

BOE = 
[image: image699.wmf]Ð

COE (T/chất hình thoi)

OE chung

=> 
[image: image700.wmf]D

OBE = 
[image: image701.wmf]D

OCE (c.g.c)

=>
[image: image702.wmf]Ð

 OBE = 
[image: image703.wmf]Ð

OCE = 900
=> EC 
[image: image704.wmf]^

 OC => EC là t.tuyến của (O)


4. Củng cố.
-Nhắc lại các dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn?

-Ta đã áp dụng những kiến thức nào để giải các bài tập trên?
5. Hướng dẫn học sinh học ở nhà và chuẩn bị cho bài sau.
-Nắm vững định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận viết tiếp tuyến của đường tròn.

-Xem lại các bài tập đã chữa.

-BTVN: 145, 146/134-SBT.

V. Rút kinh nghiệm.
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn:  29/11/2014

Ngày giảng:  Lớp 9A:  ..................... 
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§6. TÍNH CHẤT CỦA HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU

I.Mục tiêu.
1 Kiến thức :- Nắm được các tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau; nắm được thế nào là đường tròn nội tiếp tam giác, tam giác ngoại tiếp đ​ường tròn; hiểu được đường tròn bàng tiếp tam giác

2 Kĩ năng: - biết vẽ đường tròn nội tiếp tam giác cho tr​ước. Biết vận dụng các tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau vào các bài tập về tính toán và chứng minh

                - Biết cách tìm tâm của một vật hình tròn bằng thước phân giác 

3 Thái độ :  - Trìnhbày chính xác, cẩn thận.

II.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh.
1-Gv : Bảng phụ ghi bài tập, ?1. Thước thẳng, compa, êke, phấn màu.

2-Hs : Thước, compa.

III.Phương pháp.

    - Đặt vấn đề và giải quyết vấn

    - Sử dụng phương pháp tiếp cận quy nạp, coi trọng thao tác vẽ đo, coi trọng kênh hình
IV. Tiến trình giảng dạy – giáo dục.
1. Ổn định lớp.
Kiểm tra sĩ số:  Lớp 9A: ..............................................................................



     
     Lớp 9C: ..............................................................................

2. Kiểm tra bài cũ:
-H1 : Chữa bài 44/134-Sgk 


[image: image705.wmf]D

ABC = 
[image: image706.wmf]D

DBC (c.c.c) => 
[image: image707.wmf]Ð

BAC =
[image: image708.wmf]Ð

BDC = 900
=> DC 
[image: image709.wmf]^

 BD => DC là tiếp tuyến của (B)

-H2 : Nêu các dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn.

3. Giảng bài mới.

1. Định lý về hai tiếp tuyến cắt nhau.

	Giáo viên
	Học sinh
	Ghi bảng

	-Đưa hình vẽ và yêu cầu Hs làm ?1.

-Gợi ý: Có AB, AC là các tiếp tuyến của (O) thì AB, AC có tính chất gì?( điền kí hiệu 
[image: image710.wmf]^

 vào hình)

?Hãy chứng minh các nhận xét trên.

-Giới thiệu: BAC là góc tạo bởi 2 tiếp tuyến, BOC là góc tạo bởi 2 bán kính.

?Từ kết quả trên hãy nêu các tính chất của 2 tiếp tuyến cắt nhau của một đường tròn.

=> yêu cầu Hs đọc định lý Sgk/114 và tự xem chứng minh của SGk.

-G/thiệu: 1 ứng dụng của định lý này là tìm tâm của một vật hình tròn bằng thước p /g.
	-Một Hs đọc to  yêu cầu của ?1.

-Nx: OB = OC = R

AB = AC


[image: image711.wmf]Ð

BAO =
[image: image712.wmf]Ð

CAO, ...

-Tại chỗ trình bày chứng minh nhận xét trên.

-Nêu tính chất.

-Gọi Hs khác đọc nội dung định lý Sgk/114

-Nêu cách tìm tâm của một miếng gỗ hình tròn bằng thước phân giác.
	1. Định lý về hai tiếp tuyến cắt 

nhau.

?1.


[image: image713.wmf]D

ABO = 
[image: image714.wmf]D

ACO (ch-gv)

=> AC = AB; 
[image: image715.wmf]Ð

A1 = 
[image: image716.wmf]Ð

A2 ;


[image: image717.wmf]Ð

O1 = 
[image: image718.wmf]Ð

O2
*Định lý: 144/Sgk

?2.


2.Đường tròn nội tiếp tam giác

	?Hãy nhắc lại thế nào là đường tròn ngoại tiếp tam giác ? Tâm của đường tròn nằm ở vị trí nào

-Yêu cầu Hs làm ?3

-Vẽ hình lên bảng

?Hãy chứng minh: D, E, F cùng thuộc (I)

-Giới thiệu (I; ID) là đườn tròn nội tiếp tam giác ABC, tam giác ABC là tam giác mgoại tiếp (I)

?Vậy thế nào là đường tròn nội tiếp tam giác, tâm của đường tròn nằm ở đâu? Tâm này quan hệ với 3 cạnh của tam giác như thế nào.
	-Một Hs tại chỗ nhắc lại.

-một em đọc to ?3

-Vẽ hình vào vở

-Trình bày chứng minh.

-Nêu định nghĩa đường tròn nội tiếp và cách tìm tâm.
	2.Đường tròn nội tiếp tam giác


?3.

I 
[image: image719.wmf]Î

 phân giác 
[image: image720.wmf]Ð

A => IE = IF

I 
[image: image721.wmf]Î

 phân giác 
[image: image722.wmf]Ð

B => IF = ID

=> IE = IF = ID

=> E, F, D 
[image: image723.wmf]Î

 (I; ID)

*Định nghĩa: 144/Sgk


3. Đường tròn bàng tiếp tam giác.

	-Cho Hs làm ?4, đưa hình vẽ lên bảng phụ.

?Hãy chứng minh: D,E,F
[image: image724.wmf]Î

(K)

-Giới thiệu (K; KD) là đường tròn bàng tiếp tam giác ABC

?Vậy thế nào là đường tròn bàng tiếp tam giác.

?Tâm của đường tròn bàng tiếp nằm ở vị trí nào?

?một tam giác có mấy đường tròn bàng tiếp.

=> Giới thiệu đường tròn bàng tiếp trong góc A, góc B, góc C
	-Đọc ?4 và quan sát hình vẽ
-Tại chỗ trình bày chứng minh

-Là đường tròn tiếp xúc với 1 cạnh và các phần kéo dài của hai cạnh còn lại, tâm là giao điểm hai phân giác ngoài

-Một tam giác có 3 đường tròn bàng tiếp.
	3. Đường tròn bàng tiếp tam giác.

?4.

KD = KF = KE

=> D, E, F 
[image: image725.wmf]Î

 (K)

*Định nghĩa: 115/Sgk.


4. Củng cố.
?Phát biểu tính chất về hai tiếp tuyến cắt nhau của một đường tròn.

-Bài tập: Nối một câu ở cột A với một câu ở cột B để được khẳng định đúng. 
( Bảng phụ)

	Cột A
	Cột B

	1.Đường tròn nội tiếp tam giác
	a, là đường tròn đi qua ba đỉnh của tam giác

	2.Đường tròn bàng tiếp tam giác
	b, là đường tròn tiếp xúc với ba đỉnh của tam giác

	3.Đường tròn ngoại tiếp tam giác
	c, là giao điểm ba đường phân giác trong của tam giác

	4. Tâm của đường tròn nội tiếp tam giác
	d, là giao điểm hai đường phân giác ngoài của tam giác

	5. Tâm của đường tròn nội bàng tam giác
	e, là đường tròn tiếp xúc với 1 cạnh và phần kéo dài của hai cạnh còn lại


5. Hướng dẫn học sinh học ở nhà và chuẩn bị cho bài sau.
-Nắm vững tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau.

-BTVN: 26, 27, 28/115-Sgk

V.  Rút kinh nghiệm.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày soạn:  30/12/2014

Ngày giảng:  Lớp 9A:  ..................... 

                      Lớp 9C:  .....................                                                                            Tiết29

LUYỆN TẬP

I.Mục tiêu.
1. Kiến thức : 

-Củng cố các tính chất của đường tròn, đường tròn nội tiếp tam giác.

2. Kĩ năng:
- Rèn kỹ năng vẽ hình, vận dụng các tính chất của hai tiếp tuyến  vào các bài tập về tính toán và chứng minh.

- Bước đầu vận dụng tính chất của tiếp tuyến vào bài tập quỹ tích và dựng hình.

3 Thái độ:

- Vẽ hình chính xác

II.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh.
1-Gv : Bảng phụ hình vẽ, thước, compa, êke.

2-Hs : Thứơc, compa, êke.

III.Phương pháp.
    - Đặt vấn đề và giải quyết vấn

    - Sử dụng phương pháp tiếp cận quy nạp, coi trọng thao tác vẽ đo, coi trọng kênh hình
IV. Tiến trình giảng dạy – giáo dục.
1. Ổn định lớp.
Kiểm tra sĩ số:  Lớp 9A: ..............................................................................



     
     Lớp 9C: ..............................................................................

2. Kiểm tra bài cũ:
Kết hợp trong bài
3. Giảng bài mới.

	Giáo viên
	Học sinh
	Ghi bảng

	-Gọi Hs đọc đề bài

-Hướng dẫn Hs vẽ hình

?Nêu gt,kl của bài toán


? Hãy Cm COD = 900
-Ghi C.minh của Hs và bổ sung cho hoàn chỉnh

?Còn cách nào khác không.

?C.minh CD = AC + BD

?C.minh: AC, BD không đổi khi M di chuyển

-HD:

?AC.BD bằng tích nào

?Tại sao CM.MD không đổi

-Yêu cầu Hs đọc đề bài

-Đưa hình vẽ lên bảng phụ

?AD bằng đoạn nào

-Yêu cầu Hs phân tích tiếp AD và AF.

-Tương tự trên: 

2BE = ?

2CF = ?

-Nêu đề bài, yêu cầu Hs vẽ hình, phân tích bài toán tim lời giải

-Vẽ hình và gợi ý Hs;

?Các đường tròn (O1), (O2), (O3), tiếp xúc với hai cạnh của xAy, các tâm O nằm trên đường nào.

-Nêu đề bài, đưa hình vẽ tạm lên bảng để Hs phân tích.

?(O) thoả mãn điều kiện gì

?Vậy (O) phải nằm trên những đường nào

?Hãy trình bày cách dựng (O)

?Hãy chứng minh cách dựng trên là đúng.
	-Một Hs đọc to đề bài

-Vẽ hình vào vở

-Nêu gt, kl

-Trình bày c.minh

-Ta có thể thực hiện cộng góc: O1 + O2 + O3 + O4 = 1800 ..

-Một Hs lên bảng trình bày c.minh, dưới lớp làm vào vở sau đó nhận xét.

-Trình bày chứng minh theo hướng dẫn của Gv.

-Đọc to đề bài, vẽ hình vào vở.

-AD = AF

-AD = AB – BD

 AF = AC – CF.

-Tại chỗ trả lời

-Theo dõi đề bài, vẽ hình vào vở

-Tại chỗ trả lời.

-Theo dõi đề bài

-Tiếp xúc với Ax tại B và tiếp xúc với Ay

- O 
[image: image726.wmf]Î

 d (d
[image: image727.wmf]^

Ax tại B)

 O 
[image: image728.wmf]Î

 Oz, phân giác A

-Một Hs lên bảng trình bày cách dựng.

-Tại chỗ chứng minh.
	1. Bài 30/116-Sgk.

a, Chứng minh: 
[image: image729.wmf]Ð

COD = 900
Có: OC là phân giác 
[image: image730.wmf]Ð

AOM

       OD là phân giác 
[image: image731.wmf]Ð

BOM (t/c t.tuyến)

Mà
[image: image732.wmf]Ð

AOM và 
[image: image733.wmf]Ð

BOM kề bù => OC
[image: image734.wmf]^

OD

Hay 
[image: image735.wmf]Ð

COD = 900
b, Cm: CD = AC + BD.

Có : CM = CA; MD = DB

=> CM + MD = CA + DB

Hay CD = CA + DB

c, Cm: AC, DB không đổi.

-Có: AC.BD = CM.MD

-Trong 
[image: image736.wmf]D

vuông COD có OM
[image: image737.wmf]^

CD

=> CM.MD = OM2
=> AC.BD =  OM2 = R không đổi.

2. Bài 31/116-Sgk


a, 2AD = AD + EF

= (AB – BD) + (AC – CF)

= AB – BE + AC – CE

= AB + AC – (BE + CE)

= AB + AC – BC

b, 2BE = BA + BC – AC

   2CF = CA + CB – AB

3. Bài 28/116-Sgk.

-Theo tính chất 2 t.tuyến cắt nhau của một đường tròn, ta có các tâm O nằm trên đường phân giác của xAy

4. Bài 29/116-Sgk

+Cách dựng:

-Dựng tia phân giác Az của xAy

-Dựng đường thẳng d 
[image: image738.wmf]^

 Ax tại B, d cắt Az tại O

-Dựng (O;OB) là đường tròn cần dựng.

+Chứng minh: ( Hs tự cm)


4. Củng cố.
-Nhắc lại các tính chất của tiếp tuyến của đường tròn

5. Hướng dẫn học sinh học ở nhà và chuẩn bị cho bài sau.
-Xem lại các bài tập đã chữa

-Bài tập về nhà: 32/116-Sgk + 54,55/135-Sbt.

V. Rút kinh nghiệm.
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày soạn:  6/12/2014

Ngày giảng:  Lớp 9A:  ..................... 

                      Lớp 9C:  .....................                                                                            Tiết 30

§7. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG TRÒN

I. Mục tiêu

1- Kiến thức :

+ Nắm được 3 vị trí tương đối của hai đường tròn, tính chất của hai đường tròn tiếp xúc nhau, tính chất của hai đường tròn cắt nhau. 

2- Kỹ năng : 

+ Biết vận dụng tính chất hai đường tròn cắt nhau, tiếp xúc nhau vào các bài tập về tính toán và chứng minh.

3- Thái độ :

+ Có ý thức học toán ; làm việc có khoa học ; thấy đ​ược ý nghĩa của học toán
II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh

1. GV: - Một đường tròn bằng dây thép để minh hoạ các  vị trí tương đối của nó với đường tròn được vẽ sẵn trên bảng.

        
- Bảng phụ hình 85, 86, 87 SGK định lí, câu hỏi, bài tập.

- Thước thẳng compa, phấn màu, ê ke.

2. HS: - Ôn tập định lí sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn.

           - Thước kẻ, compa.

III. Phương pháp : 

           -  Đặt và giải quyết vấn đề , vấn đáp , luyện tập .

IV. Tiến trình giảng dạy – giáo dục.
1. Ổn định lớp.
Kiểm tra sĩ số:  Lớp 9A: ..............................................................................



     
     Lớp 9C: ..............................................................................

2. Kiểm tra bài cũ:
HS1: Chữa bài tập 56 (SBT- 135)

3. Giảng bài mới.

 Hoạt động 1: Ba vị trí tương đối của hai đường tròn (10p)

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Ghi bảng

	GV: vẽ hai đường tròn không trùng nhau và giới thiệu cho HS khái niệm hai đường tròn phân biệt.

?1 Vì sao hai đường tròn phân biệt không thể có qua hai điểm chung 

GV: Vẽ một đường tròn (O) cố định lên bảng, cầm đường tròn (O’) bằng dây thép dịch chuyển để HS thấy xuất hiện lần lượt ba vị trí tương đối của hai đường tròn.

GV: vẽ bằng compa các trường hợp đó.

GV: giới thiệu như SGK.
	HS: Thảo luận và đứng tại chỗ trả lời.

- Theo định lí sự xác định đường tròn, qua ba điểm không thẳng hàng, ta vẽ được một và chỉ một đường tròn. Do đó nếu có hai đường tròn có từ ba điểm chung trở lên thì chúng trùng nhau vậy hai đường tròn phân biệt không thể có quá 2 điểm chung

HS: quan sát và nghe GV trình bày các trường hợp.

HS: ghi bài và vẽ vào vở.


	1. Ba vị trí tướng đối của hai đường tròn.

- Hai đường tròn không trùng nhau 
[image: image739.wmf]Þ

 phân biệt.

- Hai đường tròn phân biệt không có quá hai điểm chung. 

+, Hai đường tròn có hai điểm chung gọi là hai đường tròn cắt nhau

A, B : Giao điểm

AB : dây chung


+, Hai đường tròn có một điểm chung gọi là hai đường tròn tiếp xúc nhau

A : tiếp điểm


[image: image740]

[image: image741]
+, Hai đường tròn không có điểm chung gọi là hai đường tròn không giao nhau




Hoạt động 2: Tính chất đường nối tâm(10p)

	GV: vẽ đường tròn (O) và (O’) có O 
[image: image742.wmf]¹

O’

GV: Đường OO’ gọi là nối tâm; đoạn thẳng OO’ gọi là đoạn nối tâm. Đường nối tâm OO’ cắt (O) ở C và D, cắt (O’) ở E và F.

? Tại sao đường nối tâm OO’ lại là trục đối xứng của hình gồm cả hai đường tròn đó ?

GV: Yêu cầu HS thực hiện ?2 

GV: bổ sung thêm vào hình vẽ và ghi :

GV: yêu cầu HS phát biểu nội dung tính chất trên 

GV yêu cầu HS  đọc định lí  

GV: Yêu cầu HS làm ?3

? Theo hình vẽ AC, AD là gì của đường tròn (O), (O’) ?

GV: nối AB cắt OO’ tại I và AB 
[image: image743.wmf]^

 OO’ . Lưu ý HS hay mắc sai lầm là chứng minh OO’ là đường trung bình của 
[image: image744.wmf]D

ACD ( chưa có C, B, D thẳng hàng).
	- HS: Trả lời

- HS: thực hiện ?2  theo nhóm.

HS phát biểu như SGK

HS đọc định lí .

HS: Một HS đọc to đề bài, quan sát hình vẽ và suy nghĩ, tìm cách chứng minh, trả lời miệng câu a.

- Cả lớp thực hiện ; nhận xét
	2. Tính chất đường nối tâm .


OO’: đường nối tâm 
[image: image745.wmf]Þ

OO’ là trục đối xứng của cả 2 đường tròn .
?2
a) có  OA = OB = R    (O)

         O’A = O’B = R  (O’)


[image: image746.wmf]Þ

 OO’ là đường  trung trực của AB 

(O) 
[image: image747.wmf]I

 (O’) =  
[image: image748.wmf]{

}

A,B



[image: image749.wmf]Þ

    OO’ 
[image: image750.wmf]^

 AB tại I

         IA = IB 

b, (O) và (O’) tiếp xúc nhau tại A 


[image: image751.wmf]Þ

 O, O’, A thẳng hàng .

* Định lí: SGK/119

?3

[image: image752]
a, (O) cắt  (O’) tại A và B 

b, AC là điều kiện của (O) 

- AD là đường kính của (O’)

- Xét 
[image: image753.wmf]D

ABC có : OA = OC = R

AI = IB ( tính chất đường nối tâm)


[image: image754.wmf]Þ

 OI là đường trung bình của 
[image: image755.wmf]D

ABC 


[image: image756.wmf]Þ

 OI // CB hay OO’ // BC

Chứng minh tương tự 
[image: image757.wmf]Þ

 BD // OO’


[image: image758.wmf]Þ

 C, B, D thẳng hàng theo tiên đề Ơclit.


4. Củng cố.

- H: Phát biểu nội dung định lí

- G: Treo bảng phụ bài 33-SGK/119 ( nếu còn thời gian)

- H: Chứng minh OC// O’D

5. Hướng dẫn học sinh học ở nhà và chuẩn bị cho bài sau: (2p)

· Nắm vững ba vị trí tương đối của hai đường tròn, tính chất đường nối tâm

· Bài tập về nhà số 34 (SGK-119); số 64, 65, 66, 67 (SBT-137, 138)

· Đọc trước bài mới. Tìm trong thực tế những đồ vật có hình dạng , kết cấu liên quan đến những vị trí tương đối của hai đường tròn. Ôn tập bất đẳng thức tam giác.

Hướng dẫn bài 34 (SGK – 119) 

Xét cả hai trường hợp ; sử dụng định lý pytago vào các tam giác vuông từ đó tìm được độ dài đoạn nối tâm

V.Rút kinh nghiệm.
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày soạn:  8/12/2014

Ngày giảng:  Lớp 9A:  ..................... 

                      Lớp 9C:  .....................                                                                            Tiết 31

§8. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG TRÒN

(TIẾP)

 I. Mục tiêu

1- Kiến thức :+ Nắm được hệ thức giữa đoạn nối tâm và bán kính của hai đường tròn ứng với  từng vị trí tương đối của hai đường tròn. Hiểu được khái niệm tiếp tuyến chung 
của hai đường tròn.

2- Kỹ năng : + Biết vẽ hai đường tròn tiếp xúc ngoài, tiếp xúc trong, biết vẽ tiếp tuyến chung của hai đường tròn. Biết cách xác định vị trí tương đối của hai đường tròn dựa vào hệ thức giữa đoạn nối tâm và bán kính.
3- Thái độ :+ Có ý thức học toán ; làm việc có khoa học ; thấy đ​ược ý nghĩa của học toán
II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:

1.GV: - Bảng phụ vẽ sẵn các vị trí tương đối của hai đường tròn, hình ảnh một số 

vị trí tương đối của hai đường tròn trong thức tế, bảng tóm tắt tr 121, đề bài tập.

        - Thước thẳng, compa, phấn màu, ê ke.

2.HS: - Ôn tập bất đẳng thức tam giác, tìm hiểu các đồ vật có hình dạng và kết cấu liên quan đến những vị trí tương đối của đường tròn .

        - Thước thẳng, compa, ê ke, bút chì ; Bảng phụ nhóm.

III. Phương pháp  : -  Đặt và giải quyết vấn đề , vấn đáp , luyện tập .

IV. Tiến trình giảng dạy – giáo dục.
1. Ổn định lớp.
Kiểm tra sĩ số:  Lớp 9A: ..............................................................................



     
     Lớp 9C: ..............................................................................

2. Kiểm tra bài cũ:
HS1: ? Giữa hai đường tròn có những vị trí tương đối nào? 

  (GV đưa bảng vẽ sẵn các vị trí tương đối hình 85, 86, 87 để HS chỉ minh họa).


? Phát biểu tính chất của đường nối tâm, định lí về hai đường tròn cắt nhau, hai 


đường tròn tiếp xúc nhau (chỉ hình vẽ minh họa).

HS2: Bài tập 33 (SGK-119)
	    (OAC có OA = OC = R(O)

    ( (OAC cân ( 
[image: image759.wmf]C

Ð

 = Â1  

    Chứng minh tương tự có (O'AD cân 

    ( Â2 = 
[image: image760.wmf]D

Ð


    Mà Â1 = Â2 (đối đỉnh)

    ( 
[image: image761.wmf]C

Ð

 = 
[image: image762.wmf]D

Ð

 ( OC // O'D vì có hai góc so le trong bằng nhau
	[image: image763.emf]2

1

O

C

O'

A

D




    GV hỏi thêm:  Trong bài chứng minh này, ta sử dụng tính chất gì của đường nối tâm 

    HS: Sử dụng tính chất: Khi hai đường trong tiếp xúc nhau tại A thì A nằm trên đường   

    nối tâm.
3. Giảng bài mới : (25p)

Hoạt động 1: Hệ thức giữa đoạn nối tâm và các bán kính: (15p)

	Giáo viên
	Học sinh
	Ghi bảng

	- yêu cầu các nhóm tự nghiên cứu nội dung phần 1

? Nêu các vị trí tương đối của hai đường tròn và các hệ thức tương ứng.

? Chứng minh

 R-r < OO’ < R+r

? Chứng minh

OO’= R +r

OO’ = R-r

- Gv lưu ý trường hợp hai đường tròn có tâm trùng nhau gọi là hai đường tròn đồng tâm. Trong trường hợp này hệ thức OO’< R-r hiển nhiên đúng

- GV chốt kiến thức thông qua bảng tóm tắt
	- Tự nghiên cứu

- Các nhóm trình bày kết quả thảo luận

- Dựa vào định lí về mối quan hệ 3 cạnh trong tam giác

Xét tam giác AOO’ có:

OA-O’A< OO’< OA+O’A

- chứng minh

- Đọc bảng tóm tắt
	1.Hệ thức giữa đoạn nối tâm và các bán kính.

a, Hai đường tròn cắt nhau.

R-r < OO’ < R+r

b, Hai đường tròn tiếp xúc nhau.

- (O) và (O’) tiếp xúc ngoài thì 

    OO’= R +r


- (O) và (O’) tiếp xúc trong thì

   OO’ = R-r


c, Hai đường tròn không giao nhau.
- (O) và (O’) ở ngoài nhau thì: 

     OO’>R+r


- (O) đựng  (O’) thì  OO’< R-r.

*, Bảng tóm tắt: SGK/121


Hoạt động 2: Tiếp tuyến chung của hai đường tròn. (10p)

	Vẽ h.95, 96 lên bảng

GV: d1, d2 tiếp xúc với cả hai đường tròn (O) và (O’), ta gọi d1, d2 là các tiếp tuyến chung của (O) và (O’)

? ở hình 96 có tiếp tuyến chung của hai đường tròn không?

? Các tiếp tuyến ở hai hình trên đối với đoạn nối tâm khác nhau như thế nào?
GV: tiếp tuyến chung không cắt đường nối tâm là tiếp tuyến chung ngoài, các tiếp tuyến cắt đoạn nối tâm là tiếp tuyến chung trong.

GV yêu cầu HS làm?3
GV: Trong thực tế có những đồ vật óc hình dạng và kết cấu liên quan đến vị trí tương đối của hai đường tròn, hãy lấy ví dụ.

GV giải thích cụ thể từng hình cho HS.
	- Quan sát hình vẽ

- Vẽ tiếp tuyến chung của hai đường tròn ở H 96
- H 95: tiếp tuyến chung không cắt đường nối tâm

H 96: tiếp tuyến chung cắt đường nối tâm

- Nhìn H 97 trả lời

- Lấy  vd thực tế
	2. Tiếp tuyến chung của hai đường  

     tròn.

* d1, d2 không cắt OO’

     
[image: image764.wmf]Þ

d1, d2: tiếp tuyến chung ngoài của (O) và (O’)

* m1, m2 cắt OO’
     
[image: image765.wmf]Þ

m​1, m2: tiếp tuyến chung trong của (O) và (O’)


4. Củng cố : (8p)

	Bài 36 (SGK- 123)

a) Xác định vị trí tương đối của hai đường tròn.

b)Chứng minh 

AC = CD

Tuỳ thời gian, có thể nêu một cách chứng minh, các cách khác HS về tiếp tục làm các cách còn lại
	HS đọc đề bài.

HS suy nghĩ tìm cách chứng minh.

HS trả lời

Cách 2: 

Sau khi có OC ( AD 

(chứng minh như trên) thì xét   ( cân AOD có OC là đường cao xuất phát từ   đỉnh nên đồng thời là đường trung tuyến, do đó 

AC =  AD
Cách 3: c/m O'C // OD do có hai góc đồng vị bằng nhau (do 
[image: image766.wmf]¶
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- Chứng minh O'C là đường trung bình của   (AOD.

(  AC = AD.
	Bài 36 (SGK- 123)

[image: image767.emf]O
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a) Có O’ là trung điểm của OA 

( O’ nằm giữa A và O.

( AO’ + OO’ = OA

( OO’ = OA – O’A

hay OO’ = R – r 

Vậy hai đường tròn (O) và (O’) tiếp xúc trong.

b)Cách 1:

(ACO có:

 AO' = OO' = CO' = r (O')

( (ACO vuông tại C (vì có trung tuyến CO’ = 
[image: image768.wmf]2

AO


( OC ( AD (  AC = AD.




5. Hướng dẫn học sinh học ở nhà và chuẩn bị cho bài sau : (4p)

-    Nắm vững các vị trí tương đối của hai đường tròn cùng các hệ thức, tính chất của 

     đường nối tâm. 

· Bài tập về nhà bài 37, 40 (SGK- 123) ; bài 68 (SBT-138)

-    Đọc có thể em chưa biết “ Vẽ chắp nối trơn “ (SGK- 124)

V.Rút kinh nghiệm.
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LUYỆN  TẬP

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức :

- HS được củng cố các kiến thức về vị trí tương đối của 2 đường tròn, tính chất của đường nối tâm, tiếp tuyến chung của 2 đường tròn.

2.Kĩ năng : 

-HS được rèn kĩ năng vẽ hình , phân tích chứng minh thông qua các bài tập. 

-HS thấy được ứng dụng thực tế của vị trí tương đối của 2 đường tròn, của đường thẳng và đường tròn.

3.Thái độ : 

-HS nghiêm túc trong học tập.

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:

1.GV: hình vẽ 99,100,101,102,103 sgk, thước thẳng, eke, compa, phấn màu.

2.HS: Ôn các kiến thức về vị trí tương đối của 2 đường tròn , thước thẳng, compa.

III.Phương pháp


Nêu và giải quyết vấn đề

IV. Tiến trình giảng dạy – giáo dục.
1. Ổn định lớp.
Kiểm tra sĩ số:  Lớp 9A: ..............................................................................



     
     Lớp 9C: ..............................................................................

2. Kiểm tra bài cũ:
?.1 Điền vào ô trống trong bảng sau:
	R
	r
	D
	Hệ thức
	Vị trí tương đối

	4
	2
	6
	d =R +r
	Tiếp xúc ngoài 

	3
	1
	2
	d = R-r
	Tiếp xúc trong

	5
	2
	3,5
	R-r<d<R+r
	Cắt nhau

	3
	0<r<2
	5
	d  > R+r
	ở ngoài nhau

	5
	2
	1,5
	d < R-r
	Đựng nhau


2) a) Hai đường tròn tiếp xúc nhau

-O/C//OD( do 
[image: image769.wmf]1

1

ˆ

ˆ

D

C

=

đồng vị)

- O/C là đường trung bình của tam giác AOD( do O/C//ODvà O/A= OO/ nên CA=CD)

3. Giảng bài mới:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ  HS
	NỘI DUNG GHI BẢNG

	-GV treo bảng phụ vẽ hình 

?Đường tròn (O/;1cm) tiếp xúc ngoài với (O;3cm) thì O O/ bằng bao nhiêu 

HS: O O/ =3+1=4cm

Vậy các tâm O/ nằm trên đường nào ?

HS: Nằm trên (O;4cm)

? Các(I;1cm) tiếp xúc trong với (o;3cm) thì OI bằng bao nhiêu.

HS:OI=3-1=2cm

? Vậy các tâm I nằm trên đường nào

HS: nằm trên (O;2cm)

-GV treo bảng phụ vẽ sẳn hình và hướng dẫn học sinh vẽ hình 

?Để chứng minh 
[image: image770.wmf]O

C

A

B

90

ˆ

=

ta chứng minh điều gì.

HS: chứng minh tam giác ABC vuông tại A

? Để chứng minh tam giác ABC vuông tại A ta chứng minh điều gì ?Vì sao?

HS: c/mIA=IB=IC=
[image: image771.wmf]BC

2

1

.Theo tính chất trong tiếp tuyến của tam giác vuông 

?Căn cứ vào đâu để chứng minh IA=IB=IC .HS: Tính chất của 2 tiếp tuyến cắt nhau: IA=IB ;IA=IC
[image: image772.wmf]Þ

IA=IB=IC=
[image: image773.wmf]BC
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? Để chứng minh 
[image: image774.wmf]·
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,ta chứng minh điều gì .

HS: 
[image: image775.wmf]·
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OIO

 là góc tạo bởi 2 tia phân giác của 2 góc kề bù 
[image: image776.wmf]A
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[image: image777.wmf]C

I

A

ˆ


? Căn cứ vào đâu để khẳng định IO và IO/ là phân giác của [image: image778.emf]A
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ˆ
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 và 
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I

A

ˆ

.

HS: Tính chất 2 tiếp tuyến cắt nhau.

? Hãy nêu cách tính BC.

HS: BC=2IA do IA=IB=IC.

? Làm thế nào để tính IA.

HS: Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông OIO/ tính được IA=6[image: image780.emf]Þ






BC=12cm

-GV treo bảng phụ vẽ sẵn hinh 99 a,b,c sgk và hướng dẫn học sinh xác định chiều quay của các bánh xe tiếp xúc nhau.

+ Hai đường tròn tiếp xúc  ngoài ( nội dung ghi bảng )

+ Hai đường tròn tiếp xúc  trong (nội dung ghi bảng )

-GV treo bảng phụ vẽ sẵn hình 100, 101 sgk

+ Ở hình 100: đường thẳng AB tiếp xúc với 
[image: image781.wmf]C

B
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 nên AB được vẽ chắp nối trơn với 
[image: image782.wmf]C
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+ Ở hình 101: MN không tiếp xúc với cung NP nên MNP bị gãy tại N
	Bài tập 38 tr 123 SGK:


a) Nằm trên ( 0 ;4cm)

b) Nằm tren ( 0;2cm)

Bài tập 39 tr 123 sgk:


a) Ta có IA=IB, IA=IC( tính chất 2 tiếp tuyến cắt nhau)
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


[image: image785.wmf]D

ABC vuông tại A

Vậy :
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b)Ta có :IO và IO/ là phân giác của góc BIA và AIC ( tính chất 2 tiếp tuyến cắt nhau)

Mà góc BIA kề bù với góc AIC

Vậy góc OIO/=90o 

c)Ta có :IA
[image: image787.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image788.wmf]^

O O/( tính chất của tiếp tuyến chung trong)

Suy ra :IA2=OA.O/A( Hệ thức lượngtrong tam giác vuông)


[image: image789.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image790.wmf]Û

IA2=9.4=36

· IA=6cm

· BC=2IA=12cm

· Vậy BC =12 cm

Bài tập 40 tr 123 sgk:

1) Trên các hình 99a, 99b hệ thống bánh răng chuyển động được

-Trên hình 99c hệ thống bánh răng không chuyển động được.

2) Giải thích về chhiều quay của từng bánh xe

-Nếu 2 đường tròn tiếp xúc ngoài thì 2 bánh xe quay theo 2 chiều khác nhau( 1 bánh xe quay theo chiều kim đồng hồ ,bánh xe kia quay ngược chiều kim đồng hồ)

-Nếu 2 đường tròn tiếp xúc trong thì 2 bánh xe quay theo chiều như nhau.


4. Củng cố:

- Gv củng cố lại kiến thức toàn bài

5. Hướng dẫn học sinh học ở nhà và chuẩn bị cho bài sau:

-Xem kĩ các bài tập đã giải .

-Làm bài 70 tr 138 sbt

-Làm 10 câu hỏi Ôn tập chương II

-Đọc và ghi nhớ “tóm tắt các kiến thức cần nhớ”

V.Rót kinh nghiÖm.
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ÔN TẬP CHƯƠNG II 

I. Mục tiêu.
1. Kiến thức :-Học sinh được ôn tập các kiến thức đã học về tính chất đối xứng của đường tròn, liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây, về vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn, của hai đường tròn ; tiếp tuyến của đường tròn ; tiếp tuyến chung của hai đường tròn.
2. Kĩ năng :-Vận dụng các kiến thức đã học vào các bài tập về tính toán và chứng minh.

                 -Rèn luyện cách phân tích tìm lời giải bài toán và trình bày lời giải.

3. Thái độ :- Chính xác, khoa học.

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh.
1-Gv : Thước thẳng, compa, êke, bảng phụ

2-Hs : Thước, compa, êke.

III. Phương pháp

Vấn đáp, nêu vấn đề, giải quyết vấn đề.

IV. Tiến trình giảng dạy – giáo dục.
1. Ổn định lớp.
Kiểm tra sĩ số:  Lớp 9A: ..............................................................................



     
     Lớp 9C: ..............................................................................

2. Kiểm tra bài cũ:
3. Giảng bài mới.

	Giáo viên
	Học sinh
	Ghi bảng

	-Đưa bài tập lên bảng phụ.

-Gọi 4 Hs lên bảng điền.

-Gọi Hs dưới lớp nhận xét bài trên bảng và cho điểm

-Hỏi tiếp:

?Nêu các vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

?Nêu các hệ thức ứng với các vị trí

?Phát biểu các tính chất của tiếp tuyến của đường tròn

?Nêu các vị trí tương đối của hai đường tròn

-Ghi các vị trí tương đối và gọi Hs lên bảng viết các hệ thức tương ứng

?Tiếp điểm của hai đường tròn tiếp xúc nhau có vị trí ntn đối vơí đường nối tâm

?Các giao điểm của hai đường tròn cắt nhau có vị trí ntn với đường nối tâm

-Nêu đề bài và hướng dẫn ?Hs vẽ hình

?Đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông HBE có tâm nằm ở đâu.

?Đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông HCF có tâm nằm ở đâu.

a, Hãy xác định vị trí tương đối của (I) và (O); (K) và (O); (I) và (K)

-Gọi Hs trình bày c.minh

b, Tứ giác AEHF là hình gì

c, C.minh đẳng thức:

              AE.AB = AF.AC

?Có thể dựa vào đâu để c/m một đẳng thức tích

-Viết sơ đồ lên bảng cho Hs theo dõi:

AE.AB = AF.AC


[image: image791.wmf]Ý
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AEF [image: image795.emf] 
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?Với bài này ta có thể làm theo cách nào khác

-Nhấn mạnh: Để c.minh một đẳng thức tích ta thường dùng hệ thức lượng trong tam giác vuông hoặc chứng minh hai tam giác đồng dạng.

d, C.minh EF là tiếp tuyến chung của (I) và (K)

?Muốn chứng minh một đường thẳng là tiếp tuyến của đường tròn ta cần chỉ ra điều gì.

?Đã có E
[image: image797.wmf]Î

(I), hãy chứng minh EF 
[image: image798.wmf]^

IE.

-Tương tự hãy chứng minh EF là tiếp tuyến của (K)

e, Xác định vị trí của H để EF lớn nhất

?Đoạn EF bằng đoạn nào

?AH lớn nhất khi nào

?Còn cách c/m nào khác.
	-Mỗi em lên bảng làm một bài, dưới lớp làm bài và nhận xét

-Cắt nhau

-Tiếp xúc

-Không cắt nhau

-Lên bảng điền


-Nêu tính chất của tiếp tuyến và tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau.

-Nêu các vị trí tương đối của hai đường tròn.

-Lên bảng điền các hệ thức tương ứng.

-Nằm trên đường nối tâm

-Đối xứng nhau qua đường nối tâm.

-Theo dõi đề bài và vẽ hình vào vở

- Vẽ hình

- Tâm I của đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông HBE là trung điểm của BH

- Tâm K của đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông HCF là trung điểm của CH

-Nêu cách xác định vị trí tương đối của hai đường tròn

-Tại chỗ trình bày chứng minh

-Dự đoán và chứng minh

-C.minh:


[image: image799.wmf]D

AEF [image: image800.emf] 
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-Ta có thể áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông

-Lên bảng trình bày chứng minh.

-Chứng minh đường thẳng đó vuông góc với bán kính tại điểm chung với đường tròn

+EF = AH

mà AH 
[image: image802.wmf]£

 AO = R

=> EF lớn nhất bằng AO 
[image: image803.wmf]Û

 H 
[image: image804.wmf]º

 O
	I. Lý thuyết

1. Điền vào chỗ (...) để được các định lý:

a, Trong các dây của một đường tròn, dây lớn nhất là ........

b, Trong một đường tròn :

-Đường kính vuông góc với một dây thì ..........

-Đường kính đi qua trung điểm một dây ............ thì ............

-Hai dây bằng nhau thì.........

 Hai dây .................thì bằng nhau

-Dây lớn hơn thì ........... tâm hơn.

 Dây ......... tâm hơn thì ......... hơn.

2. Điền các hệ thức ứng với các hình:

3. Tính chất của tiếp tuyến.

 Cho hình vẽ.Điền vào chỗ (...)


-
[image: image805.wmf]D

ABO là tam giác .........

-
[image: image806.wmf]D

ABC là tam giác .........

-Đường thẳng AO là  ...... của đọan BC

-AO là tia phân giác của góc .......

4. Vị trí tương đối của hai đường tròn.

-Hai đường tròn cắt nhau 
[image: image807.wmf]Û

..............

-Hai đường tròn t.xúc ngoài  
[image: image808.wmf]Û

.........

-Hai đường tròn t.xúc trong 
[image: image809.wmf]Û

..........

-Hai đường tròn ngoài nhau 
[image: image810.wmf]Û

..........

-Hai đường tròn đựng nhau 
[image: image811.wmf]Û

...........

II. Bài tập

Bài 41-SGK/128

a, +Có: BI + IO = BO => IO = BO – BI

(I) tiếp xúc trong với (O)

+Có:OK+KC = OC => OK = OC – KC

(K) tiếp xúc ngoài với (O)

+Có: IK = IH + HK

(I) tiếp xúc ngoài với (K)

b, 


[image: image812.wmf]D

ABC có BC là đường kính của đường tròn ngoại tiếp => 
[image: image813.wmf]D

ABC vuông tại A. 


=> A = E = F = 900
=> AEHF là hình chữ nhật.

c, +
[image: image814.wmf]D

vuông AHB có HE 
[image: image815.wmf]^

AB (gt)

=> AH2 = AE.AB (hệ thức lượng trong tam giác vuông)

 + 
[image: image816.wmf]D

vuông AHC có HF 
[image: image817.wmf]^

AC (gt)

AH2 = AF.AC

Vậy : AE . AB = AF . AC

d, C.minh EF là tiếp tuyến của (I), (K)

+
[image: image818.wmf]D

GEH có GE = GH (T/c hình c.nhật)

=> 
[image: image819.wmf]D

GEH cân tại G => E1 = H1

+
[image: image820.wmf]D

IEH cân tại I (vì IE = IH)

E2 = H2
=> E1 + E2 = H1 + H2 = 900
EF 
[image: image821.wmf]^

EI => EF là t.tuyến của (I)

-Tương tự ta có: EF là t.tuyến của (K)

Vậy EF là tiếp tuyến chung của (I), (K)

e, có: EF = AH (T/c hình chữ nhật)

mà AH = HD = 
[image: image822.wmf]2

AD

 (vì BC 
[image: image823.wmf]^

AD)

Vậy AH lớn nhất 
[image: image824.wmf]Û

AD lớn nhất 
[image: image825.wmf]Û

AD là đường kính của (O) 
[image: image826.wmf]Û

 H
[image: image827.wmf]º

O


4. Củng cố.
-Nhắc lại các kiến thức đã ôn tập trong bài hôm nay

5. Hướng dẫn về nhà.
-Ôn lại lý thuyết. 

-BTVN: 42,43/128-Sgk

V.Rút kinh nghiệm.
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Ngày soạn:  15/12/2014

Ngày giảng:  Lớp 9A:  ..................... 

                      Lớp 9C:  .....................                                                                            Tiết 34

ÔN TẬP HỌC KỲ I

I. Mục tiêu.

1 Kiến thức: 


- Hệ thống các kiến thức chương I: Các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông, tỉ số lượng giác của góc nhọn, các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông.

2 Kĩ năng:   


-  Giải các bài tập trắc nghiệm


-  Vẽ hình và chứng minh hình

1.3 Thái độ :   


-  Rõ ràng lựa chọn đáp án, chính xác trình bày.

II. chuẩn bị của giáo viên và học sinh.


1. GV:    -  Đề trắc nghiệm  và bài tập


2. HS:     -  Ôn hệ thống lí thuyết qua các câu hỏi chươngI.

III. Phương pháp: 


Thảo luận, vấn đáp, trực quan, luyện tập
IV. Tiến trình giảng dạy – giáo dục.
1. Ổn định lớp.
Kiểm tra sĩ số:  Lớp 9A: ..............................................................................



     
     Lớp 9C: ..............................................................................

2. Kiểm tra bài cũ:( Kiểm tra thông qua nội dung trắc nghiệm)
3 Giảng bài mới:
	Giáo viên
	Học sinh
	Ghi bảng

	- Đưa nội dung bài tập trắc nghiệm.

- Yêu cầu H thảo luận và lựa chọn phương án trả lời câu 1

? Em nêu các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông có các cạnh góc vuông là a,b và cạnh huyền là c

- G treo bảng phụ  4 hệ thức

-  Vận dụng lựa chọn đáp án  câu 2

- yêu cầu H trình bày câu 2

- Gọi H trả lời câu 3, 4

? Nêu tỉ số lượng giác trong tam giác vuông

? Hệ thống các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

- G treo bảng phụ hệ thống kiến thức

? Nêu các t/c về tỉ số lượng giác của góc nhọn

- G hệ thống treo bảng phụ

- G đưa ra bài tập 

? Tính sinB

- Từ đó mở rộng  yêu cầu H giảI tam giác vuông.

Kẻ AH
[image: image828.wmf]^

BC .Tính đường cao và các hình chiếu tương ứng của hai cạnh góc vuông

- Kẻ  đường p/g AD

? Tính BD, CD.

-Gợi ý: đường p/g trong tam giác có t/c gì?

- Hướng dẫn H cách biến đổi tính BD dựa vào t/c của tỉ lệ thức

- Đưa thêm kiến thức để tính bán kính r của đường tròn nội tiếp dựa vào nửa chu vi và diện tích của tam giác đó.

S = r.p    trong đó:

S: là diện tích của tam giác

r : là bán kính r của đường tròn nội tiếp tam giác

p : là nửa chu vi của tam giác

- Yêu cầu H tính r
	- Đọc đề bài

- Câu1: D

- Nêu 4 hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

- Quan sát và vận dụng trả lời câu2

- Câu 2: B

Trình bày câu 2

- Câu 3: C

- Câu 4: B

- Trả lời các tỉ số lượng giác trong tam giác vuông

- Từ đó rút ra các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

- Nêu các t/c

- Đọc đề, vẽ hình, ghi gt,kl


- H trình bày tính sinB

Từ đó H làm phần bài tập G đưa thêm

- Trả lời theo gợi ý của G

- Tính diện tích S

- Tính nửa chu vi p

- Tính bán kính
	I/ lý thuyết

( Bảng phụ)

II/ Trắc nghiệm 

Lựa chọn câu trả lời đúng.

 Câu1:Cho tam giác vuông có cạnh là a,b,c với c là cạnh huyền. Hình chiếu của a và b trên c lần lượt là a, và b, , h là đường cao thuộc cạnh huyền c . Hệ thức nào sau đây là đúng?

A. a2=cb,.       B. b2=ca,.

C.  c2=a,b,.      D.h=
[image: image829.wmf]''

ab

.

Câu 2: Cho tam giác vuông

như hình 1. Kết quả nào sau đây đúng?

A. x=4; y=16 

B. x=4; y=2
[image: image830.wmf]5


C. x=2; y=8


 D. x=2; y=2
[image: image831.wmf]2

             H.1                                                                             

Câu 3: Cho một tam giác vuông có hai góc nhọn là
[image: image832.wmf]a

và
[image: image833.wmf]b

(hình2 ).

Biểu thức nào sau đây không đúng?

A.sin
[image: image834.wmf]a

=cos
[image: image835.wmf]b

    

B. cotg
[image: image836.wmf]a

=tg
[image: image837.wmf]b


C. sin2
[image: image838.wmf]a

+cos
[image: image839.wmf]b

=1

D. tg
[image: image840.wmf]a

= cotg
[image: image841.wmf]b




Câu 4: tg 82016’ bằng:

A. tg7044’     B. cotg7044’
C. cotg8044’  D. tg8044’
III/Tự luận

Bài tập: Cho tam giác ABC có ba cạnh là AC=3, AB=4, BC=5

a, Tính sinB

b, Đường phân giác trong của góc A cắt BC tại D. Tính độ dài BD, CD

c, Tính bán kính của đường tròn (O) nội tiếp tam giác ABC.

Giải:

Xét  tam giác ABC có:

BC2 = AC2 + AB2 ( 52 = 32+42)


[image: image842.wmf]Þ

 
[image: image843.wmf]V

ABC vuông tại A

a, Dựa vào tỉ số lượng giác trong tam giác vuông ABC:

sinB =
[image: image844.wmf]3

5

AC

BC

=



EMBED Equation.DSMT4[image: image845.wmf]
b, Vì AD là đường p/g trong

 
[image: image846.wmf]V

ABC nên:


[image: image847.wmf]33.515
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[image: image848.wmf]1520
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c, Diện tích tam giác ABC là:

    S = 
[image: image849.wmf]11

...4.36()

22

ABACdvdt

==


    Nửa chu vi tam giác ABC là:

         
[image: image850.wmf](

)

(

)

435

6

22

ABACBC

p

++++

===


   Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC :

      
[image: image851.wmf]6
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6

S

r

p

===




4. Củng cố.

-  Thông qua các bài  tập.

5. Hướng dẫn về nhà.

- Ôn tập  và học thuộc các định lí :

   +, Quan hệ giữa đường kính và dây

   +, Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây.

   +, Định lí tiếp tuyến của đường tròn

   +, Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau

- Sự xác định đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp, bàng tiếp tam giác; vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn, dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn

- Các bài tập trong SGK

V.  Rút kinh nghiệm.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày soạn:  26/12/2014

Ngày giảng:  Lớp 9A:  ..................... 

                      Lớp 9C:  .....................                                                                            Tiết 35

ÔN TẬP HỌC KỲ I ( Tiếp)

I. Mục tiêu.

1. Kiến thức:  Ôn tập các kiến thức:

   +, Quan hệ giữa đường kính và dây

   +, Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây.

   +, Định lí tiếp tuyến của đường tròn

   +, Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau

- Sự xác định đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp, bàng tiếp tam giác; vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn, dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn

2. Kĩ năng: - Làm các dạng toán trắc nghiệm

                     - Vẽ hình , trình bày các bài chứng minh

3.Thái độ : -  Tư duy lôgic, chính xác.

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh.

1. GV: - Bảng phụ, đề bài

2. HS : - Ôn tập kiến thức chương II

III. Phương pháp.


-  Thảo luận, vấn đáp, trực quan, luyện tập

IV. Tiến trình giảng dạy – giáo dục.
1. Ổn định lớp.
Kiểm tra sĩ số:  Lớp 9A: ..............................................................................



     
     Lớp 9C: ..............................................................................

2. Kiểm tra bài cũ
3 Giảng bài mới:

Hoạt động 1: Lý thuyết- Trắc nghiệm.
	Giáo viên
	Học sinh
	Ghi bảng

	- -đưa nội dung bài tập trắc nghiệm.

- Yêu cầu H thảo luận và lựa chọn phương án trả lời

- Yêu cầu H trình bày tự luận để lựa chọn phương án trả lời.

- Đặt hệ thống câu hỏi:

+, Nêu các cách xác định đường tròn. Đường tròn có bao nhiêu trục đối xứng? Tại sao?

+, Nêu mối quan hệ giữa đường kính và dây .

+, Phát biểu các  định lí giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây.

? Nêu các vị trí tương đối giữa đường thẳng và đường tròn

GV treo bảng phụ cho H hoàn thành bảng tóm tắt.

? KháI niệm tiếp tuyến của đường tròn và tính chất của tiếp tuyến với đường tròn

? Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn? Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau.
	- Đọc và ngắn gọn các câu hỏi

- Trả lời:

Câu 1: B

Câu 2: A

Câu 3: B

- Trình bày tự luận các câu 1; 2; 3.

- Trả lời các câu hỏi G đặt ra
	I/ Trắc nghiệm

Lựa chọn phương trả lời.

Câu1: Đường tròn là hình:

A. Không có tâm đối xứng

B. Có một tâm đối xứng

C. Có hai tâm đối xứng

D. Có vô số tâm đối xứng.

Câu 2: Trên mặt phẳng toạ độ cho điểm M(-3;4).

Vị trí tương đối của đường tròn M(-3;4) với trục Ox và Oy lần lượt là:

A. không cắt và tiếp xúc

B. tiếp xúc và không cắt

C. cắt và tiếp xúc

D. không cắt và cắt

Câu3: cho một đường thẳng m và một điểm O cách m một khoảng bằng 4cm. Vẽ đường tròn tâm O có đường kính 8 cm. Đường thẳng m:

A. không căt và tiếp xúc

B. tiếp xúc với đường tròn(O)

C. cắt đường tròn(O) tại hai điểm

D. không tiếp xúc với đường tròn(O)




*, Hoạt động 2 : Tư luận

	- Đưa  bài tập trắc nghiệm

- Yêu cầu H vẽ hình

? Chứng minh tam giác ABD cân

? Phương pháp chứng minh tam giác là tam

giác cân

? Tại sao OE// BD

- GV ghi bảng theo phần trình bày của H

- Tại sao DI
[image: image852.wmf]^

AB

? Khi điểm C thay đổi trên nửa đường tròn thì có những điểm nào không 

thay đổi

? So sánh DB và AB. Từ đó xác định điểm D chạy trên đường nào
	- Đọc đề, vẽ hình


- Chứng minh 
[image: image853.wmf]Ð

ADB=
[image: image854.wmf]Ð

DAB

- Trong tam giác cân ABD đường cao BE đồng thời là đường trung tuyến, do đó E là trung điểm của AD nên OE// BD

- H chứng minh

- Dựa vào t/c đường cao trong tam giác vuông

- Điểm A, B cố định .Khoảng cách AB không đổi.

- DB=AB =2R ( Vì tam giác ABD cân tại B)
	II/ Trắc nghiệm

Bài tập:

Cho nửa đường tròn (0) đường kính AB, AC là một dây cung của nó. Kẻ tiếp tuyến Ax . Tia phân giác của góc xAC cắt đường tròn tại E và cắt BC kéo dài tại D.

a.Chứng minh tam giác ABD cân và OE//BD.

b.Gọi I là giao điểm của AC và BE .Chứng minh DI 
[image: image855.wmf]^

AB.

c.Khi C di động trên nửa đường tròn (0) thì D chạy trên đường nào?

*Lời giải:

a.∆ABD cân và OE//BD.

Ta có:


[image: image856.wmf]

EMBED Equation.DSMT4[image: image857.wmf]Ð

ABD+
[image: image858.wmf]Ð

A=900(do 
[image: image859.wmf]Ð

C=900)và
[image: image860.wmf]Ð

DAB+
[image: image861.wmf]Ð

A2=900.

Do
[image: image862.wmf]Ð

 A1=
[image: image863.wmf]Ð

A2=900 nên 
[image: image864.wmf]Ð

ADB=
[image: image865.wmf]Ð

DAB tức là tam giác ABD cân tại B.

Trong tam giác cân ABD đường cao BE đồng thời là đường trung tuyến, do đó E là trung điểm của AD .Khi đó OE là đường trung bình của tam giác ABD và ta có điều phảI chứng minh.

b.Chứng minh DI
[image: image866.wmf]^

AB.

Trong tam giác ABD ,BE và AC là hai đường cao ,chúng cắt nhau tại I . Bởi vậy OI là đường cao thứ ba, DI
[image: image867.wmf]^

AB.

c.Do đó a) DB=AB=2R nên D nằm trên đường tròn tâm ,bán kinh 2R.

Giới hạn. Khi C tiến tới trùng với B thì D tiến tới vị trí D0(BD0=2R) trên tia BY
[image: image868.wmf]^

AB. Bởi vậy D chỉ di động trên cung một phần tư đường tròn ADD0.


4. Củng cố.

- Kiến thức chương II

5. Hướng dẫn về nhà.

- Ôn tập các kiến thức chương I, và các bài đã học trong chương II

- Xem lại các bài tập đã làm

- Làm bài: 51, 54, 55, 56 (SBT/ 135).

V.  Rút kinh nghiệm.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày soạn:  27/12/2014

Ngày giảng:  Lớp 9A:  ..................... 

                      Lớp 9C:  .....................                                                                            Tiết 36

Tr¶ bµi kiÓm tra häc kú i

I. Môc tiªu

1. KiÕn thøc: Gióp häc sinh kiÓm tra ®¸nh gi¸ kÕt qña lµm bµi kiÓm tra häc kú I. Cñng cè mét sè kiÕn thøc c¬ b¶n cho häc sinh.

2. KÜ n¨ng: RÌn kü n¨ng tr×nh bµy bµi, tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c cho häc sinh.

3. Th¸i ®é: Yªu thÝch m«n häc.

II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh
1. Gv: §Ò bµi, ®¸p ¸n.

2. Hs: Xem l¹i kiÕn thøc liªn quan.
III. Ph­¬ng ph¸p

- Gîi më

- Nªu vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò 

IV. TiÕn tr×nh d¹y häc - Gi¸o dôc

1. Ổn ®Þnh líp

Kiểm tra sĩ số:  Lớp 9A: ..............................................................................



     
     Lớp 9C: ..............................................................................


2. KiÓm tra bµi cò

3. Bµi míi

	Gi¸o viªn
	Häc sinh
	Ghi b¶ng

	?H·y nh¾c l¹i mét sè kiÕn thøc cã liªn quan ®Ó lµm bµi kiÓm tra

Yªu cÇu HS lªn b¶ng thùc hiÖn

GV võa ch÷a bµi võa h­íng dÉn häc sinh thùc hiÖn c¸c b­íc lµm
	- Nh¾c l¹i:

+ §Þnh lý Pytago

+ HÖ thøc vÒ c¹nh vµ ®­êng cao trong tam gi¸c vu«ng

+ TÝnh chÊt cña hai tiÕp tuyÕn c¾t nhau

- 1 HS lªn b¶ng lµm

- HS nhËn xÐt

HS quan s¸t gi¸o viªn ch÷a bµi vµ ghi vµo vë

HS so s¸nh víi bµi lµm cña m×nh
	I. Nh¾c l¹i mét sè kiÕn thøc cã liªn quan.

- Xem l¹i trong SGK

II. Ch÷a bµi

C©u 1.2:

[image: image869.emf]H
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Xét tam giác MNP vuông tại M ta có

NP2 = MN2 + MP2 (Theo định lý Pytago)

NP2 = 32 + 42 = 9 + 16 = 25

NP = 5 (cm)

MN2 = NH.NP (theo hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông)


[image: image870.wmf]Þ

NH = MN2 : NP = 32 : 5 = 9 : 5 = 1,8 (cm)


[image: image871.wmf]222
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 (theo hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông) 
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C©u 5
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a) Theo tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau ta có CH = CM


[image: image874.wmf]Þ

 C thuộc đường trung trực của đoạn thẳng HM (1)

Mặt khác AH = AM (cùng bằng bán kính của đường tròn tâm A)


[image: image875.wmf]Þ

 A thuộc đường trung trực của đoạn thẳng HM (2)

Từ (1) và (2) ta có AC là đường trung trực của đoạn thẳng HM hay AC
[image: image876.wmf]^

HM

b) Theo tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau ta có 
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Từ (3) và (4): 
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[image: image880.wmf]Þ

 Ba điểm E, A, M thẳng hàng

c) Xét tứ giác BEMC có:

BE
[image: image881.wmf]^

EM; CM
[image: image882.wmf]^

BE 
[image: image883.wmf]Þ

BE
[image: image884.wmf]P

CM (định lý từ vuông góc đến song song)


[image: image885.wmf]Þ

 tứ giác BEMC là hình thang (theo dấu hiệu nhận biết hình thang)

Mặt khác: 

EA = AM (cùng bằng bán kính của đường tròn tâm A)

OB = OC (theo cách dựng)


[image: image886.wmf]Þ

OA là đường trung bình của hình thang (định nghĩa đường trung bình của hình thang)


[image: image887.wmf]Þ

 OA
[image: image888.wmf]P

 BE mà BE
[image: image889.wmf]^

EM nên OA
[image: image890.wmf]^

EM 


[image: image891.wmf]Þ

EM là tiếp tuyến của đường tròn tâm (O)

d) Ta có EM = 2AH = 2. 2,5 = 5 (cm)


    BE + CM = BH + HC = BC = 6 (cm)

Diện tích của hình thang BECM là: 
[image: image892.wmf](
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4. Cñng cè

- ChØ ra c¸c sai sãt trong qu¸ tr×nh lµm bµi kiÓm tra cña häc sinh.

5. H­íng dÉn vÒ nhµ

- Xem l¹i bµi tËp ®· ch÷a vµ so s¸nh víi bµi lµm.

V. Rót kinh nghiÖm
[image: image893.wmf]
[image: image894.emf]Þ
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